





Mả số : 02.02.230/290 - PT - 2004 


Chương I 

CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 


A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 


I- Chốt 

1. Vật thể là những vật ta thấy hoặc cảm nhận được sẵn có trong tự 
nhiên hoặc do con người tạo ra. 

Vật thể tự nhiên : người, động vật, thực vật, sông, núi,' biển, hồ... 

Vật thể nhân tạo : nhà ở, đồ dùng, quần áo, máy móc.. 

2. Chất cấu tạo nên vật thể. Vì vậy chât có khắp mọi nơi, đâu có vật thể 
là có chất. 

3. Mỗi chất (chất tinh khiết) có những tính chất vật lý và tính chất hoá 
học không đổi. 

4. Dựa vào sự khác nhau về tính chất để tách một chất ra khỏi hỗn hợp. 


II- Nguyên tử 

1. • Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện, từ đó tạo ra mọi 
chất. 

• Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện dương ở giữa và vỏ bao quanh 
gồm có một hay nhiều electron mang điện âm. Electron kí hiệu lủ 
e, có điện tích là 1- 




2. • Hạt nhân tạo bởi proton và nơtron. Prolon kí kiệu là p, có điện 
tích 1+. Còn nơtron không mang điện tích. 






Hạt nhân có z hạt p thì điện tích hạt nhân là z+ (Z X 1+). Nguyên 
tử trung hòa về điện. Như vậy hạt nhân có điện tích z+ (vì có z hat 
p) thì vỏ phải có điện tích Z- tức là có z hạt e. 

Trong một nguyên tử : sô" proton = sỏ" electron. 


• Khối lượng hạt nhản dược coi là khối lượng của nguyên tứ. 
Đó là vì khối lượng của tất cả các e trong vỏ nguyên tử quá nhỏ, 
không đáng kể so với khối lượng của tất cả các proton và nơtron 
trong hạt nhân. 


ơ vỏ, 'các e luôn chuyển động rất nhanh và sắp xếp thành từng lớp. 
Mỗi lớp e có một số e nhát định. 
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4. Nguyên tử có thể liên kết được với nhau. Khả năng liên kêt của 
nguyên tử tùy thuộc ở các e và sự sắp xếp của chúng ở vỏ nguyên tử. 

III- Nguyên tố hoá học 

1. Nguyên tố hoá học là những nguyên tử cùng loại, có cùng số 
proton trong hạt nhân. 

Vậy 

2. Cách 

Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái đầu tiên trong 
tên La tinh của nguyên tố đó, trong đó chữ cái đầu được viết ở dạng in 
hoa, goi là kí hiệu hoá học. Mỗi kí hiệu còn chỉ 1 nguyên tư cua 
nguyên tô' đó. 

Ví dụ : Kí hiệu nguyên tố sắt là Fe, nguyên tố flo là F, nguyên tố đồng 
là Cu, nguyên tố cacbon là c, nguyên tố canxi là Ca. 

3. Một đơn vị cacbon (viết tắt là đvC) bằng L khối lượng nguyên tử c. 

JLZ 

4. Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng dơn vị cacbon. 
Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt. 

Ví dụ : c = 12 đvC, H = 1 đvC, o = 16 dvC, 

Na = 23 đvC, Fe = 56 đvC 

(Thường có thể bỏ bớt các chữ đvC sau các số trị nguyên tử khối). 


IV- Đơn chất - HỢp chốt - Phân tử 


Khái niệm 

Định nghĩa - Ví dụ 

Đơn chất 

Là những chất được tạo nên tử một nguyên tố hoá học. 

Ví dụ : Đơn chất kim loại : Na, K, Mg, Al, Zn... 

Đơn chất phi kim : Oxi (Q>), nitơ (N 2 ), cacbon (C), 
fưu huỳnh (S)... 

Hợp chất 

Là những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở 
lẽn. 

Ví dụ : Các hợp chất vô cơ : canxi oxit (CaO), natri 
hiđroxit (NaOH), axit sunhiric (H 2 SO 4 ), kali clorua 
(KCD... 

Các hợp chất hữu cơ : metan (CH 4 ), axetilen 
(C 2 H 2 ), rượu êtylic (C 2 H 5 OH)... 


Số p (Z) lả số dặc trưng của một nguyên tố. 
biểu diễn nguyên tô : 
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Phân tử 

Là hạt gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể 
hiện đầy đủ tính chất hoá học của một chất. 

Ví dụ : Phân tử khí oxi (0 2 ) : gồm 2 nguyên tử oxi liên kết 
với nhau; phân tử axit suníuric (H 2 S0 4 ) gồm 7 
nguyên tử của 2 nguyên tố hiđro, oxi, lưu huỳnh 
liên kết với nhau, trong đó có 2 nguyên tử hiđro, 1 
nguyên tử lưu huỳnh và 4 nguyên tử oxi. 

Phân tử khối 

Là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị cacbon, bằng 
tổng nguyên tử khôi của các nguyên tử trong phân tử. 

Ví dụ : H 2 S0 4 = (1 X 2) + 32 + (16 X 4) = 98 


V- Công thức hoá học 

1. Cách ghi côn Ị thức hoá học 


Kim loại và một số phi kim 
(Cacbon, lưu huỳnh, photpho...) 

Kí hiệu hoá học coi là công thức hoá học. 

Ví dụ : Na, Mg, Al, Fe, c, s, p... 

Nhiều phi kim như oxi, nitơ, 
clo, hiđro, ozon... 

Công thức hoá học dạng chung A n . 

Ví dụ : 0 2 , N 2 , Cl 2 , H 2i 0 3 ... 

Các hợp chất 

Công thức hoá học dạng chung A x B y 
hoặc A x B y D z ... 

Ví dụ : Nước có công thức H 2 0 

Natri clorua có công thức NaCl 


2 . Ý nghĩa 

Mỗi công thức hoá học chỉ một phân tử của chất, cho biết : 

- Nguyên tô" nào tạo ra chát. 

- Sô" nguyên tử của mỗi nguyên tô" trong một phân tử. 

- Phân tử khôi của châ"t. 

VI- Hoá trị 

1. Hoá trị là con sô" biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm 
nguyên tử). 

Hoá trị được xác định trên cơ sở lấy hoá trị của H ỉà 1 (1 đơn vị) và 
hoá trị*của o là 2 (2 đơn vị). 

2. Quy tắc hoá trị 

a b 

Với hợp chất Ax By (a, b là hoá trị ; X, y là chỉ số) thì 


ax = by 
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Vận dụng : 


Biết X, y và a (hoặc b) thì tính được b (hoặc a) : 


b = 


ax 


- Biết a, b thì tìm được X, y để lập công thức hoá học 

X = b (hay b') (Nếu b', a' dơn 
~ y s a (hay a') giản hơn b) 


Từ ax = by => 


X = b b; 

y a a’ 


— Cách nhớ nhanh đế lập công thức AxBy : 

• Thông thường gạch chéo hoá trị a, b sẽ ra chỉ số X = b; y = a 
' a.. ,.b 


Ví dụ : 

I... ...II III-.. .1 III-. .11 }ụ-,.dL 

Naf : *0 AĨt 'Gl 3 Fef ©3 Alf (80^3 

• Đặc biệt 

* Hoá tri bằng nhau a = b => chỉ số dều = 1 (khỏi ghi) 


II II II ni m 
Ví dụ: Nadl, Mgõ, AĨPỎ 4 

* Hoá trị a > b, đều là số chẵn => A có chỉ số X =8 1 ; B có chỉ sô 


a 



IV11 _ nu 

Ví dụ : c Oiv /11 => C0 2 ; S 0 yi/ii=>S 03 


VII- Hoá trị thường gặp của một số nguyên tố và nhóm nguyên tử 


Một sô' nguyên tố và nhóm nguyên tử 

Hoá trị 

H, Na, K, Ag, Cl, N0 3 , OH 

I 

0, Mg, Ca, Zn,.... SO 4 , SO 3 , C0 3 

II 

Al, PCX, 

III 

Fe 

II, III 

c 

IV với H ; II, IV với Oxi 

N 

III với H ; I, II, III, IV, V với Oxi 

p 

III với H ; V vói Oxi 

's 

II với H ; IV, VI với Oxi 


B. BÀI TẬP 


X. Một số vật xung quanh ta sau đây, đâu là vật thể tự nhiên ? vật thể 
nhân tạo : tivi, con mèo, cấy hoa, cặp sách, ôtô, bãi cát, quả núi, cái 
giường, bầu khí quyển, tủ lạnh. 

Giải 

Vật thể tự nhiên : con mèo, cây hoa, bãi cát, quả núi, bầu khí quyển. 
Vật thể nhân tạo : tivi, cặp sách, ôtô, cái giường, tủ lạnh. 

2 . Phân biệt đâu là vật thể, đâu là chất trong các câu sau : 

a) Gạo chứa nhiều tinh bột nhất khoảng 80%, mì chứa khoảng 70%, khoai 
và các loại củ khác chứa ít tinh bột hơn. 

b) Nhừng viên đá quý hồng ngọc , sa phía được tạo nên từ những tinh thể 
nhôm oxit có lẫn dấu vết của những oxít kim loại khác. 

c) Đường glucôzơ có nhiều nhất trong các quả chín , đặc biệt trong quả 
nho chín . 

d) Bóng đền điện gồm vỏ làm bằng thủy tinh , dây tóc làm bằng kim loại 
wonfram (W). 

e) Từ sắt, nhôm, cao su, chất dẻo... chế tạo ra tàu hỏa, ôtô, máy bay... 


a) Gạo, mì, khoai, củ Tinh bột 

b) Viên đá quí hồng ngọc, saphia Oxit nhôm, oxit kim loại khác 

c) Quả chín, quả nho chín Đường glucôzơ 

d) Bóng đèn điện Thủy tinh, kim loại Wonfram (W) 

e) Tàu hỏa, ôtô, máy bay sắt, nhôm, cao sUj chất dẻo 

3. Vì sao chưng cất nước tự nhiên (hỗn hợp) lại thu được nước tinh khiết ? 
Biện pháp chưng cất dựa trên cơ sở nào ? 

Giải 

- Nước tự nhiên (hỗn hợp) có hòa tam một sô chất rắn và chất khí. Khi 
đun nóng các chât khí thoát đi, các chất rắn có nhiệt độ sôi cao 
chuyển thành vẩn cặn lắng xuôn.g, chỉ có hơi nước bay lên ngưng lại 
thành nước cất. 


Giải 


Vật thể 

Chất 

Gạo, mì, khoai, củ 

Tinh bột 

Viên đá quí hồng ngọc, saphia 

Oxit nhôm, oxit kim loại khác 

Quả chín, quả nho chín 

Đường glucôzơ 

Bóng đèn điện 

Thủy tinh, kim loại Wonfram (W) 

Tàu hỏa, ôtô, máy bay 

Sắt, nhôm, cao su. chất dẻo 
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- Như vậy, biện pháp chưng cất dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau của các 
chất, có thể tách riêng một chất ra khỏi hỗn hợp. 

4. Trong dầu hỏa, người ta thấy có lẫn cát và nước. Các hình vẽ sau dã 
diễn tả cách làm để tách cát và nước ra khỏi dầu. Em hãy mô tả lại 
cách làm và giải thích làm như vậy dựa trên cơ sở nào ? 



Hình 2 


? s 


' ’ - 

V ì 


-Dầu 


-Nước 


Hình 3 


Giải 

- Trước hết tách cát ra khỏi hỗn hợp dầu hỏa và nước : 

+ Dùng phương pháp để lắng, cát nặng và không tan sẽ lắng xuống, 
dầu hỏa và nước ở phía trên. Sau đó gạn để tách nước, dầu khỏi cát 
(Hình 1 ). 

+ Dùng phương pháp lọc : đổ hỗn hợp vào phễu lọc, nước và dầu hỏa 
thấm qua giấy lọc chảy xuống dưới, cát ở lại phía trên (Hình 2). 

- Sau đó tách nước ra khỏi dầu hỏa : đổ hỗn hợp dầu hỏa và nước vào 
phễu phân li. Vì dầu hỏa không tan trong nước nổi thành một lớp phía 
trên. Mở khóa phễu cho nước chảy xuống từ từ, theo dõi nước chảy hết 
đóng khóa phễu (Hình 3). 


5 . Hãy điền vào chỗ trống các từ hay cụm từ thích hợp trong các câu sau : 

- Nguyên tử được tạo nên từ ba loại hạt cơ bản là (1) 

- Hạt mang điện dương là (2) ở trong_ (3) có kí hiệu là 

(4) điện tích là (5) Hạt nhân có (6) _nên có điện 

tích hạt nhân là z+. 

- Hạt mang điện âm là_ (7) ở phần_ (8) có kí hiệu là 

(9) điện tích là (1Q) 

- Trong một nguyên tử (11) = (12) _ = z. 
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Giải 


( 1 ) 

proton, nơtron, electron 

(7) 

electron 

( 2 ) 

proton 

( 8 ) 

vỏ 

(3) 

hạt nhân 

(9) 

e 

(4) 

p 

( 10 ) 

1 - 

(5) 

1 + 

( 11 ) 

sô' proton 

( 6 ) 

z proton 

( 12 ) 

sô' electron 


6 . Cho bảng sau, hãy điền vào chỗ ? các con sô' thích hợp : 


Nguyên tử 

Sô p 
(Z) 

Điện tích hạt 
nhân (Z+) 

Số e 

Sô' lớp e 

Số e/ mỗi lớp 

Cacbon 

6 

? 

? 

2 lớp e 

f lớp trong có 2 e 
l lớp ngoài có ? 

Oxi 

? 

8 + 

? 

2 lớp e 

r lớp thứ nhất có 2 e 

1 lớp thứ hai có ? 

Magie 

? 

? 

12 

3 lớp e 

"lớp thứ nhất có 2 e 

lớp thứ hai có 8 e 

- lớp thứ ba (ngoài cùng) có ? 

Natri 

11 

? 

? 

3 lớp e 

r ìóp thứ nhất có 2 e 

lớp thứ hai có 8 e 

-lớp thứ ba (ngoài cùng) có ? 

Canxi 

? 

? 

20 

4 lớp e < 

r lớp thứ nhất có 2 e 
lớp thứ hai có 8 e 
lớp thứ ba có 8 e 

. lớp thứ tư (ngoài cùng) có ? 


Giải 

Cacbon : Điện tích hạt nhân (Z+) : 6 + 


Số e : 6 

Sô' e lớp ngoài cùng : 4 

Oxi : Sốp : 8 

Số e : 8 

Lớp e ngoài cùng có : 6 e 
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Magie 

Sô' p 

12 


Điện tích hạt nhân 

12+ 


Lớp e ngoài cùng có 

2e 

Natri 

: Điện tích hạt nhân 

11+ 


Sô' e 

11 


7 . 


Lớp e ngoài cùng có 

: le 

Canxi : Sô p 

: 20 

Điện tích hạt nhân 

: 20+ 

Lớp e ngoài cùng có 

: 2e 

Cách vẽ sơ đồ minh họa cấu tạo nguyên tử : trước hết vẽ vòng tròn nhỏ 


trong cùng là hạt nhân. Ghi điện tích hạt nhân trong vòng tròn nhỏ đó. 

Tiếp đó vẽ các vòng tròn đồng tâm với vòng tròn hạt nhân, môi vòng 
tròn đồng tầm là mỗi lớp e. Ghi số e của môi lớp trên môi vòng tròn. 


- Dựa vào đó, em hãy vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử ở bài 6. 


Giải 



8. Cho biết sơ đồ cấu tạo nguyên tử nitơ, neon, nhôm, kali ; 



Nitơ 
Hình 9 



Neon 
Hình 10 




Hãy chọn câu trả lời sai trong bảng sau : 


Nguyên tử 

Số p 

Sô' e 

SỐ e lớp ngoài cùng 

a) Nitơ 

7 

7 

5 

b) Neon 

10 

10 

8 

c) Nhôm 

11 

13 

3 

d) Kali 

19 

19 

1 


Giải 


Sai là c). 

9, a) Nguyên tố hoá học là gi ? 

b) Sô' dặc trưng của một nguyên tố ? 

c) Nguyên tử oxi có 8 proton trong hạt nhân. Cho biết thành phần hạt 
nhân của 3 nguyên tử X, Y, z theo bảng sau : 


Nguyên tử 

Hạt nhân 

X 

8 proton, 8 nơtron 

Y 

8 proton, 9 nơtron 

z 

8 proton, 10 nơtron 


Những nguyên tử này thuộc cùng nguyên tố nào ? Vì sao ? 

Giải 

a) Nguyên tô' hoá học là những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton 
trong hat nhân. 

b) Số proton là sô' đặc trưng của một nguyên tô'. 

c) Những nguyên tử X, Y, z đều thuộc cùng nguyên tỏ' oxi vì đều có cùng 
8p trong hạt nhân. 


10. Viết kí hiệu hoá học các nguyên tố sau, cách viết dãỳ nào đúng ? 


Tên nguyên tô' 

clo 

nhôm 

bạc 

sắt 

flo 

nitơ 

neon 

Kí hiệu dãy a) 

Cl 

Ag 

AI 

- Fe 

F 

Ni 

Ne 

Kí hiệu dãy b) 

CL 

AL 

Ag 

F 

Fe 

Ni 

N 

Kí hiệu dãy c) 

C 1 

AI 

Ag 

Fe 

F 

N 

Ne 


Giải 


c ) đúng. 
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ll.a) Nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử oxi. 

b) Nguyên tử Y nhẹ hơn nguyên tử magie 0,5 lần. 

c) Nguyên tử z nặng hơn nguyên tử natri là 17 đvC. 

Hãy tính nguyên tử khối của X ? Y ? z ? Tên nguyên tố ? Kí hiệu hoá 
học của nguyên tô đó. 

Giải 


a) Nguyên tử khối của X = 16 X 2 = 32 (đvC) 

Tên nguyên tô' : lưu huỳnh - Kí hiệu hoá học : s. 

b) Nguyên tử khôi của Y = 24 X 0,5 = 12 (đvC) 

Tên nguyên tô' : cacbon - Kí hiệu hoá học : c. 

c) Nguyên tử khôi của z = 23 + 17 = 40 (đvC) 

Tên nguyên tô': canxi - Kí hiệu hoá học : Ca. 

12 . Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon là 1,9926.10~ 23 (g). 

a) 1 đvC tương ứng với bao nhiêu gam ? 

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyền tử hiđro, oxi, sắt, natri? 

Giải 

a) 1 đvC = khối lượng nguyên tử cacbon. 


1 đvC tính ra gam : 


1 đvC 

b) H = 1 (đvC) 

o = 16 (đvC) 

Fe= 56(đvC) 

Na = 23 (đvC) 


1,9926.10" 23 , . 19,926.10~ 24 
= —-ri--(g) = — : —ri- - 

12 12 

= 1,6605.10~ 24 (g). 

=> khôi lượng tính bằng gam là : 

1,6605.10" 24 (g) 
khôi lượng tính bằng gam là : 

16 X 1,6605.10' 24 = 2,6568.10~ 23 (g) 
=> khối lượng tính bằng gam là : 

56 X 1,6605.10" 24 = 9,2988.10- 23 (g) 
=> khối lượng tính bằng gam là : 

23 X 1,6605.10 -24 = 3,81915.10” 23 (g). 
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13 Hãy chỉ ra chất nào là đơn chất ? hợp chất ? trong các chất cho dưới 
\ đây. Từ đó định nghĩa đơn chất, hợp chất ? 

a) Khí flo tạo nên từ nguyên tô' F. 

b) Muối natri clorua tạo nên từ 2 ngúyên tô' Na và Cl. 

c) Tinh bột tạo nên từ 3 nguyên tô' c, H, o. 

d) Kim loại nhôm tạo nên từ nguyên tô' Al. 

e) Photpho tạo nên từ nguyên tô' p. 

g ) Khí cacbonic tạo nên từ 2 nguyên tô' c và o. 

Giải 

Đơn chất : a), đ), e) 

Hợp chất: b), c), g) 

Định nghĩa ; Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hoá 
học. 

Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tô' hoá 
học trở lên. 

14. Natri clorua (muối ăn) có công thức NaCl là một trong những nguyên 
liệu dùng để diều chê' nhiều hợp chất hoá học quan trọng khác. 

Hợp chất nào dưới đây không thể điều chế được những nguyên liệu 
ban dầu trong đó có nguyên liệu NaCl ? 

a) Axit sunfuric (H 2 SO 4 ); c) Axit clohiđric (HC1); 

b) Natri sunfat (Na 2 S0 4 ); d) Natri cacbonat (Na 2 C0 3 ). 

Giải 

a) Axit suníuric (H 2 SO 4 ). 

15. Hợp chất đồng suníat (CuS0 4 ) đem hòa tan trong nước với một lượng 
nhỏ có tác dụng diệt khuẩn. Vì vậy một trong những ứng dụng của 
đồng sunfat là cho vào hồ bơi để làm sạch nước. 

Khi cho CuSOí vào hồ bơi, ngoài nguyên tố Cu còn có nguyên tô' nào 
khác được thêm vào ? 

a) không có nguyên tô' nào khác. b) chỉ thêm lưu huỳnh. 

c) thêm lưu huỳnh và oxi. d) chỉ thêm oxi. 

Giải 

c) thêm lưu huỳnh và oxi. 
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16. Đon chất cacbon là chất rắn màu đen, đơn chất hiđro và oxi là ựhí 
không màu. Rượu nguyên chất là chất lỏng chứa các nguyên tố C/ H, 
o. Vậy rượu nguyên chất phải là. 

a) một hỗn hợp; 

c) một phân tử; 

b) một hợp chất. 

17. Khi đốt cháy một chất trong oxi, người ta thu được khí cacbonic và nước 
và khí nitơ. Như vậy chất đó được tạo nên từ những nguyên tố nào ? 


b) một hợp chất; 
d) tất cả đều sai. 


Giải 


Giải 


Chất tạo thành là khí cacbonic (tạo nên từ 2 nguyên tố c và O) và 
nước (tạo nên từ 2 nguyên tố H và O) và khí nitơ (tạo nên từ 1 nguyên 
tố N). Vậy chất bị đốt cháy trong oxi được tạo nên từ 3 nguyên tô' c, 
H, N hoặc tạo nên từ 4 nguyên tô' c, H, N, o. 


18. Dùng chữ sô', công thức hoá học, kí hiệu hoá học để diễn đạt các ý sau : 

a) ba phân tử nitơ (phân tử gồm hai nguyên tử N); 

b) năm nguyên tử sắt; 

c) hai phân tử ozc-n (phân tử gồm ba nguyên tử O); 

d) sáu phân tử đồng sunfat (phân tử gồm một nguyên tử Cu, một nguyên 
tử s, bôn nguyên tử O); 


e) bảy phân tử mê tan (phân tử gồm một nguyên tử c, bốn nguyên tử H). 

Giải 

a) 3N 2 ; b) 5Fe ; c) 20 3 ; 

d) 6CuS0 4 ; e) 7CH 4 . 

18. Hãy điền vào chỗ trống các từ hay cụm từ thích hợp với các câu sau : 

- _li!_để biểu diễn nguyên tô' và chỉ ra 1 nguyên tử. 

“ __để biểu diên chất, gồm một (3> (đơn chất) hay (4> 

trở lên (hợp chất) và l5) ở chân mỗi ki hiệu. 

- Mỗi công thức hoá học chỉ <6) của chất, cho biết 3 ý về chất. Đó là : 

+ (7 > 

+ (8) 

+ (9> 
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Giải 


20 . 


( 1 ) Kí hiệu hoá học 

(2) Công thức hoá học 

( 3 ) kí hiệu hoá học 

( 4 ) hai kí hiệu 


( 6 ) một phân tử 

(7) nguyên tố nào tạo ra chất 

( 8 ) Số nguyên tử của mỗi nguyên tô' 
trong 1 phân tử 

( 9 ) phân tử khối của chất 


(5) chỉ sô'. 

Ghi hoá trị của các nguyên tô' trong các dãy hợp chất sau (ghi bằng 
chữ sô' La Mã lên đầu kí hiệu). Từ đó định nghĩa hoá trị? 


a) 

N trong NH 3 , 

n 2 0 , no, n 2 0 3 , no 2 , 

N 2 ! 

b) 

C1 trong HC1, 

C1 2 0, Ci 2 0 3 , C1 2 0 6 , C1 

•2O7 

c) 

s trong H 2 S, S0 2 , S0 3 . 


d) 

Fe trong FeO, 

Fe 2 0 3 , 1 eCl 2 , FeCl 3 . 





Giải 



III 

I 

II III . IV 

V 

a) 

NHg, 

N 2 O, 

NO, N 2 O 3 , N0 2 , 

n 2 


I 

I 

III V VII 

0 7 

b) 

HÓI, 

ChO, 

CỈ 2 0 3 , Cl 2 0 5 , Cl 2 


II 

IV 

VI 


c) 

h 2 s, 

S 0 2 , 

sog 



II 

III 

II III 


d) 

Fe 0 , 

Fe 2 0 3 

, FeCl 2 , Fe Clg 



• Hoá trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tó (hay nhóm 
nguyên tử) với các nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác. 

Hoá trị xác định trên cơ sở lấy hoá trị của H là 1 (1 đơn vị) và hoá trị 
của oxi là 2 (2 đơn vị). 

21. Lập công thức hoá học của các hợp chất với H của các nguyên tố sau : 
p (III), c (IV), s (II), Br (I). 

Giải 


PH 3 ; CIi 4 ; H 2 S ; HBr. 

22. Lập công thức hoá học các hợp chất với o của các nguyên tố sau: Na (I) ; 
Cu (II) ; M (III) ; Si (IV) ; N(V) ; s (VI). 

Giải 


Na 2 0 ; CuO ; A1 2 0 3 ; Si0 2 ; N 2 0 5 ; S0 3 . 
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23. Lập công thức lioá học các hợp chất với clo của các nguyên tố sau : 
K (I) ; Mg (II) ; Fe (III) ; c (IV) ; p (V). 

Giải 

KC1, MgCl 2 , FeCl 3 , CC1 4 , PC1 5 . 

24. Cho biết hoá trị của một sô nhóm nguyên tử : 

OH (I) ; N0 3 (I) ; SO4 (II) ; CO3 (II) ; PO4 (III). 

Hãy lập công thức hoá học của các hợp chất tạo nên từ các kim loại 
sau với từng nhóm nguyên tử đó. 

Na (I) ; K (I) ; Ca (II) ; Mg (II) ; AI (III) (trừ với CO3). 

Giải 

NaOH , NaNOg , Na 2 SC>4 , Na 2 C0 3 , Na 3 PƠ 4 

KOH , KNO3 , K2SO4 , K2CO3 , K3PO4 

Ca(OH) 2 , Ca(N0 3 ) 2 , CaS0 4 , CaC0 3 , Ca 3 (P04) 2 

Mg(OH) 2 , Mg(N0 3 ) 2 , MgS0 4 , MgC0 3 , Mg 3 (P0 4 )2 

Al(OH) 3 , A1(N0 3 )s , A 1 2 (S04) 3> không có, AIPO4 

25. a) Hãy ghi hoá trị của Na, s, Zn, (NO3), Fe, (SO4) trong các hợp chất sau : 

Na 2 0, H 2 S, ZnO, NaN0 3 , Fe 2 0 3 và ZnSƠ4 

b) Từ đó hãy chọn công thức đúng trong các dãy chất sau : 

- NaS, Na 2 S, NaS 2 , Na 2 S 3 . 

- ZnN0 3 , Zn 2 N0 3 , Zn(N0 3 ) 2 , Zn 3 (N0 3 ) 2 . 

- Fe(S0 4 ) 2 , Fe 3 (S0 4 ) 2 , Fe 2 S0 4 , Fe 2 (S0 4 ) 3 . . 

Giải 

1 _ _ ỊI II I III II 

a) Na 2 o H 2 S ZnO NaNÒg Fe 2 0 3 ZnS0 4 

b) Công thức đúng : a) Na 2 S 

b) Zn(N0 3 ) 2 

c) Fe 2 (S0 4 ) 3 . 

26. a) Chỉ ra hoá trị ghi sai trong từng dãy nguyên tố và nhóm nguyên tử sau: 

a) H (I) , Mg (II) , C1 (I) , SO4 (III), NO3 (I) 

b) K (I) , Na (I) , Ba (I) , OH (I) , Ag (I) 

c) O(II), Zn (II) , SO4 (II) , AI (II) , Fe (II) hoặc (III) 
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d) Hg (II), Ivlg (II) , PO4 (III), CO 3 (III), AI (III) 

b) Ghi lại hoá trị đúng cho nguyên tô" hay nhóm nguyên tử dó. 

Giải 

a) Sai.: a) S0 4 (III), b) Ba (I), c) AI (II), d) co, (III) 

b) Sửa lại hoá trị đúng : 

a) S0 4 (II), b) Ba (II), c) AI (III), d) C0 3 (II) 

c. BÀI TẬP Tự GIẢI 

27. Sắc tố là những hợp chất thiên nhiên hoặc nhân tạo có màu đặc trưng 
giúp nhiều vật liệu có màu sắc. Chúng là nhửng chất rắn, không tan 
trong nước và rất khó tách ra sau khi trộn chung với những vật liệu 
mà chúng giúp tạo màu cho những vật liệu đó. Ví dụ một sắc tô" thiên 
nhiên là diệp lục tô", là màu xanh lục trong các loại cây. Vàng crom là 
một sắc tô" nhân tạo được dùng để pha chế sơn. 

Màu xanh nào dưới đây được tạo bởi sắc tố ? 

a) Biển xanh; b) Ánh sáng xanh; 

c) Bầu trời xanh; d) Mắt xanh. 

(Câu hỏi thi Hoá học Australia 1999) 

28. Nước bay hơi từ biển tạo hơi nước ngưng tụ thành mây, rồi mưa trở lại 
đất thành nước sạch. Quá trình thí nghiệm nào dưới đây là gần giống 
nhâ"t với quá trình trong thiên nhiên, qua đó nưđc sạch được tách khỏi 
nước biển ? 

a) Lọc; b) Chưng cất; 



THƯ VIỆN TỈNH BỈNH THUẬN 

% ___ _ * _ ' 


r 
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c) Kết tinh; 


d) Gạn, chiết. 



Kình 15 Hình 16 

(Câu hỏi thi Hoá học Australia 1999) 

29. Các hợp chất hoá học như phẩm màu, gia vi và hương liệu thiên nhiên 
dôi khi được tách ra từ cây cỏ như hoa, rễ, vỏ hoặc lá cây bằng một quá 
trình được gọi là "dung môi chiết" nghĩa là sự tách , chiết bằng dung môi. 
Mô tả nào sau đây là phù hợp nhất với thuật ngữ r, dung môi chiết" ? 


a) Cây cỏ được hòa tan trong dung môi rồi cho bay hời để phẩm màu, gia 
vị hoặc hương liệu có thế kết tinh. 

b) Các phần của cây cỏ được nghiền nát và chưng cất để tách dung môi. 

c) Các phần của cây cỏ được nghiền nát với một dung môi rồi lọc bỏ phần 
không tan. Sau đó tách các chất cần lấy ra khỏi dung môi. 

d) Các phần của cây cỏ được nghiền, vắt lấy nước cốt. Các hợp chất cần 
lấy* sẽ tan trong nước cốt. 

(Câu hỏi thi Hoá học Australia 1999) 

30. Nguyên tố silic được dùng để chê tạo các vi mạch trong máy vi tính. 
Silic được điều chế từ cát biển đã làm sạch, đó là hợp chất silic đioxit 
có công thức Si0 2 . 

Để thu được Si cần loại bỏ nguyên tố nào ra khỏi silic đioxit ? 

a) nước b) muối c) oxi d) sò biển 

(Câu hỏi thi Hoá học Australỉa 1999) 

31. Kim cương, than chì là hai hoá chât được dừng nhiều trong công 
nghiệp. Kim cương là một loại đá quý được dùng để cắt thủy tinh, làm 
đầu mũi khoan. Than chì là một chất làm trơn. Hai hoá chất có chung 
một tính chất nào ? Chúng đều : 


a) rất cứng 
c) có màu đen 


b) tạo bởi các nguyên tử cacbon 
d) dẫn điện tốt. 

(Câu hỏi thi Hoá học Australia 1999) 


32. Các dày chất sau, dãy nào toàn là hợp chất ? 

a ) Nước sông, muôi ăn, đường, không khí; 

\y) Rượu uống, khí ni tơ, sữa tươi, nước khoáng; 

c) Khí cacbonic, đường tinh khiết, nước cất, muối ăn tinh khiết; 

d) Tất cả đều sai. 

33 Hãy chỉ ra chất nào là đơn chất, hợp chất trong các chất sau và lập 
công thức hoá học chất đó : 

a) Khí oxi do nguyên tố oxi tạo nên, phân tử gồm 2 nguyên tử oxi. 

b) Khí ÔZÔ11 do nguyên tố oxi tạo nên, phân tử gồm 3 nguyên tử oxi. 

c) Đá vồi (canxi cacbonat) do 3 nguyên tố Ca, c, o tạo nên, phân tử có 
Ca (II) liên kết với nhóm nguyên tử C0 3 (II). * 

d) Vôi sống (canxi oxit) do 2 nguyên tố Ca, o tạo nên, phân tử có Ca (II) 
liên kết với o. 

e) Vôi tôi (canxi hiđroxit) do 3 nguyên tố Ca, o, H tạo nên, phân tử có Ca 
liên kết với nhóm nguyên tử OH (I). 

g) Photpho trắng do nguyên tố p tạo nên, lấy kí hiệu làm công thức. 

h) Photpho đỏ do nguyên tô" p tạo nên, lấy kí hiệu làm công thức. 

34. Cho biết công thức hợp chất : HC1, H 2 S, HNO3, H2SO4 

và các oxit kim loại : Na 2 0 , MgO, FeO, AI2O3. 

Hày lập công thức hoá học các hợp chất của mỗi kim loại Na, Mg, Fe, 
AI với Cl, s, nhóm NO3, nhóm SO4. 

35. Em hày điền vào chỗ trổng những từ hoặc cụm từ thích hợp vào các 
câu sau : 

- Đơn chất kim loại và một sô" phi kim (cacbon, lưu huỳnh, photpho) lấy 
- fl> làm công thức hoá học. 

- Nhiều đơn chất phi kim có công thức hoá học dạng chung (2Ì _ _ 

- Hợp chất có công thức hoá học dạng chung_ ( ^_ _. 

Bằng cách nào các nguyên tử liên kết được với nhau ? 

Khả năng liên kết của nguyên tử là do dâu ? 
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D. HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP số 

27. d) Mắt xanh 

28. b) chưng cất 

29. c) 

30. c) oxi 

31. b) tạo bởi những nguyên tử cacbon. 

32. c) 

33. đơn chất : a), b), g), h) Công thức : 0 2 , 0,3, p, p 


hợp chát : c), d), e) 

Công thức : CaC0 3 , 

CaO, Ca(OH) 2 . 

HC1, H 2 S, HN0 3) 

H 2 Sổ 4 



I II 11 

Na2 0, MgO, FeO , 

III 

Al 2 O3 



Công thức hoá học : NaCl, 

Na 2 S, 

NaN0 3) 

Na 2 S0 4 

MgCl 2( 

MgS, 

Mg(N0 3 ) 2 , 

MgS0 4 

FeCl 2 , 

FeS, 

Fe(N0 3 ) 2 , 

FeS0 4 

AlCla, 

A1 2 S 3) 

A1(N0 3 ) 3 , 

A1 2 (S0 4 ) 3 . 


35. (1) kí hiệu hoá học 

(2) A n 

(3) A x By hoặc A x B y D z ... 

36. Các nguyên tử liên kết với nhau bằng 2 cách : góp chung e và chuyến 
địch e. 

‘Khả năng liên kết của nguyên tử là do số e ở vỏ, cụ thể là số e lớp 
ngoài cùng gây ra. 
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Chương II 


PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


A. TÓM TẠT KIẾN THỨC 

I- Sự biến đổi chất 

1. Sự biến đỗi về trạng thái hay hình dạng thuộc hiện tượng vật lí. 

2. Sự biến đổi chất này thành chất khác là hiện tượng hoá học. 

3. Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng hoá học và hiện tượng vật lí 
là có chất mới sinh ra, có tính chất khốc với chất ban đầu. 

II- Phản ứng hoá học 

1. Phản ứng hoá học là một quá trình làm biến đổi chất này (chất tham 
gia hay chất tác dụng) thành chất khác (chất tạo thành hay sản 
phẩm). 

2. Trong phản ứng hoá học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi 
làm cho phân tử này biến thành phân tử khác. 

3. Có phản ứng xảy ra khi các chất tham gia tiếp xúc với nhau; có trường 
hợp cần đun nóng hoặc có mặt chất xúc tác. 

4. Nhận biết có phản ứng xảy ra dựa vào có chất mới được tạo ra, có tính 
chất khác với chất tham gia như màu sắc, mùi vị, trạng thái... Tỏa 
nhiệt và phát sáng cũng có thể là dấu hiệu phản ứng xảy Ta. 

ỉll- Định luột bảo toàn khối lượng 

1. Phái biểu dinh luật 

'Trong một phản ứng hoá học, tổng khôi lưựng các sản phẩm 
bằng tổng khôi lượng các chất tliam gia phản ứng". 

2. Giải thích 

+ Trong phản ứng hoá học chỉ diễn ra sự thay dổi liên kết giữa các 
nguyên tử - chỉ liên quan đến sự sắp xếp e ỏ' vỏ, còn khôi lượng các 
nguyên tử không thay đổi, số nguyên tử vẫn giữ nguyên. 

+ Vì tổng khối lượng của các nguyên tử không thay đổi nên khôi 
lượng được bảo toàn. 

,v “ Phương trình hoá học 

1. Phương trình hoá học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hoá học. 


21 




2. Ba bước lập phương trình hoá học : 

- Viết sơ đồ phản ứng gồm cỏng thức hoá học các chất tham gia và 
sản phẩm. 

- Cân bằng sô" nguyên tử mỗi nguyên tô", tìm hệ sô" thích hợp đặt 
trước công thức hoá học. 

- Viết thành phương trình hoá học : thay gạch ngang bằng dấu 

3 . Ý nghĩa 

Phương trình hoá học cho biết tỉ lệ về sô" nguyên tử, số phân tử giữa 
các chất và từng cặp chất trong phản ứng. 

4. Mấy điều cần nhớ khi lập phương trình hoá học : 

+ Viết sơ đồ phản ứng : không được viết thiếu chất, viết sai công thức 
hoá học. Để viết đúng công thức hoá học, phải nhớ hoá trị nguyên 
tử và nhóm nguyên tử. 

+ Cân bằng sô" nguyên tử cần chú ý : 

- Thường bắt đầu từ nguyên tô" nào có nhiều nguyên tử hơn và 
không bằng nhau. 

- Trường hợp sô" nguyên tử của một sô" nguyên tô" một bên chẵn, 
một bên lẻ, trước hết phải làm chẵn sô" nguyên tử lẻ. 

- Nếu trong công thức hoá học có nhóm nguyên tử như nhóm OH, 
nhóm C0 3 , nhóm S0 4 ... thì coi cả nhóm như một nguyên tử. 

Với nhiều phản ứng, trước và sau phản ứng sô" nhóm nguyên tử bằng 
nhau. 

Ví dụ 1 : Cho sơ đồ phản ứng p + 0-2 — P 2 O 5 

- Cả p và o đều có sô" nguyên tử khỏng bằng nhau. 

- Bắt dầu từ nguyên tô" o có nhiều nguỵên tử hơn. Trước, hết phải làm 
chẵn sô" nguyên tử o tức là đặt hệ sô" 2 trước P 2 O 5 . 

- Tiếp đó đặt hệ sô" 4 trước p và 5 trước 0 2 . Như vậy cả hai bên đều 
có 4 p và 10 o. 

- Đánh dấu ta đã có phương trình phản ứng : 

4P + 50 2 -» 2P 2 0 6 

Ví dụ 2 : Cho sơ đồ phản ứng Na + H 2 0 — NaOH + H 2 T 

- Na, o có sô" nguyên tử bằng nhau. 

- H có sô nguyên tử không bằng nhau, một bên là 2 , bên kia là 3. 

- Bắt đầu từ H, đặt 2 trước NaOH để làm chẵn sô" nguyên tử H. 
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- Tiếp đó đặt 2 trước Na và 2 trước H 2 Ơ. Kiểm lại sô' nguyên tử hai 
bên đă bằng nhau. 

- Đặt dấu ta có phương trình hoá học : 

2Na + 2H 2 0 -> 2 NaOH + H 2 T 

Ví dụ 3 : Cho sơ dồ : NaOH + Fe 2 (S0 4 ) 3 — ? + Na 2 S0 4 

- Hoàn thành sơ đồ : Thay dấu ? bằng công thức hoá học hợp chất Fe 
vđi nhóm OH. Nhớ Fe hoá trị III, nhóm OH hoá trị I. Vậy công thức 

Fe4oậ ) 3 là Fe(OH) 3 . 

- Viết sơ đồ : 

NaOH *f Fe 2 (S0 4 ) 3 — F 6 (OH ) 3 + Na 2 S0 4 

- Trước hết làm chẵn số nguyên tử Na và Fe (vì đều có một bên 1 , 
một bên 2 ) 

2 NaOH + Fe 2 (S0 4 )s — 2Fe(OH ) 3 + Na 2 S0 4 

- Tiếp đó cân bằng sọ" nhóm OH vì một bên 2, một bên 6 . Đặt thèm 3 
trước NaOH 

2 X 3NaOH + Fe 2 (S0 4 ) 3 — 2Fe(OH ) 3 + Na 2 S0 4 

- Tiếp đó cân bằng sô" nguyên tử Na, vì một bên 6 , một bên 2. Đặt 3 
trước Na 2 S0 4 . 

6 NaOH + . Fe 2 (S0 4 ) 3 — 2Fe(0H)a + 3Na 2 S0 4 

- Kiểm lại số nguyên tử và nhóm nguyên tử hai bên đã bằng nhau, ta 
dặt dâu có phương trình hoá học : 

6 NaOH + Fe 2 (S0 4 ) 3 -> 2Fe(OH ) 3 + 3Na 2 S0 4 

B. BẢI TẬP 

Xét các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hiện tượng hoá 

học ? 

a) Đốt cháy khí hiđro sinh ra nước. 

b) Sắt nung nóng để rèn thành dao, cuốc, xẻng. 

e) Rượu nhạt (chứa rượu etylic) lên men thành giấm (chứa axit axetic). 

d) Nước để trong ngăn đá tủ lạnh thành nước đá. 

e ) Vôi sông (chứa canxi oxit) cho vào nước thành vôi tôi (chứa canxi 

hiđroxit). 
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g) Viên long não để trong tủ quần áo bị mòn dần, quần áo có mùi thơm 
long não. 


Giải 

b), d), g) là các hiện tượng vật lí. 

a), c), e) là các hiện tượng hoá học. 

38. Các đơn chất X và Y phản ứng để tạo sản phẩm XY 2 - Phản ứng được 
biểu diễn theo sơ đồ dưới đây : 



Phương trình hoá học đúng để mô tả phản ứng trên là : 


a) 

4X 

+ 

8 Y 

= 4XY 2 

b) 

X 

+ 

2 Y 

= xy 2 

c) 

6 X 

+ 

9Y 

= 4XY 2 + 2X 

đ) 

X 4 

+ 

Y« 

= 4XY 2 


Giải 

Đúng c) 

39. Ghi lại các phương trình hoá học bằng chữ theo các hiện tượng sau : 


a) Nung đá vôi thu được vôi sống và khí cacbonic. 


b) Đốt lưu huỳnh ngoài không khí, lưu huỳnh hoá hợp với oxi tạo ra khí 
có mùi hắc gọi là khí sunfurơ. 


c) Cho viên kèm vào ống nghiệm đựng axit clohiđric thấy sủi bọt khí 
hiđro và sinh ra muôi kẽm clorua. . 

d) Nhỏ dung dịch bari clorua vào axit sunfuric thấy sinh ra kết tủa trắng 
là muôi bari sunfat và axit mới tạo thành là axit clohiđric. 


Giải 

a) Đá vôi — -» vôi sông + khí cacbonic 

b) Lưu huỳnh + oxi ———> khí sunfurơ (mùi hắc) 

c) Kẽm + axit clohiđric -► kẽm clorua + khí hiđroT 

d) Bari clorua + axit sunfuric- > bari sunfat i + axit clohiđric 

(trắng) 
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40. 


Điền vào chỗ trông các từ và cụm từ thích hợp trong các câu sau : 

Trong phản ứng hoá học chỉ có sự thay đổi (1) làm cho (2) 
biến đổi, kết quả là (3) biến đổi, còn (4) vẫn giữ nguyên 
trước và sau phản ứng. 

Giải 

(1) liền kết giữa các nguyên tử 

(2) phân tử 

(3) chất 

(4) sô' nguyên tử 

41. Khi phân hủy hoàn toàn 24,5g muối kali clorat thu được 9,6g khí oxi 
và muồi kali clorua. Hỏi khôi lượng muôi kali clorua thu được ? 

Giải 

ưikali elorat ~ ưikali clprua m ox j 
m kali clorua = m kali clorat ~ nioxi 

= 24,5 - 9,6 
= 14,9 (g) 

42. Khí metan cháy theo phản ứng : 

metan + oxi -> khí cacbonic + hơi nước 

Cho biết khối lượng metan là 48g, khí cacbonic thu được 132g, 108g 
nước. Hỏi khôi lượng oxi đã tham gia phản ứng ? 

Giải 

nikhí metan -t HA-khí oxỉ — aikhi CHcbonỉc n^nưđc 

m khí oxi = m khí cacbonic + m nưđc - m khi metan 

= 132 + 108 - 48 

= 192 (g) 

43. Thành phần chính của đất đèn là canxi cacbua. Khi cho đất đèn hợp 
nước có phản ứng sau : 

canxi cacbua + nước -> canxi hiđroxit + khí axetilen 

Biết rằng khi cho 80kg đất đèn hợp 36kg nước thu được 74kg canxi 
hidroxit và 26kg khí axêtilen. 

a ) Viết công thức về khồl lượng phản ứng. 

b) Tính tỉ lệ % về khôi lượng canxi cacbua có trong đâ't đèn. 
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Giải 


a) m canx i cacbua + n^nước — Hlcanxị hiđroxit + r^khí axetilen 

b) m canx i cacbua - ơl canx j hidroxit + n^khi axêtilen n^nưrtc 

= 74 + 26 - 36 

= 64 (kg) 

. 64 X100% Q/w 

% canxi cacbua = -——-= 80% 

80 

44. Khi nung đá vôi chứa 90% khối lượng canxi cacbonat thu được 11,2 tấn 
canxi oxit và 8,8 tấn khí cacbonic. 

a) Viết công thức khối lượng phản ứng. 

b) Tính khối lượng đá vôi đem nung ? 

Giải 

a) m canx j cacbonat = ưicanxi ox it + ơlkhi cacbonic 

b) m c anxi cacbonat — 11,2 + 8,8 

= 20 (tân) 

Vì đá vôi chứa 90% canxi cacbonat nên : 

100 _ 20x100 _ 00 000/+*^ 
nirtií vôi — n\. anx i cacbonat * QQ - QQ zz,zzz (tan,) 

45. Hãy giải thích vì sao : 

a) Khi nung nóng miếng đồng ngoài không khí thấy khối lượng tăng lên. 

b) Khi nung nóng canxỉ cacbonat (đá vôi) thấy khối lượng giảm đi. 

Giải 

a) Khi nung nóng miếng đồng, đồng tác dụng với oxi trong không khí tạo 
thành đồng (II) oxit nên khối lượng tăng. Phần khối lượng tăng đúng 
bằng khối lượng oxi đã tác dụng với đồng. 

niđổng + Ittkhí oxi = n^đồng oxit 
Ittdồng oxit — r^đồng = r^khí oxi 
Amt — mkhí oxi 

b) Khi nung nóng canxi cacbonat (đá vôi), nó bị phân hủy thành canxi 
oxit (vôi sống) và khí cacbonic bay đi nên khôi lượng giảm. Phần khối 
lượng giảm đúng bằng khối lượng khí cacbonic bay đi. 

^canxi cacbonat = fl\*anxi oxit “t" I^khí cacbonic 


o c 


nicanxi cacbonat 


I^canxi oxit 


**Mchí cacbonic 


Alĩlị — mkhí cacbonic 

46. Lập phương trình hoá học biết các phản ứng ghi theo phương trình chữ : 

t° 

a) Canxi cacbonat -—> canxi oxit + khí cacbonic 

b) Canxi clorua + bạc nitrat- + bạc cloruaị + canxi nitrat 

c) Natri hiđroxit + sắt (II) suníat- > natri sunfat + sắt (II) hiđroxit 

d) Axit suníuric + bari clorua-> bari sunfatị + axit clohiđric 

t° 

e) Nhôm hiđroxit - > nhôm oxit + nước 

Cho biết hoá trị : Ca (II), Na (I), Fe (II), Ba (II), AI (III) 

Ag (I), C(IV), H (I), 0(11) 

Gốc clorua : C1 (I) ; Gốc hiđroxit: OH (I) 

Gốc nitrat: N0 3 (I) ; Gốc sunfat: S0 4 (II) 

Giải 

• Trước hết phải nhớ cách nhớ nhanh để lập công thức A x B y 

... ,, A . X = b 

+ Thông thường gạch chéo hoá trị ra chi sô 


a._ 

Ấ> 

X 


# .b 


Ví dụ : 

II.. ..I ỊII.. .11 

Ca^ưCl 2 Aự-íiQg 

+ Hoá trị bằng nhau => chi số đều là 1 (khỏi ghi) 

I I n n 

Ví dụ: AgNOa, FeSÕ 4 

+ Hoá trị a > by đều là số chẵn => A có chí sô X = I ; 

\ 

B có chỉ số y = — . 

b 


IV II 

Ví dụ : COiv/ii^CC^ 

• Học sinh luyện tập, viêt công thức các chât trên thật đúng đê lạp 
phương trình hoá học. 

• Các phương trình hoá học : 
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t° 


a) 



CaC0 3 

—> CaO 

+ 

co 2 

b) 

CaCl 2 

+ 

2 AgN 0 3 

-> 2AgClị 

+ 

Ca(N0 3 ) 2 

c) 

2 NaOH 

+ 

F eS0 4 

—> Na 2 S0 4 

+ 

Fe(OH) 2 ị 

d) 

H 2 so 4 

+ 

BaCl 2 

-> BaS0 4 ị 

+ 

2HC1 

e) 


2A1(0H ) 3 

t° 

—> A1 2 0 3 

+ 

3H 2 0 


47. Hoàn thành cậc phương trình phản ứng : 



AI 

+ 

Cl 2 

-> 

? 




Na 

+ 

0 2 


? 




NaOH 

+ 

CuS0 4 

-> 

Cu(OH) 2 ị 


? 


Zn 

+ 

HC1 

-> 

? 

+ 

H 2 t 


K 

+ 

h 2 o 

-> 

KOH 

+ 

H 2 t 






Giải 




2A1 

+ 

3C1 2 

-> 

2A1C1 3 




4Na 

+ 

‘ 0 2 

-> 

2Na 2 0 




2NaOH 

+ 

CuS0 4 


Cu(OH) 2 ị 

+ 

Na 2 SO, 


Zn 

+ 

2HC1 

—> 

ZnCl 2 

+ 

H 2 t 


2K 

+ 

2H 2 0 

—> 

2KOH 

r 

H 2 Í 

48. 

Lập phương trình phản ứng : 




a) 

Ca(OH ) 2 

+ 

h 3 po 4 

-> 

' 1 3 (P0 4 ) 2 

+ 

h 2 0 

b) 

AI 

+ 

h 2 so 4 

-> 

A1 2 (S0 4 ) 3 

+ 

H 2 t 


Với phương trình a) cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản 
ứng (tùy chọn). 

Với phương trình b) cho biết tỉ lệ số nguyên tử AI lần lượt với sô' phân 
tử của 3 chất khác trong phản ứng. 

: Giải 

a) 3Ca(OH ) 2 + 2 H 3 PO 4 —> Ca 3 (P0 4 ) 2 + 6H 2 0 


sô' phân tử Ca(OH) 2 : sô' phân tử H3PO4 = 3:2 

sô' phân tử Ca(OH) 2 : sô' phân tử Ca 3 (P 0 4 ) 2 =3:1 

số phân tử H3PO4 : sô' phân tử Ca 3 (P04) 2 = 2:1 

sô' phân tử Ca 3 (P0 4 ) 2 : sô' phân tử H 2 0 = 1:6 
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Ị)) 2A1 + 3H 2 S0 4 

sô' nguyên tử AI 
sô' nguyên tử AI 
sồ nguyên tử AI 


A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 T 

sô' phân tử H 2 S0 4 = 2:3 

sô' phân tử A1 2 (S0 4 ) 3 = 2:1 
sô' phân tử H 2 =2:3 


c. BÀI TẬP Tự GIẢI 

49. Quá trình nào dưới đây là quá trình thăng hoa (từ thể rắn chuyển 
thành thể hơi) ? 


a) 




nước 


Nước lỏng 

Hình 19 


b) 



hơi iôt 

^3^-Iôtrắn 
Hình 20 


c ) Rượu lỏng 

rắn 

Hình 21 


d) 


/ 



Nước đá (rắn) 


Nước lỏng 


Hình 22 


50. • Nếu cho dung dịch iốt màu vàng nâu vào hồ tinh bột, sẽ xuất hiện 
màu xanh thầm. 

• Khi một giọt dung dịch Benedict màu xanh được đun nóng với dung 
dịch đường glucozơ , màu của hỗn hợp sẽ chuyển từ xanh sang màu 
vàng cam - nâu. 

• Một mẫu chất lỏng được đun nóng với một giọt dung dịch Becnedict : 
màu vẫn xanli. Khi thêm iốt vào mẫu thứ hai của chất lỏng trên : màu 
vẫn vàng nâu. 

Có thế nói gì về chất lỏng đem thử : 
a ) Chất lỏng có chứa cả glucozơ và tinh bột. 
k) Chất lỏng có chứa glucozơ nhưng không chứa tinh bột. 
c ) Chát lỏng có chứa tinh bột nhưng không chứa glucozơ. 

Chat lỏng không chứa glucozơ và không chứa tinh bột. 

(Câu hỏi thi Hoá học Australia 1999) 
Các hiện tượng tự nhiên sau, đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hiện 


51. 











tượng hoá học : 

a) Quá trình quang hợp là quá trình tạo thành tinh bột trong cây xanh từ 
khí cacbonic, nước và năng lượng ánh sáng mặt trời. 

b) Nước bốc hơi thành mây gặp lạnh thành mưa. 

c) Pháo hoa bắn lên trời cháy sáng rực rỡ. 

d) Hiện tượng sấm sét. 

.e) Hiện tượng cháy rừng. 

52. Định luật bảo toàn khối lượng phát biểu theo cách nào đúng ? 

a) -Tổng các chất tham gia bằng tổng các chất tạo thành. 

b) Trong một phản ứng hoá học, tổng số phân tử chất tham gia bằng . 
tổng số phân tử chất tạo thành. 

c) Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng 
tổng khối lượng các chất tham gia. 

d) Câu b và c đúng. 

từ gạo, ngô, khoai, sắn vì chúng chứa tinh bột, 

men ' 

đường glucozơ - > rượu etylic + khí cacbonic 

( 2 ) 

a) Viết công thức khối lượng phản ứng ? 

b) Hỏi dùng lOOkg gạo (chứa 81% tinh bột) và 9kg nước cho lên men thu 
được bao nhiêu kg rượu biết rằng dã thoát ra 44kg khí cacbonic ? 

54. Cho 2,3g natri "tan" hết trong lOOg nước thu dược dung dịch natri 
hiđroxit và thoát ra 0,lg khí hiđro. 

Hỏi khối lượng dung dịch natri hiđroxit thu được ? 

55. Cho 4,8g magiê tác dụng vừa hêt với 200g dung dịch axit clohiđnc thu 
được dung dịch magiê clorua và thoát ra 0,4g khí hiđro. 

Hỏi khối lượng dung dịch magie clorua thu được ? 

56. Nung nóng 200g Fe(OH) 3 một thời gian thu được 80g Fe 2 0 3 và 27g 
H 2 0. Hỏi đã có bao nhiêu % khối lượng Fe(OH) 3 đã bị phân hủy ? 

57. - Một bình cầu trong đựng bột Mg được khóa và đem cân. 

_ Sau đó đem bình cầu ra đun nóng một thời gian, rồi để nó nguội đi và 
lại đặt lên đĩa cân. 


53. Thực tế sản xuất rượu 
theo sơ đồ phản ứng : 


Tinh bột + nước 


( 1 ) 


a) 

b) 

58. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 


59. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

60. 


49. 

50. 

51. 

52. 


Khôi lượng của bình cầu nói trên có thay đổi hay không ? Tại sao ? 

Sau đó, cứ để bình cầu trên đĩa cân và mở khóa ra. Cân có thăng bằng 
nữa hay không ? Tại sao ? 

Từ các phản ứng hoá học được ghi theo phương trình chữ sau đây, em 
hãy lập các phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ sô' phân tử chất 
tham gia phản ứng : 


Natri + axit photphoric 

Kali cacbonat + axit sunfuric 

Sắt + khí clo 

Sắt + axit clohiđric 

Canxi hiđroxit + khí cacbonic 


natri photphat + khí hiđro. 

kali sunfat + khí cacbonic + nước 

sắt (III) clorua. 

sắt (II) clorua + khí hiđro. 

canxi cacbonat + nước. 


Cho biết : Na (I), K (I), Ca (II), c (IV), gốc cacbonat C0 3 (II), gôc 
hiđroxit OH (I). 

Phân tử axit photphoric gồm 3 nguyên tử H liên kết với 1 nhóm PO4. 
Phân tử axit sunfuric gồm 2 nguyên tử H liên kết với 1 nhóm SO4. 

Phân tử axit clohiđric gồm 1 nguyên tử H và 1 nguyên tử Cl. 

Hoàn thành phương trình phản ứng : 


K + ? 

Fe 2 0 3 + ? 

Na + Cl 2 —^ 
Cu + AgNO .3 -» 
NaOH + FeCl 2 -> 


K 2 S 

A1 2 0 3 + Fe 
? 

? + Ag 
? + NaCl. 


Đô't cháy quặng pirit sắt FeS 2 trong oxi thì được sắt (III) oxit Fe 2 0 3 và 
khí sunfurơ S0 2 . Hãy viết phương trình hoá học và lập tỉ lệ sô' phân tử 
cặp chất tham gia và cặp chất tạo thành. 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP số 

b) 
d) 

Hiện tượng vật lí : b) d) 

Hiện tượng hoá học : a) c) e) 

c) 
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53. a) Công thức khôi lượng phản ứng: 

(1) ro-tinh bột + rcinước = nigi ucozơ 

( 2 ) nigiucoaơ = ^rượu + ^khí cacbonic 

Tư (1), (2) CO ưitinh bột I^nước = íưrượu + ưikhí cacbonic (3) 

b) - Phải tìm khôi lượng tinh bột trong lOOkg gạo. 

- Áp dụng công thức (3) để tìm khôi lượng rượu. 

- Đáp số : 46 (kg) rượu. 

54. - Theo ĐLBTKL viết công thức khôi lượng phản ứng 

m Na + m H2 0 = m ddNa0H + m H 2 f. 

- Từ đó tính toán. 

- Đáp số : 102 , 2 g dd NaOH. 

55. Tương tự bài 18. ĐS : 204,4g dd MgCl 2 . 

56. - Chú ý cụm từ : nung nóng một thời gian. Như vậy khả năng 

Fe(OH) 3 có thể không bị phân hủy hết. 

- Viết công thức khôi lượng phản ứng 

m Fe(OH) 3 p.ư = m Fe 2 0 3 + m H 2 0 

- Từ đó tìm được m Fe( 0 H) 3 p.ư 

ị 

- Tính % khôi lượng Fe(OH) 3 đã bị phân hủy 

_ m Fe(OH) 3 p.ư 

%r e(UrÌ)g bị phán hủy - -- - 

m Fe(OH) 3 ban đầu 

- ĐS : 53,5%. 

57. a) Khi bình khóa chặt, khôi lượng bình cầu không thay đổi vì khi đun 

nóng Mg đã tác dụng với khí 0 2 trong bình nhưng tổng khôi lượng vẫn 
dược bảo toàn theo định luật bảo toàn khôi lượng. 

b) Khi mở khóa, không khí bên ngoài tràn vào bình, bù vào thể tích 0 
dã tham gia phản ứng, vì thế khôi lượng bình sè tăng làm cân bị lệch. 

58. 6 Na + 2 H 3 PO 4 -» 2Na 3 P0 4 + 3H 2 

Sô nguyên tử Na : số phân tử H 3 P0 4 = 6 : 2 = 3 : 1 

k 2 co 3 + H 2 SO 4 -> k 2 so 4 + co 2 + h 2 0 
sỏ' phân tử K 2 C0 3 : Sô' phân tử H 2 S0 4 = 1:1 
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2Fe + 3C1 2 -> 2FeCl 3 
Sô' nguyên tử Fe : Số phân tử Cl 2 = 2:3 
Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 T 
Sô' nguyên tử Fe : Sô' phân tử HC1 = 1:2 
Ca(OH) 2 + C0 2 -> CaCƠ 3 + H 2 0 
Sô' phân tử Ca(OH) 2 : Sồ' phân tử C0 2 = 1:1. 

59 . 2 K + s -> K 2 S 

Fe 2 0 3 + 2AI —> A1 2 0 3 + 2Fe 
2Na + Cl 2 -> 2NaCl 
Cu + 2AgN0 3 —> Cu(N 0 3 ) 2 + 2Ag 
.^NaOH + FeCl 2 -► Fe(OH) 2 + 2NaCl. 

60. FeS 2 + 0 2 —> , Fe 2 0 3 + S0 2 . 

Hướng dẫn : 

- Làm chẵn sô' nguyên tử o : Đặt 2 trước Fe 2 0 3 

- Cân bằng sô' nguyên tử Fe : Đặt 4 trước FeS 2 

- Cân bằng sô' nguyên tử S : Đặt 8 trước S0 2 

- Cuối cùng cân bằng sô' nguyên tử o : Đặt 11 trước 0 2 

4FeS 2 + 110 2 —> 2Fe 2 0 3 + 8S0 2 . 

Sô' phân tử FeS 2 : Sô' phân tử 0 2 = 4 : 11 
Sỏ' phân tử Fe 2 0 3 : Sô' phân tử S0 2 =2:8 

= 1:4. 






Chương III 


T 

MOL 


A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 


I- Mol 

1. Mol là lượng chất có chứa N (Ộ.10 23 ) nguyên tử hoặc phân tử. 


2. Khối lượng mol của một chất là khối lượng của N nguyên tử hoặc 
phân tử chất đó, tính bằng gam, có số trị bằng nguyên tử khối 
hoặc phân tử khôi của chất dó. 

3. Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử chất khí. 

Một mol của bất kỳ chất khí nào, trong cùng điều kiện về nhiệt độ và 
áp suất, đều chiếm những thể tích bằng nhau. 

Ví dụ : Ở đktc (0°c, latm) thể tích mol của mọi chất khí đều bằng 22,4 lít. 

ở đk thường (20°c, latm) thể tích mol của mọi chất khí đều 
bằng 24 lít. 

II- Sự chuyển dổi giữa khối lượng, thể tích và mol 




m 

• Nếu đặt - n là số mol 

\ _ 

n " M 

- M là khối lượng mol 

► m = n.M ^ 

N3 


- m là khối lượng J 


s 

II 

B 13 


• Đối với chất khí đo ở điều kiện chuẩn (0°c, latm) 


Đặt - n là số mol khí 

- V là thể tích khí (đktc)J 

III- Tỉ khối của chất khí 

• Tỉ khôi của khí A đối với khí B 


Tỉ khối của khí A đối với không khí 


V = 22,4.n 


n = 


22,4 


, M a 

l % mT 


Mi 


'Kh 2 
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• Ý nghĩa : d A / cho biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần. 
/b 


d A/ cho biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần. 

/Kh 2 
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- Tính theo công thức hoá học 

Dạng 1 : Tính khối lượng nguyên tố trong a (g) hợp chất A x B y 

Cách giải : , 

• Tìm khối lượng mol phân tử A x By : M (g) 

• Đặt quy tắc tam suất M (g) Ax B y có x M A (g) nguyên tố A 




m A = 


X-Mạ 

M A,B y 


X a 


a (g) A ,B y có ?m A (g) nguyên tố A. 


• Tương tự 


y.M 

M A,B : 


X a = a - m A . 


Dạng 2 : Tính % về khối lượng của nguyên tố trong hợp chất A x By 
Cách giải : 

• Tim M As B y 

• %A = *- M A- X 100% %B = X 100%. 

M A x B y M A x B y 

Dạng 3 : Biết thành phần % các nguyên tố hoặc tỉ lệ khôi lượng 
các nguyên tố. Hãy xác định công thức hoá học hợp chất (không có 
dữ kiện M) 

Cách giải : 

• Đặt công thức A x B y D z 

• Ta có tỉ lệ khôi lượng các nguyên tố : 

= %A : %B : %D 
= m A m B I mo 

%A . %B . %D 
m a : m b : m d 


M a .x : M B .y : M D .Z 
hoặc 

X : y : z 


hoặc 

Chia cho sô' 

nhỏ nhất x ' y : z 

• Công thức hoá học A a BbDd. 

* Cần nhớ : không có dữ kiện M, 
đơn giản. Nhưng với hợp chất vô I 


_ m A m B m D 

m a : m b m d 

= tỉ lệ các số nguyên, dương 
= a : b : d 

lặt tỉ lệ ngang, đáp số là công thức 
r, thường là công thức phân tử. 
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Dạng 4 : Biết thành phần % các nguyên tố. Biết khối lượng moỉ 
phân tử M xác định công thức hoá học. 

Cách giải : 

• Đặt công thức A x B y D z . Biết khôi lượng mol M (g) 

• Ta có tỉ lệ khôi lượng các nguyên tố : 

M a .x _ M B .y _ Mp.z _ M A,B y D, 

%A %B %D 100 

• Giải ra X, y, z. 

* Cần nhớ ĩ có dữ kiện M, đặt tỉ lệ dọc , đáp số là công thức phân tử 
hợp chất. 

V- Tính theo phương trình hoá học 

Dạng 5 : Biết một chất trong phản ứng. Tìm những chất còn lại. 
Cách giải : 

Hl * * V 

• Tìm sô' mol chất đề cho : n = ^ hoặc n = . 

M 22,4 

• Lập phương trình hoá học. 

• Dựa vào tỉ lệ các chất có trong phương trình, đặt sô' mol của chất đề 
cho vào phương trình. Dùng quy tắc tam suất tìm số mol chất cần 
tìm. 

• Chuyển đổi ra sô' gam chất tìm hoặc thể tích chất cần tìm. 

Dạng 6 : Tìm chất dư trong hai chất tham gia phản ứng đề cho 

aA + bB -> cC + dD 

Cách giải : 

• Lập tỉ sô': 

Số mol chất A tham gia (theo dề) Số mol chất B tham gia (theo đề) 

Số mol chất A tham gia (theo phương trình) Số mol chất B tham gia (theo phương trình) 

• So sánh 2 tỉ số, tỉ sô' nào lớn hơn chất đó dư, chất kia phản ứng hết. 

• Tính toán theo chất phản ứng hết. Bài toán đưa về dạng 5 . 
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Các bài tập mẫu từ dạng 1 dến dạng 6 

Ví dụ 1 : Tính khối lượng nguyên tô' N trong 20 kg amoni nitrat NH 4 NO 3 . 
> Giải 

• M NH<|N o 3 = 14 + (4 X 1) + 14 + (16 X 3) = 80 (g) 

• Cứ 80 g NH 4 NO 3 có 2 X 14 (g) nguyên tô' N 

80 kg NH 4 NO 3 có 2 X 14 (kg) nguyên tố N 
20 kg NH 4 NO 3 có m (kg) nguyên tô' N 

m N = X 20 = 7 (kg). 

Ví dụ 2 : Tính thành phần % khối lượng của các nguyên tô' trong Na 2 C0 3 . 


Giải 

• M Na 2 co 3 = (23.2) + 12 + (16.3) = 106 (g) 

• %Na = m X 100% = 43,4 (%) 

106 

%c = Ịậ- X 100 % = 11,32 (%) 

106 

%0 = 100 - 43,4 - 11,32 = 45,28 (%). 

Ví dụ 3 : Một hợp chất có thành phần % về khối lượng các nguyên tô': 
70%Fe, 30%O. Hãy xác định công thức hoá học hợp chất đó. 

Giải 


Gọi công thức hợp chất Fe x Oy 
Ta có tỉ lệ khối lượng các nguyên tô' 
56 X : 16 y = 70 : 30 


X : y 


70 . 30 
56 : 16 


X : y = 1,25 : 1,875 
Chia cho 1,25 X : y = 1 : 1,5 
X : y =2:3 
Vậy công thức hợp chất : Fe 2 03 . 


37 












- 7 

Ví dụ 4 : Lập công thức hoá học của một châ't chứa 40 %s, 60 °/oO. 
Biết khôi lượng mol M = 80 (g). 

Giải 

Gọi công thức hợp chất S x Oy. Biết Mg x o y = 80 (g) 


Ta có tỉ lệ khôi lượng các nguyên tô": 

32x _ 16y _ 32x + 16y _ _80^ 

~ĨÕ ~ 60 100 " 100 


40 X 0,8 "Ị 

32 = 

60 X 0,8 

- r~ -— 3 

32 


Công thức S0 3 . 


Ví dụ 5 : Tính khối lượng canxi clorua thu được khi cho lOg canxi 
cacbonat tác dụng với axit clohiđric dư. 


Giải 

• n CaCOo = “ = =0,1 (mol). 

CaC ° 3 M 100 

• Phương trình phản ứng : CaC0 3 + 2HC1 = CaCl 2 + C0 2 T + H 2 0 

1 mol 1 mol 

0,1 mol X ? 

• Từ phản ứng có n CaCl2 = X = =0,1 (mol) 


mcaCi 2 th«đư Ợ c= n.M = 0,1 X 111 = 11,1 (g). 


Ví dụ 6 : Đốt cháy 2,3g Na trong bình chứa 0,896Z 0 2 (đktc). Hỏi sau 
phản ứng chất nào còn thừa ? Khôi lượng bao nhiêu ? 


Giải 


• n Na = ị T ; = = 0,1 (mol) 

M 23 


V _ 0,896 
" 22,4 “ 22,4 


= 0,04 (mol) 


• Phương trình hoá học : 4Na + 

4 mol 


0 2 = 2Na 2 0 
1 mol 


0,1 moi 0,04 moi 

• Lập tỉ số — = 0,025 < = 0,04 

4 1 
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• Vậy 0 2 dư, tính toán theo lượng Na đã dùng hết 0,1 mol. 
n o 2 p.ư = = 0.025 (mol) 

n o 2 dư = 0,04 - 0,025 = 0,015 (mol) 
m o 2 dư= 0,015 X 32 = 0,48g. 

B. BÀI TẬP 

61. Mol là gì ? Cách phát biểu nào đúng : 

a) Mol là N (6.10 23 ) nguyên tử hay phân tử. 

b) Mol là lượng nguyên tử gồm N (6.10 23 ) nguyên tử. 

c) Mol là lượng chất chứa N (6.10 23 ) nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. 

d) Mol là lượng chất tính ra gam của N (6.10 23 ) nguyên tử hay phân tử. 

Giải 

Đúng c). 

62. Viết Mo = 16 (g) M 0j = 32 (g) Mh 2 so 4 = 98 (g) M s = 32 (g) 

Hãy diễn đạt thành câu ? 

Giải 

- Mo = 16 (g) đọc là : "Khối lượng mol nguyên tử oxi là 16g". 

- M 0ỉ = 32 (g) đọc là : "Khối lượng mol phân tử oxi là 32g". 

- M H2 so 4 = 98 (g) đọc là : "Khối lượng mol phân tử axit sunfuric (H 2 S0 4 ) 
là 98g". 

- M,s = 32 (g) đọc là : "Khôi lượng mol nguyên tử lưu huỳnh là 32g". 

63. Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau ở đktc : 
4g 0 2 ; 17g H 2 S ; 16g S0 2 ; 2g H 2 . 

Giải 

- m 0ĩ = 4(g) => *0 2 =§ = ^ = ! (m0l) 

Vo 2 = n.22,4 = ^|i = 2,8 (ỉ) (đktc). 

- m H2 s = 17(g) => n Hí s = = 0,5 (mol) 

Vh 2 s = 0,5.22,4 = 11,2 (Z) (dktc) 
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- m so 2 = 16(g) 


16 

n so 2 = 77 = 0,25 (mol) 

2 64 

V S 0 2 = 0,25.22,4 = 5,6 (/) (đktc) 


- m H 2 = 2(g) => n Hí = I = 1 (mol) 

£ 

Vh 2 = 22,4 (/) (đktc). 

Vậy n H2 = 2 iiH 2 s = 4n S 0 2 = 8no 2 ^ Vh 2 = 2Vh 2 s = 4V S 0 2 = 8V Ơ2 

Nêu chọn hình khôi lập phương mỗi cạnh a = 4cm tượng trưng cho 
lmol khí chiếm V = 22,4/ (đktc). Như vậy : 

22,4/ H 2 (đktc) tượng trưng cho khôi lập phương các cạnh = a 

=> V = a X a X a = a 3 

11,2/ H 2 S (đktc) tượng trưng cho khối chữ nhật có cạnh a, a, - a 

2 

'=> v= ịa 3 
2 

5,6/ S0 2 (đktc) tượng trưng cho khối chữ nhật có cạnh - a , - a . a 

2 2 ’ 

v=ịa 3 

4 

2,8/ 0, (đktc) tượng trưng cho khối lập phương có cạnh = - 

2 

—> — — —=— 0 ? 

2 2 2 8 


22,4 / H 2 (đktc) 


11,2 / H 2 S (đktc) 5,6 /S0 2 


Hình 23 


Hình 24 


Hình 25 


2,8 / 0 2 



Hình 26 


64. Phải lấy bao nhiêu gam khí oxi để có số phân tử đúng bằng sô phân tử 
trong : 


a) 3,136 lít khí H 2 (đktc). 
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b) 

c) 


a) 


b) 


c) 


65.a) 
b) 


a) 


b) 


66. 


280 cm a khí N 2 (đktc). 

78,4 m/ khí C0 2 (đktc). 

Giải 

Để có số phân tử bằng nhau thì số mol phải bằng nhau. 


V 3,136 

n.Ịj — ———— — 

Hí 22,4 22,4 


0,14 (mol) 


=> n Gí = 0,14 (mol) 

=> m 0j = 0,14 X 32 = 4,48 (g) 

280 cm 3 * 0,28 dm 3 * 0,28 / 

n Ni = ậrr = 0,0125 (mol) 

- 22,4 


=> iio 2 = 0,0125 (mol) 

=> m 0í = 0,0125 X 32 = 0,4 (g) 


78,4 m l * 0,0784 / 

n co . = Q ’°7 — = 0,0035 (mol) 
co 2 224 

=> n Ơ2 = 0,0035 (mol) 

=> m 0í = 0,0035 X 32 = 0,112 (g) 

11,5g Na là bao nhiêu mol ? là khối lượng của bao nhiêu nguyên tử Na ? 

Phải lấy bao nhiêu gam Fe đế' có số nguyên tử đúng bằng số nguyên tử 
Na ? 

Giải 


n Nii = 7 = = 0,5 (mol) 

M 23 

Sô nguyên tử Na là n X 6 X 10 33 = 0,5 X 6 X 10 23 = 3.10 23 (nguyên tử). 
Sô" nguyên tử Fe = Sô" nguyên tử Na = 3.10 23 


3 in 23 

ttị.v = ' = 0,5 (mol) => mj.\, = n.M = 0,5.56 = 28 (g). 

6 . 10 23 


Phải lấy bao nhiêu gam Fe 2 Ơ 3 để có sô phân tử đúng bằng sô phân tử 
trong 16g CuO ? 
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Giải 

m 16 n Ả t _ 

- n Cu0 = T7 = ir = °’ 4 (mo1 ^ 

M 64 

- Để có sô" phân tử bằng nhau thì số mol phải bằng nhau. 

Vậy n Fe2 o 3 = ncuo = 0,4 (mol) 

m Fez 0 3 =. n.M = 0,4 X 160 = 64 (g). 

Phải lấy 64g Fe 2 0 3 để có sô" phân tử’= sô" phân tử có trong 16g CuO. 

67. Trong 6g H 2 0 có bao nhiêu phân tử H 2 0 ? bao nhiêu nguyên tử H ? bao 
nhiêu nguyên tử o ? 

Giải 


m 6 1_, 

- n H n = — = — = — mol 

M 18 3 

- Cứ 1 moi H 2 0 có 2 mol H và 1 mol o 

4 mol HoO có 4 mol H và 4 mol o . 

3 2 3 3 

1 mol H 2 0 có 1 X 6.10 23 = 2.10 23 phân tử H 2 0. 

3 3 

- ^ mol H có 4 x 6.10 23 = 4.10 23 nguyên tử H. 

3 3 

- ^ mol o có ^ X 6.10 23 = 2.10 23 nguyên tử o. 

3 3 

68. Tính khối lượng ra gam của 3.10 23 phân tử các chất sau : 

KN0 3 ; H 2 SO 4 ; A1 2 S 3 ; C 6 H 12 O 6 ; NO 2 ; Cl 2 . 


Giải 


n = 


Sô' phân tử _ 3.10 


23 


6.10 


23 


6.10 


23 


= 0,5 (mol) 


m KN0 3 = n.M = 0,5 X 101 = 50,5 (g) 
m H 2 so 4 = 0,5 X 98 = 49 (g) 
m Ai 2 s 3 = 0,5 X 150 = 75 (g) 
m c 6 H 12 o 6 = 0> 5 x 180 = 90 (g) 
m N0 2 = 0>5 X 46 = 23 (g) 
m qi2 = 0,5 X 71 = 35,5 (g). 
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gậ' Cho các khí sau : ơ 2 ; H 2 S ; NH 3 ; cơ 2 . 

a) Tính xem các khí nào nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? 

b) Trong phòng thí nghiệm, khi điều chế các khí trên, muốn thu lại Cíic 
khí đó vào các lọ sạch và khô, phải đặt lọ như thế nào khi dân khí vào ? 
Hãy vẽ hình minh họa. 

Giải 

dr, / = = Ịậ » 1,1. Khí 0 2 nặng gấp 1,1 lần không khí 

>Kh 2 29 29 

duB/ = = |Ị « 1,17 . Khí H 2 S nặng gấp 1,17 lần không khí 

2 %h 2 29 29 

A . = MN jk. = 11» 0,58. Khí NH 3 nhẹ hơn không khí 0,58 lần 

29 29 ’ 

d m/ = Mc< ^- = Ịị = 1,52 . Khí C0 2 nặng gấp 1,52 lần không khí 
%ì 2 29 29 

d„ ln/ = MtÌ 2 - = ịs 0,07. Khí H 2 nhẹ hơn không khí 0,07 lần. 
m2 /^ 29 29 

b) Với những khí nhẹ hơn không khí (H 2 , NH 3 ) dẫn khí đó vào các lọ đặt 
ngược vì khí nhẹ sẽ bay lên phía đáy lọ, đẩy không khí ra (hình vẽ 27, 28). 

Với những khí nặng hơn không khí (0 2 , H 2 S, C0 2 ) dẫn khí đó vào cái 
lọ đặt đứng vì khí nặng sẽ chìm xuống đáy lọ, đẩy không khí ra (hình 
vẽ 29, 30, 31). 




-N s 


H 2 S — 

-N s 


co 2 ^ 

— 






K 


r- 1 

\ _ 

) 


l _ 

) 





Hình 29 Hình 30 Hình 31 
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= 0,5. Hãy tìm khối lượng mol của khí X và 


70. Cho d x/ = 8,5 và dv/ 

Tht % 


ỵ n 2 


khí Y? 


'x/ = 


M, 


H* M„ 2 


Giải 

M x 


= 8,5 


Mx 


1x /y = M y 


Mx = 8,5 X 2 ± 17 (g) 
17 




= 0,5 


17 


m y = -T— =34 (g). 

U,o 


71. Cho d^ = 2,125 và dy/ = 0,5. 

a) Tìm khối lượng mol của khí X và khí Y ? 

b) X và Y đều là hợp chất khí với hiđro của phi kim s và c. 

Thành phần các nguyên tố của X : 94,12% s ; 5,88% H, của Y : 75% c 
25% H. Tìm công thức hoá học của X ? Y ? 


Giải 

\ 1 My Mv 

’ ỵ /c, = * 32 =*• My = 32 X 0,5 = 16 (g) 

1 M x Mv 

d ỵ Y = m7 =* M = 2,125 X* M x = 16 X 2,125 = 34 (g) 

b) Gọi công thức X là H x S y và M x = 34 (g), ta có tỉ lệ khối lượng các 

nguyên tô': 


lx = 32.y _ 34 ^ _ _ 34 X 5,88 

5,88 94,12 100 100 

34 X 94,12 
y 100x32 

Công thức X là H 2 S 

Gọi công thức Y là C x H y và My = 16 (g) 


Ta có tỉ lệ khôi lượng các nguyên tô': 

12 x y 16 
^75~ ~ 25 = ĩõõ 

Công thức Y là CH 4 . 


X = 


75 X 0,16 
12 


= 1 


y = 25 X 0,16 = 4 
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72. Trong những chất dùng làm phân hoá học (phân đạm) sau đây, chất 
nào có tỉ lệ % N về khối lượng là cao nhất : KNO 3 , NH 4 NO 3 , CO(NH 2 ) 2 . 

Giải 

Mkno 3 = 39 + 14 + (3 X 16) = 101 (g) 

=> %N = - 4x *°° = 13,86 (%) 

101 

Mnh,,no 3 = 14 + (1 X 4) + 14 + (3 X 16) = 80 (g) 

^ XT 28x100 

=> %N = —— = 35 (%) 

80 

^C0(NH 2 ) 2 = 12 + 16 + 2[14 + (1 X 2)] = 60 (g) 

=> %N = - 2 - ^°° = 46,67 (%) 

60 

Tỉ lệ %N trong CO(NH 2 ) 2 (urê) là cao nhất. 

73. Khi phân tích mẫu quặng apatit (chứa canxi photphat Ca 3 (P 0 4 ) 2 ) thấy 
có 3,lg p. Hãy tính xem mẫu quặng đó chứa bao nhiêu gam Ca 3 (P0 4 ) 2 ? 

Giải 

M C a 3 (P0 4 ) 2 = (40 X 3) + (31 X 2) + (8 X 16) = 310 (g) 

Cứ 310g Ca 3 (P0 4 ) 2 có 62g p 
X ? g Ca 3 (P0 4 ) 2 3,lg p 

_ '3,1x310 

m Ca 8 (P0 4 ) 2 = X = 62 = 15,5g 

=> Mẫu quặng chứa 15,5g Ca 3 (P 0 4 ) 2 . 

74. Hợp chất giữa nguyên tô' X với o có %x = 43,67% về khối lượng. Biết 
X có hoá trị V trong hợp chất với oxi. 

a) Tính nguyên tử khôi của X ? Tên nguyên tô' X ? 

b) Viết công thức hoá học của hợp chất trên ? 

Giải 


• Gọi công thức hợp chất là x 2 0r 5 

• %0 =100 - 43,66 = 56,34 (%) 

a) Theo công thức x 2 0 5 ta có tỉ lệ khối lượng các nguyên tô': 
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2 M X _ %x 
5Mo ~ %Q 


2M X = 43,66 
5 X 16 56,34 


X = 31 đvC 


=> 


A/r _ 5 X 16 X 43,66 _ . . 

Mx - KM - 31 <g> 

Đó là nguyên tố photpho (P) 


b) Công thức hợp chất là P2O5. 

75.a) Lập công thức hoá học của hợp chất biết khối lượng mol là 142 (g) và 
biết thành phần % về khối lượng các nguyên tố : 32,39% Na, 22,54% s, 
45,07% o. 


b) Biết tỉ lệ khối lượng của N và o trong một hợp chất oxit của nitơ là 7 : 12. 
Tìm công thức hoá học của oxit đó và xác định hoá trị của N trong oxit. 

Giải 

a) Gọi công thức hợp chất là Na x SyO z . Biêt M = 142 (g) 


M Na .x _ M s .y _ M 0 .z _ M N«,,s y o. 
%Na ~ %s %0 100 

23x _ 32y 16z _ 142 

32,39 - 22,54 " 45,07 " 100 ' 


142 X 32,39 = 2 ^ 
23 X 100 


142 X 22,54 , 

y = ——— - —— = 1 
3 32 X 100 


Công thức hoá học là Na 2 SƠ 4 . 


142 X 45,07 = 

16 X 100 3 


b) Gọi công thức oxit N x Oy. Biết m N : mo = 7 : 12 


ta có : 14 X : 16y = 7 : 12 

7 12 

X : y = —7 : — 

14 16 

X : y = 0,5 : 0,75 = 2:3 

• Công thức oxit N2O3 

• N2 O3 a = = III => N có hoá trị III. 

2 
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76. 


Cho phương trình hoá học bằng chữ : 

Natri cacbonat + axit clohiđric —> natri clorua + khí cacbonic + nước 

a) Lập phương trình hoá học biết Na (I), CO 3 (II), H (I), C1 (I), c (IV), o (II). 

b) Cho 10, 6 g natri cacbonat tác dụng vừa đủ với axit clohiđric. Hỏi sinh ra 
bao nhiêu gam muối natri clorua ? bao nhiêu lít khí cacbonic (đktc) ? 


Giải 


a) Na 2 C0 3 + 2HC1 -» 2NaCl +'C0 2 t + H 2 0 

m 10,6 _ 1 . _ 

b) • ư Na 2 co 3 M ~ 166 0,1 mc>1 

• Phương trình hoá học : Na^CO;^ + 2HC1 -> ^ 2 NaCI C 02 ^ ; + H 2 0 

1 mol 2 mol 1 mol 

0,1 mol —> 

•, Từ phản ứng có : 


X ' 


0,1 X 2 0 , IV 

+ nNad = x - —"Ị— — ^>2 (mol) 

=> mNaC] = 0,2 X 58,5 = 11,7 (g) 

+ n co z = y = —= 0,1 (mol) 


=> V C 0 2 = 0,1 X 22,4 = 2,24 (Z) (đktc) 


77. Cho khí hiđro (H 2 ) qua bột đồng oxit (CuO) nung nóng thu được đồng 
(Cu) và hơi nước (H 2 0). 

a) Sau phản ứng thu được 3 , 2 g Cu. Hỏi đã dùng hết bao nhiêu gam H 2 ? 
sinh ra bao nhiêu gam H 2 0? 

b) Dùng Định luật Bảo toàn khối lượng, tính lượng CuO tham gia phản ứng ? 

Giải 


n ( : u = ^ = 0,05 (mol) 

64 

Phương trình hoá học : CuO + v 


'Cu , + 'HạO, 


1 mol 

1 mol 1 mol 

* 

0,05 <- 0,05 -> 0,05 

Từ phản ứng có 



“H, cần = °> 05 ( mol) => 

m H 2 = 

0,05.2 = 0,1 (g) 
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n H 2 0sinhra = 0> 05 ( mo1 ) => m H2 o = 0,05.18 = 0,9 (g). 

b) Theo ĐLBTKL : mcu 0 + niH 2 = m Cu + m H2 0 

m Cu o + 0,1 = 3,2 + 0,9 
mcuo = 3,2 + 0,9 - 0,1 = 4 (g). 

78. Nung nóng 15,6g nhôm hiđroxit Al(OH) 3 thu được bao nhiêu gam nhôm 
oxit (A1 2 0 3 ) và bao nhiêu lít hơi nước (H 2 0) ở điều kiện phòng 
(t° = 20°c, p = latm) ? Biết rằng ở điều kiện phòng (t° = 20°c, p = latm) 
thề tích mol khí là 24 lít. 

Giải 

- HaI(OH), = = 0,2 (mol) 

Al(OH) a M 78 

t° 

- Phương trình hoá học : 2A1(0H) 3 -» A1 2 0 3 + 3H 2 0 

2 mol 1 mol 3 mol 

0,2 mol -> X mol y mol 

- Từ phản ứng có : 

0,2 X 1 _ 

n Ai 2 o 3 = X = - 2 -- = 0,1 (mol) 


=> m Ai 2 o 3 = n - M = 0,1 X 102 = 10,2 (g) 

0,2x3 _ A Q /_n 

n H 2 0 = y = — n = 0,3 (mol) 

2 2 


79. 


=> v hơi nưđt . = 0,3 X 24 = 7,2 (lít) (đk phòng 20°c, latm). 


Đốt cháy khí axetilen (C 2 H 2 ) trong không khí sinh ra khí cacbonic và 
hơi nước. Tính thể tích khí oxi (0 2 ) và thể tích không khí cần dùng đế 
đốt cháy hết 4 lít C 2 H 2 . Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ 


và áp suất. Biết 0 2 chiếm ^ thể tích không khí. 

h 


Giải 


• Các khí do cùng điều kiện (t°, p) có tỉ lệ số mol = tí lệ về thể tích. 

• Phương trình hoá học 2C 2 H 2 + 50 2 -> 4C0 2 + 2H 2 0 

2 mol 5 mol 


21 

51 

4Ỉ 

X? 


• v 0 2 cần = x = = 10/ 

• Vì V 1Ch 2 = 5 .Vq 2 => V rai 2 cầll = 5.10 = 50/. 


go. Dẫn khí amoniac (NH 3 ) vào bình khí clo (Cl 2 ), NH 3 tự bốc cháy tao ra 
ngọn lửa có khói trắng. Phản ứng xảy ra và tạo thành khí nitơ (N 2 ) va 
khí hiđro clorua (HC1). 

a) Hãy viết phương trình phản ứng. 

b) Có 4 mol NH 3 , phải dùng bao nhiêu mol Cl 2 để phản ứng xảy ra hoàn 
toàn ? 

c) Hãy điền vào ô trống trong bảng sau số mol các chất tham gia và chất 
tạo thành ở những thời điểm khác nhau. 

Biêt rằng hỗn hợp NH 3 và Cl 2 ban đầu lây đúng tỉ lệ sô' mol các chất 
theo phương trình phản ứng. 


Thời điếm 

Sô' mol chất tham gia 

Sô mol sản phẩm 

n NH 3 

n Cl 2 

n N 2 

n HCl 

Thời điểm ban đầu to 

4 




Thời điểm ti 

1 




Thời điểm t 2 


0,6 



Thời điếm kết thúc t 3 




12 




Giải 

a) 

2NH;,+ 3C1 2 

-> N 2 + 6HC1 


2 mol 3 mol 

1 mol 6 mol 


4 mol X ? 


b) 

Từ phản ứng có 

3x4 

n Cl 2 cần ~ x = , 


= 6 (mol) 


c) 


Thời điểm 

Số mol NH 3 

Sô' mol Cl 2 

Sô' mol N 2 

Số mol HC 1 

to 

4 

••o 

II 

ơì 

? = 0 

? = 0 

t. 

1 

? = 1,5 

? = 1,5 

? = 9 

t 2 . 

? = 0,4 

0,6 

? = 1,8 

? = 10,8 

_ ta 

o 

II 

o- 

? = 0 

? = 2 

12 


Giải thích : tính toán theo tỉ lệ mol của các chất theo phản ứng. 
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Fe + s 4 FeS. 


Ở thời điểm to ban dầu chưa có phản ứng xảy ra, NH 3 và CI 2 lấy đúng • 
tỉ lệ mol theo phản ứng là 2 : 3 

Đề cho n N H 3 = 4 (mol) => Vậy n C j 2 = = 6 (moi) 

Còn N 2 , HC1 chưa tạo thành đều là 0 mol. . 

Thời điểm ti đề cho : w 

n N H a = 1 (moi) => n ci 2 = = 1 > 5 (mol) 

Như vậy chứng tỏ NH 3 dã phản ứng 4-1 = 3 (mol) 

3x6 n ,_ n 

=> n'HCl sinh ra = 2 - 9 (mol) 

Thời điểm t 2 đề cho : 

n C | 2 = 0,6 (mol) => n NH:) = 3 - 0,4 (mol) 

Như vậy NH 3 'đã phản ứng 4 - 0,4 = 3,6 (mol) 

=> n N 2 sinh ra = =1,8 (mol ) 

HHlil sinh r» = = 10,8 (mol) 

Thời điểm t 3 đề cho phản ứng kết thúc. NH 3 và Cl 2 đều vừa hêt là 82 
0 mol. 

Như vậy NHm đã phản ứng cả 4 mol cho nên n H a = = 12 (mol) (đúng I 

như bảng cho) 

Tính n N2 theo tỉ lệ n N H a : n N2 = 2 : 1 thì : 

n Nj = ~ 2 ~ = 2 (mol) 

hoặc tính n N;ỉ theo tỉ lệ n Na : n HC j = 1 : 6 thì : 

n = l 2 -A = 2 (mol) (đều đúng cả). 

6 

Nung nóng hỗn hợp gồm 4,48g bột Fe và 3,2g bột s trong ống kín, sa 1 ' 
một thời gian ngừng nung. Phản ứng đã xảy ra theo sơ đô 


Hỏi sau phản ứng, chất nào còn dư, dư bao nhiêu gam ? 

Giải 

nFe = ’ = 0,08 (mol); ns = = 0,1 (mol) 

56 32 

t° 

Phương trình hoá học t Fe, + ( _s_ ) -> FeS 

1 mol 1 mol 
0,08 0,1 

T rì 0.08 _ 0,1 

Lập tỉ số < -1— 

11 

Vậy s dư. 

Tính toán theo lượng Fe dã dùng hết 0,08 mol. 

tls tham gia p.ư = Ị = 0,08 (mol) 

ns còn dư = 0,1 - 0,08 = 0*02 (mol) 
m.s còn dư = 0,02 X 32 = 0,64g. 

C. BÀI TẬP Tự GIẢI 

Ớ đktc (t° = 0°c, p = latm) 1 mol khí bất kì đều chiếm V = 22,4/. 

Ở đk thường (đk phòng) ( 20 H C, latm) 1 mol khí bất kì đều chiếm V = 24/. 
Hãy tính thể tích các khí sau ở đktc và ở đk thường. 

a) 8 , 8 g C0 2 (khí cacbonic). 

b) 32g S0 2 (khí sunfurơ). 

c) 38,4g 0 2 (khí oxi). 

8 ®' Cần lấy bao nhiêu gam oxi để có sô phân tử bằng nửa sô phân tử có 
trong 22 g C0 2 ? 

Cần bao nhiêu gam Zn để có sô' nguyên tử gấp 3 lần sô nguyên tử có 
trong 5,6g Fe ? 

Cần lấy bao nhiêu gam muôi natri sunfat (Na 2 S0 4 ) để cố 1 , 5 .10 23 phân 
tử Na 2 S0 4 ? 















86. Một hợp chất có công thức hoá học Ca(OH) 2 . Tính thành phần % vê 
khổi lượng các nguyên tố trong hợp chất. 

87. Một hợp chất có thành phần % về khối lượng các nguyên tố : 52,17% c 
13,05% H ; 34,78% o. 

Hợp chất này nặng gấp 23 lần H 2 . Hãy xác định công thức hoá học ? 

88. Tìm công thức hoá học của một oxit của nitơ. Biết rằng trong oxit này 
có 7g N kết hợp với 16g o. 

Khí này nặng hay nhẹ hơn khí oxi bao nhiêu lần ? 

89. Tính khối lượng mỗi nguyên tố có 100 kg muối sắt (III) sunfat Fe 2 (S0 4 ) 3 . 

90. Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố X là XH 3 trong đó %H là 
17,65%. Hãy xác định nguyên tử của khôi X ? Tên nguyên tô' X ? 

91. Tìm công thức hợp chất của nguyên tố X với o. 

Biết hợp chất đó có % X là 70% và X có hoá trị III. 

92. Đốt cháy hoàn toàn 5 lít khí H 2 trong không khí sinh ra hơi nước. Hỏi 
thể tích khí 0 2 và thể tích không khí cần dùng, biết rằng các thể tích 
khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 

93. Nếu dùng một lượng bột Mg và một lượng bột AI có khôi lượng bằng 
nhau (a gam) cho vào 2 ông nghiệm chứa axit clohiđric HC1 thì ông 
nghiệm nào sinh ra nhiều H 2 hơn ? 

Biết các phản ứng xảy ra theo sơ đồ : 

' Mg + HC1 —> MgCl 2 + H 2 1 

AI + HC1 -> AlCla + H 2 t. 

94. Cho 19,5g Zh vào axit HvSCtị loãng, dư thu được bao nhiêu lít H 2 (đktc). 
Nếu thay thế Zn bằng Al, thì muốn có thể tích H 2 (đktc) như trên, cần 
bao nhiêu gam AI ? 

Biết các phản ứng xảy ra theo sơ đồ 

Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + H 2 1 
AI + H 2 SO„ -> Al 2 (SO„) 3 + H 2 1. 

95. Nung nóng hỗn hợp gồm 5,4g bột AI và 6,4g bột s trong ống kín. 

a) Hỏi sau phản ứng còn dư chất nào ? Bao nhiêu gam ? 

b) Tính số gam chất tạo thành A1 2 S 3 ? 

96. Hãy tìm thể tích khí 0 2 đủ để dốt cháy hết 5,6/ khí A biết rằng : 

• Khí A nặng gấp 1,17 lần không khí. 
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• Thành phần khôi lượng khí A : 5,88% H ; 94,12% s. 

• Khí A cháy theo sơ đồ phản ứng : (A) + oxi -> khí sunfurơ + nước. 

• Các thể tích khí đo ở đktc. 

97. Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau ở đktc • 

21g N 2 , 17g NH 3 , 55g C0 2 , 35,5g Cl 2 . 

98. Đốt cháy khí axetilen (C 2 H 2 ) trong oxi (0 2 ) tạo thành khí cacbonic 
(C0 2 ) và hơi nước (H 2 0). 

a) Viết phương trình phản ứng ? 

b) Có 3 mol C 2 H 2 , phải dùng bao nhiêu mol 0 2 để phản ứng xảy ra hoàn 
toàn ? 

c) Hãy điền vào ô trống trong bảng sau sô' mol các chất tham gia và chất 
tạo thành ở những thời điếm khác nhau. 

Biết rằng hỗn hợp C 2 H 2 và 0 2 ban đầu lấy đúng tỉ lệ sô' mol các chất 
theo phương trình phản ứng. 


Thời điểm 

Sô" mol chất tham gia 

Sô" mol chất tạo thành 


n C 2 H 2 

n 0 2 

n co 2 

n H 2 0 

Thời điểm ban đầu t 0 

3 




Thời điểm ti 


6 



Thời điểm 12 

0,2 




Thời điểm kết thúc t 3 



6 



D. HƯỚNG DẪN GIẢI - ĐÁP số 

82. - Hướng dẫn : 

• Chuyển đổi khối lượng m(g) sang sô' mol n = . 

M 

• Ở đktc : V = 22,4.n (/) 

• Ở đk (20°c, latm) V = 24.n (/) 

- Đáp số : a) 4,48(Z) và 4,8(Z); b) 11,2(Z) và 12(0; 

c) 26,88(Z) và 28,8(Z). 

83 - n co =^ = 0,5(mol) 

* 4 
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Để có số phân tử oxi = i số phân tử C0 2 thì 


sô" mol oxi = — số mol C0 2 
2 


Vậy ” 0 , - ^ - °-ệ - 0,25(mol> 


m 0ỉ = 0,25 X 32 = 8 (g) 


84. Tương tự bài 83. ĐS : mzn = 19.5 (g) 


85. 


_ Qn = Sốphântử = Ị^Ị0L = 0f 25 (m ol) 
Na,so 4 6.10 23 6.10 23 


86 . 


nfl Na 2 so 4 - 0,25 X 142 - 35,5 (g) 

ĐS : 54,05% Ca ; 43,24% o ; 2,71% H 


87. .• Đề cho d A/ =23 để tìm M A ? Xem cách giải dạng 4. 

/Ho 


• ĐS : C 2 H 6 0 

88. Đề cho : ... "trong oxit có 7g N kêt hợp với 16g o nghĩa là cho biêt ti 
lệ khối lượng các nguyên tố m N : m 0 = 7 : 16 

Xem cách giải dạng 3 : lập được tỉ lệ khối lượng 
14x : 16y = mu : mo 
14x : 16y = 7 : 16 

ĐS : a) N0 2 


b) d N 0, 


Mno v = i| - 1,4375 


/o 2 M 0i 32 
=> N0 2 nặng hơn 0 2 1,4375 lần. 

89. Xem cách giải dạng 1. 

ĐS : 28kg Fe ; 24kg s ; 48kg o 

90. ( Tương tự như bài tập 74. 


91. 


ĐS : bài 90. X = 14 (đvC). Đó là nitơ (N) ; 
bài 91. X = 56 (đvC). Đó là sắt (Fe). 
92. Tương tự bài 79. 

ĐS : 2,5/ 0 2 ; 12,5/ không khí. 
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93. • n MK = (mol) ; n A , = ^ 


Phương trình hoá học : Mg + 2HC1 -> MgCl 2 

1 mol 


+ Hat 
1 mol 


( 1 ) 


— mol 


24 


X (mol) ? 


n H 2 (i> =X= M (mol) 


2A1 + 6HC1 -> 2A1C1 3 + 3H 2 1 

2 mol 


( 2 ) 


mol 


27 


3 mol 
y mol ? 


ax3 _ a 
n H 2 (2) - y - 27x2 - 18 


(mol) 


So sánh n Hí ,i, và n Hjl , 2 ) ta có — < ^ 


Vậy cùng khối lượng Mg và AI cho vào HC1 dư, AI cho bay ra H 2 T 
nhiều hơn. 


10 £, 

94. . n Zn = _ = 0,3 (mol) 
65 


Phương trình hoá học Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + H 2 t 

1 mol 1 mol 

0,3 mol — > X mol ? 


( 1 ) 


0 3 1 

n H 2 (D = X = =.0,3 (mol) 


Thay Zn bằng AI : 2A1 + 3H 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 1 

2 mol 3 mol 

y mol ? <r- 0,3 mol 

0,3x2 


ƠAl cần — y — 


= 0,2 (mol) 


m A ) cắn = y = 0,2 X 27 = 5,4g. 
Tương tự bài 81. thuộc dạng 6. 


• n Ai = —■ = 0,2 (mol) ; n s = = 0,2 (mol) 

27 32 
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T 


- Phương trình hoá học V 2AỊ^ + V 3S^ —> Al 2 S 3y 

2 mol 3 mol 1 mol 

0,2 mol 0,2 mol X mol ? 

T .2 - 0,2 ^ 0^2 

- Lập tỉ số ^ > 3 

- Vậy AI dư. 

• Tính toán theo lượng s đã dùng hêt 0,2 mol. 


0,2x2 _ 0,4 ,_ 

• n A i,,ư= g- = j^ (mol) 


m Alp . ư = Ọặ X 27 = 3,6 (g) 


m A Ị còn dư — 0,4 3,6 — 1,8 (g) 


0,2x1 _• 0,2 ._.. 

• n Al 2 S a sinhra -X- - 3 (moi) 


m A1 c a sinhra=^ X 150 = 10 (g). 


96. Hướng dẫn : 

— Trước hết phải xác định công thức hoá học của hợp chất (A) theo dạng 4. 

- Lập phương trình hoá học và tính toán theo phương trình dạng 5. 

ĐS : (A) có công thức hoá học : H 2 S. 

Vo 2 = 8,4(Z) (đktc). 

97. Hướng dẫn giải tương tự bài 91. 


— Đối ghâi —^ ơ-mỗi châ't —> V(<ịkc) mỗi chài 
ra đáp số n clỉ = 0,5 (mol) => 

n N;i = 0,75(mol) => 

n N H 3 =l(mol) => 

n co = 1,25 (moi) => 


V C ! 2 = 11,2(Z) (đktc) 
Vn 2 = 16,8 (l) (đktc) 
V N h 3 = 22,4 (Z) (đktc) 
V C 0 2 = 28 (l) (đkc) 


- Chọn khí NH 3 làm chuẩn dể so sánh với các khí khác vì n NHa = l(mol), 
các khí khác hoặc nhỏ hơn hoặc lớn hơn NH 3 m lần. 

- Từ đó chọn hình khối lập phương tượng trưng cho 1 mol khí tức 22,4/ 
khí (đktc). 

- Tiếp đó vẽ được các hình khối chữ nhật tượng trưng cho các khí khác. 
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Cụ thể như sau : 

22,4 (/) NH a (đktc) » 1 (mol) tượng trưng cho khôi lập phương mỗi canh 
là a = 4cm => v=axaxa = a 3 

28 (/) C0 2 (đktc) » 1,25 (mol) tượng trưng cho khô'i chữ nh ật có cạnh 

I, 25á, a, a => V = l,25a 3 

16,8 (/) N 2 (đktc) » 0,75 (mol) tượng trưng cho khôi chữ nhật có cạnh 
0,75a, a, a => V = 0,75a 3 

II, 2 (l) Cl 2 (đktc) « 0,5 (mol) tượng trưng cho khối chữ nhật có canh 
0,5a, a, a => V = 0,5a 3 




28/ C0 2 (đktc) 


22,4/ NH 3 (đktc) 



16,8/ N 2 (đktc) 11,2/ Cl 2 (đktc) 


98. Hướng dẫn tương tự bài 80. 

a) v 2C 2 H 2) + v 50 2> -> 4C0 2 + 2H 2 0 

b) 2 mol 5 mol 

3 mol — > X mol ? 


3x5 

Từ phản ứng có : n 02cản = X = — = 7,5 (mol) 

2 


c ) Lập bảng : 


Thời điểm 

SỐ mol C 2 H 2 

SỐ mol 0 2 

Sô' mol C0 2 

SỐ mol H 2 0 

to 

3 

? = 7,5 

? = 0 

? = 0 

tl 

? = 24 

6 

? = 1,2 

? = 0,6 

ta 

0,2 

? = 0,5 

? = 5,6 

? = 2,8 

ta 

? = 0 

? = 0 

6 

? = 3 
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Chương ITT 

OXI - KHÔNG KHỈ 

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 

I- Oxi 

1. Khí oxi (0 2 ) là một đơn chất rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao dễ 
tham gia phản ứng hoá học với nhiều phi kim, kim loại và hợp chất. 

2. Trong các hợp chất chứa oxi, oxi có hoá trị II. 

II- Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp 

1. Sự oxi hoá một chất là sự tác dụng của chất đó với oxi. 

2. Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó có một chất mới 
được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 

III- Oxit 

1. Định nghĩa : 

Oxít là hợp chất của oxi với một nguyên tố khác. 

a n 

2. Công thức : AxOy ax = Il.y 

Cách viết nhanh công thức oxit xem lại bài Hoá trị / chương I. 

3. Gọi tên : 

• Oxit kim loại : 

Ví dụ : Na 2 0 

• Với kim loại có nhiều hoá trị (như Fe, Cr, Mn ...) 

Tên kim loai (kèm hoá trị) + oxit 


Ví dụ : FeO 

sắt (II) oxit 

Fe 2 0 3 

Sắt (III) oxit 

Fe 3 0 4 

Sắt từ oxit 

Fe0.Fe 2 0 3 


Oxit phi kim : 



Tên phi kim 

+ oxit 

(kèm tiền tố chỉ 

(kèm tiền tô chỉ 

số nguyên tử) 

số nguyên tử) 


Tên kim loại + oxit 
Natri oxit 


+ Tiền tô' chỉ số nguyên tử : mono là 1 

đi là 2 
tri là 3 
tetra là 4 
penta là 5 

+ Ví dụ : 

CO Cacbon oxit (Cacbon mono oxit đọc thường bỏ "mono") 
C0 2 Cacbon dioxit 

50 2 Lưu huỳnh dioxit 

50 3 Lưu huỳnh trioxit 
p 2 0 5 điphotpho pentoxit 

4. Phân loại : 


Oxit bazơ 

Oxit axit 

Là oxit kim loại, tương ứng với 
bazơ. 

Ví dụ : 

Na 2 0 tương ứng với bazơ NaOH 

CaO " " Ca(OH ) 2 

A1 2 0 3 " " Al(OH) s 

• Thường là oxit phi kim, tương ứng 
với một axit. 

Ví dụ : 

C0 2 tương ứng với axit H 2 C0 3 

50 2 " " H 2 S0 3 

5 0 3 " " H 2 S0 4 • 

P 2 Os " " H 3 PO 4 

• Một vài kim loại ở trạng thái hoá 

trị cao cũng tạo ra oxit axit 

Ví dụ : 

Mn 2 0 7 (Mangan (VII) oxit) tương ứng 
với axit HMn0 4 (axit pemanganic) 


lv ' Điều chế oxi. Phản ứng phân hủy 
L Trong phòng thí nghiệm (PTN) : 

Đun nóng những hợp chát giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao 

t°,xt Mn (>2 

Ví dụ : 2KC1Ơ3 2KC1 + 30 2 

kali clorat kali clorua 
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Mnơ 2 (maiigan đioxit) gọi là chất xúc tác vì làm cho phản ứng phân 
hủy KC10 3 xảy ra nhanh hơn và vẫn giữ nguyên sau phản ứng 

ỳ 

2. Trong công nghiệp : 


Không khí— hổalỏng —> không khí lỏng - bayhơi > 1 




N 2 t (trước) tỉ = -196°c 
0 2 T (sau) t° = -183°c 


- Điện phân H 2 0 (có pha thêm H2SO4) 

3. Phản ứng phân hủy : là phản ứng trong đó một châ't sinh ra hai hay 
nhiều chất mới. 

V- Không khí - Sự cháy 

1 . Sự cháy là sự oxi hoá có tỏa nhiệt và phát sáng. 

2. Sự oxi hoá chậm là sự oxi hoá có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng. 

3. Điều kiện phát sinh và dập tắt sự chảy 

• Muốn phát sinh sự cháy : 

a) Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy. 

b) Phải đủ khí Ổ 2 cho sự cháy. 

• Muốn dập tắt sự cháy cần thực hiện một hay đồng thời cả 2 biện 
pháp : 

a) Hạ nhiệt độ chất cháy xuổng dưới nhiệt độ cháy. ^ 

b) Cách li chất cháy với khí oxi. 


B. BÀI TẬP 

99. Viết các phương trình phản ứng của 0 2 lần lượt với : 

a) 3 kim loại hoá trị I, II, III (tùy chọn). 

b) 3 phi kim (VD như c, s, p ...). 

c) 3 hợp chất VD như : 

với khí metan CH4 sinh ra khí cacbon đioxit và nước; 

với khí amoniac (NH 3 ) sinh ra khí nitơ và nước; 

với khí hiđro sunfua (H 2 S) sinh ra khí lưu huỳnh đioxit và nước. 


Giải 


t° 

a) 4Na + 0 2 —> 2Na 2 0. 

t° 

Nếu chọn Fe nhớ : 3Fe + 20 2 -> Fe 3 0 4 (Sắt từ oxit) 


(FeO. Fe 2 0 3 ) 

t° 


Mg + 0 2 -> 

MgO 


t° 

4A1 + 30 2 -> 

2A1 2 0 3 


. t° 

c + 0, 

C0 2 


t° 

s + 0 2 —> 

so 2 


t° 

4P+50 2 -> 

2P 2 0 5 


CH„ + 20 2 

t° 

— > co 2 + 

2H 2 0 

4NH ;i + 30 2 

t° 

-> 2N 2 + 

6H 2 0 

2H 2 S + 30 2 

t° 

-> 2S0 2 + 

2H 2 0. 


Các hiện tượng sau, hãy viết phương trình hoá học xảy ra và cho biêt 
hiện tượng nào là sự oxi hoá : 

a) Tõi vôi là phản ứng canxi oxit tác dụng với nước tạo ra canxi hiđroxit 
(vôi tôi). 

b) Nung nóng kali clorat (KC10 3 ) thành kali clorua và khí oxi. 

c) Đốt than trong không khí tạo thành khí cacbonic. 

d) Nung nóng đồng hiđroxit (Cu(OH) 2 ) tạo thành đồng oxit và nước. 

Giải 

Các phương trình hoá học : 

t° 

a) CaO + H 2 0 -> Ca(OH ) 2 b) 2KC10 3 -> 2KC1 + 30 2 

t° _ t° 

c) c + 0 2 -> C0 2 d) Cu(OH ) 2 -> CuO + H 2 0 

Hiện tượng c) là sự oxi hoá cacbon. 

Các axit sau thuộc loại oxit bazơ ? Hay oxit axit ? Gọi tên ? Hãy viêt 
công thức axit hay bazơ tương ứng với oxit đó. 

K,0, C0 2 , S0 2 , CuO, FeO, S0 3 , Fe 2 0 3 , Mn 2 0 7 , P2O5, N 2 0 5 . 
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Giải 



Oxit 

Phân ỉoại 

Gọi tên 

Công thức axit hay 
bazơ tương ứng 

K 2 O 

Oxit baxơ 

Kali oxit 

KOH 

co 2 

Oxit axit 

Cacbon đioxit 

h 2 co 3 

so 2 

Oxit axit 

Lưu huỳnh đioxit 

h 2 so 3 

CuO 

Oxit bazơ 

Đồng (II) oxit 

Cu(OH) 2 

FeO 

Oxit bazơ 

Sắt (II) oxit 

Fe(OH) 2 

SO3 

Oxit axit 

Lưu huỳnh trioxit 

h 2 so 4 

Fe 2 O y 

Oxit bazơ 

Sắt (III) oxit 

Fe(OH) 3 

Mn 2 0 7 

Oxit axit 

Mangan (VII) oxit 

HMn0 4 

P3O3 

Oxit axit 

Đi photpho pentoxit 

H3PO4 

n 2 0 5 

Oxit axit 

Đi nitơ pentoxit 

HNOa 

M 11 O 

Oxit bazơ 

Mangan (II) oxit 

Mn(OH) 2 


102. Cân bằng các phương trình hoá học sau. Đánh dấu X nếu là phản ứng 
hoá hợp, dấu 0 nếu là phản ứng phân hủy. 

t°,xt? 


a) 

KC 1 Ơ 3 


■> KCl + 0 2 

b) Na 2 0 + 

H 2 0 NaOH 



t° 


t° 


c) 

Fe + 0 2 

-> 

Fe 3 0 4 

d) HgO 

Hg + 0 2 

e) 

h 2 + 0 2 

t° 

h 2 0 



g) 

KMn0 4 

t° 

—> 

K 2 Mn0 4 + Mn0 2 

+ 0 2 




t° 

, xt 



h) 

S0 2 + 0 

2 

—► SO3 





Giải 


t“, xt M11O2 

a) 0 

2 KCIO 3 -—-> 2KC1 + 30‘ 

b) X 

Na 2 0 + H 2 0 -> 2NaOH 

c) X 

t° 

3Fe + 20 2 — > K 63 O 4 

d) 0 

t° 

2 HgO 2 Hg + 0 2 

e) X 

t° 

2H 2 +0 2 -> 2H 2 0 
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t° 

g) o 2 KMnO„ K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + O z 

t°,xt _ 

h) X 2S0 2 + 0 2 — » 2S0 3 

103 Hình vẽ dưới dây mô tả điều chê 0 2 và thu khí 0 2 trong PTN 



Hãy trả lời : 

a) Tại sao chọn KClOs để điều chê 0 2 ? 

b) Trộn KC10 3 với một ít Mnơ 2 có tác dụng gì ? 

c) Thu 0 2 bằng cách đặt đứng bình (hình 1) hoặc đẩy nước ra khỏi ống 
nghiệm (hình 2) Tại sao ? 

d) Tại sao khi lắp dụng cụ, không để ống nghiệm chứa KCIO 3 nằm ngang 
mà phải đặt vào giá dỡ sao cho đáy ông nghiệm cao hơn miệng ong . 
một chút ? 

e) Tại sao nhánh dài của ống dẫn khí sâu tới gần dáy lọ thu oxi? 

g) Có thể thay KC10 :i bằng hoá chất nào ? 

h) Nhận biết khí 0 2 đã đẩy ống nghiệm bằng cách nào ? 

Giải 

a) Chọn KCIO 3 để điều chế 0 2 trong PTN vì KCIO 3 là hợp chất giàu oxi 
và dễ bị phân hủy ở t° cao. 

b) Mn0 2 trộn vào KCIO 3 có tác dụng làm cho phản ứng phân hủy KCIO 3 
xay ra nhanh hơn và vẫn giữ nguyên sau phản ứng. Mn0 2 gọi là chất 
xúc tác. 

c) Thu 0 2 bằng cách dặt dứng bình vì 0 2 nặng hơn không khí 

(d = — = 1,11 hoặc bằng cách đẩy nước ra khỏi ống nghiệm vì 0 2 
l ° 2 Ák 29 ’ J 

ít tan trong H 2 0. 

d) Khi lắp dụng cụ diều chế 0 2 , để ống nghiệm chứa KCIO 3 phần đáy cao 
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hơn miệng ống nghiệm một chút để khi nung nóng KCIO 3 , ơ 2 bay ra 
xuôi thành dòng khí. 

e) Nhánh dài ông dẫn khí sâu tới gần đáy lọ thu 0 2 để khí 0 2 đẩy không 
khí dễ dàng. 

g) Thay KCIO3 bằng thuốc tím (kali pemanganat KM11O4). 

h) Nhận biết khí 0 2 đầy ống nghiệm bằng cách đưa que đóm còn tàn 
hồng vào miệng ông, gặp 0 2 sẽ cháy bùng. 

104. a) Tại sao sử dụng khí 0 2 và khí C 2 H 2 trong đèn xì để hàn cắt kim loại ? 

b) Giải thích tại sao trong quá trình hàn cắt kim loại bằng đèn xì 
axetilen-oxi, người thợ hàn thường phải điều chỉnh van dẫn khí oxi 
và khí axetilen (C 2 H 2 ) ? 

Giải 

a) Phản ứng xảy ra khi đèn xì hoạt động : 

t° 

2C 2 H 2 + 50 2 -> 4C0 2 + 2H 2 0 + Q. 

Đây là phản ứng tỏa nhiệt rất lớn, đưa nhiệt độ lên đến * 3000°c. Do 
đó ngọn lửa đèn xì C 2 H 2 - 0 2 được dùng để hàn cắt kim loại. 

b) Trong quá trình hàn cắt kim loại người thợ hàn thường phải điều 
chỉnh van dẫn khí 0 2 và C 2 H 2 sao cho 0 2 thoát ra vừa đủ đô"t cháy hết 
lượng C 2 H 2 , nhằm tạo ra ngọn lửa hàn có nhiệt độ cao nhất, lượng 0 2 
và C 2 H 2 bị hao hụt ít nhất. 

105. Than cháy trong oxi có nhiệt độ cao hơn rất nhiều so với khi cháy 
trong không khí. 

Giải 

- Khi cháy trong 0 2 , sự tiếp xúc bề mặt của than với các phân tử 0 2 

* 1 

nhiều hơn so vớỉ với khi cháy trong không khí vì không khí chỉ có i 

5 

thế tích là 0 2 . Do đó sự cháy diễn ra trong 0 2 nhanh hơn, mạnh hơn. 

- Khi cháy trong 0 2 , không có sự tiêu phí nhiệt để đốt nóng N 2 chiếm ^ 

5 

thể tích không khí. Do đó nhiệt độ đạt cao hơn. 

106. Hiện tượng tự nhiên nào chứng tỏ trong không khí có chứa 0 2 , có khí 
cacbonic ? 

Giải 

Hiện tượng tự nhiên chứng tỏ không khí : 
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a ) có ơ 2 : không khí duy trì sự hô hấp, sự cháy. 

b) có C0 2 : 

• Lớp màng trắng mỏng (CaC0 3 ), trên mặt nước hồ vôi tôi (Ca(OIi) 0 ) 
Đó là do phản ứng của Ca(OH ) 2 với C0 2 trong không khí. 

Ca(OH ) 2 + C0 2 —> CaC0 3 'ì' + H 2 0 

• Quét vôi (Ca(OH) 2 ) lên tường, một thời gian tường khô, lớp vôi gắn 
chặt vào tường vì có phản ứng với C0 2 của không khí tạo thành lớp 
CaC0 3 mỏng gắn lên tường. 

Ca(OH ) 2 + C0 2 —> CaC0 3 'l' + H 2 0 

107. Muổh dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy người ta thường trùm vải dày 
hoặc phủ cát trên ngọn lửa, mà không dùng nước. Giải thích ? 

Giải 

- Trùm vải dày hoặc phủ cát trên ngọn lửa nhằm cách li vật cháy với 
oxi của không khí. 

- Đố nước vào xăng dầu đang cháy, làm đám cháy lan rộng nhanh theo 
nước loang vì xăng dầu nhẹ hơn nước không tan trong nước nên vẩn 
tiếp xúc với oxi. 

108. Trong quá trình quang hợp, cây cối trên mỗi hecta đất trong một ngày 
hấp thụ khoảng lOOkg khí cacbonic và sau khi đồng hoá, cây cốì nhả 
ra khí 0 2 với sô" mol đúng bằng số mol C0 2 được hấp thụ. 

Hãy tính khôi lượng khí 0 2 do 10 ha đất trồng sinh ra mỗi ngày. 

Giải 

lOOkg = lOO.OOOg. 

m 100.000 

n m . = 77 = - -- --- (mol)/lha/môi ngày 

co, M 44 

^ ỉlỌgsịnh ra ~ ^co, 2 hấp thu 

=> n 0o = —- 77 — (mol)/lha/môi ngày 
2 44 

100.000 00 , . . 1U , 
m 0 „ = —-77 — X 32 (g) / lha / môi ngày 
2 44 

Khôi lượng 0 2 do 10 ha đất trồng sinh ra mỗi ngày : 


10 ^; Q - X 32 X 10 = 727272 (g) = 727,272 (kg) 
44 
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109. Đốt cháy hoàn toàn 1 kg than chứa 90% c và 10 % tạp chất không cháy I 
Tính khối lượng không khí cần dùng với khối lượng C0 2 sinh ra trong 
phản ứng cháy này. Biết rằng Vkk = 5 Vq 2 . 

Giải 

90 

Cách 1 : mc=lx^ = 0,9 (kg) = 900 (g) 

n ( : = ^ = 75 (mol) 


t° 

Phương trình hoá học : c + 0 2 —> C0 2 

1 mol 1 mol 1 mol 

75 mol -> X? y ? 

75 X 1 

Từ phản ứng : no 2 cần = x = = 75 (mol) ; 
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11 co, sinh ra = y = 75 (mol) 

• Trong cùng điều kiện (t°, p) tỉ lệ số mol khí = tỉ lệ thể tích khí 

—^ ttkhông khí = 5. nQ 2 . 

Vạy ! Rkhông khí cán — 5 X 75 — 375 (moi) 

• 1 mol không khí có khối lượng 29g. 

Vậy : nikhõng khí cần = 29 X 375 = 10875 (g) = 10,875 (kg) 

• Khôi lượng C0 2 sinh ra là : m C 0 2SÌnhra = 75 X 44 = 3300 (g) 


= 3,3 (kg) 

Cách 2 : m t : = = 0,9 (kg) 

100 

Phương trình hoá học : 

t° 

y_Cj + Q, —> £0» 

12kg 32kg 44kg 
0,9kg X kg ? y kg ? 

0,9 X 32 

• Từ phản ứng : m 02cảll = X = =.2,4 (kg) 

0,9 X 44 . 

I ^C0 2 sinhra ” y “ ^2 — 
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Trong cùng diều kiện t°, p tỉ lệ sô' mol khí = tỉ lệ thể tích khí 

^ Okhòng khí = 5, Hq 2 

Cứ 5 mol không khí có 1 mol Ơ 2 
5 X 29g không khí có 32g 0 2 
5 X 29 kg không khí có 32 kg 0 2 
X (kg) không khí có 2,4 kg 0 2 
Khối lượng không khí cần dùng.: 

mkhông khí = X - ^ — - 10,875 (kg) 

Đốt quặng kẽm sunfua ZnS và đốt quặng pyrit sắt FeS 2 đều sinh ra 
sản phẩm S0 2 theo sơ đồ phản ứng : 

ZnS + 0 2 -> ZnO + S0 2 (1) 

FeS 2 + 0 2 —> Fe 2 0 3 + S0 2 (2) 

Hỏi muốn điều chế 89,6 m 3 S0 2 (đktc) cần bao nhiêu kg ZnS ? Bao 
nhiêu kg FeS 2 ? 

Giải 

Nếu đề bài cho đơn vị khối lượng lớn như kg, tạ, tấn, hoặc đơn vị thể 
tích lớn như m 3 nên giải theo cách 2 bài 109. 


t° 


i 2 ZnS < + 

30 2 

-> 2 ZnO + 


2 X 97 kg 



2 X 22,4 m 3 

? X kg 



89,6 m 3 

m/.nS cần = * 

2 

X 97 X 89,6 

2 X 22,4 

388 (kg) 

£FeS^ + 

110 

t° 

2 —k 2 Fe 2 0 3 

+ V 8 S 0 ^ 

4 X 120 kg 



8 X 22,4 m 3 

? y kg 



89,6 m 3 

^ FeS 2 cần — 

y = 

4 X 120 X 89,( 
8 X 22,4 

- = 240 (kg) 


Một bình phản ứng chứa 38,4 g 0 2 . Với lượng oxi đó có thể đốt cháy 
hết bao nhiêu gam : 

a) K ?; b) s ?; c) p ?. 
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Giải 


Giải theo cách 1 


• 

n ơ = 

38,4 


u 2 

32 

a) 

+ 

, ? 2 , - 


4 mol 

1 mol 


b) 


c) 


2K 2 0 


? X mol <-1,2 moi 
1,2x4 

n K = X = ' 


= 4,8 (mol) 


m K = 4,8 X 39 = 187,2 (g) 

+ 0 ^ so 2 

1 mol 1 mol 
1,2 <— 1,2 moi 

n,s = 1,2 (mol) 

1Ĩ1.S = 1,2 X 32 = 38,4 (g) 
4P ; + J50 2) -> 2P 2 0 5 
4 mol 5 mol 
? y mol 1,2 mol 
1,2 X 4 


np = y = 


= 0,96 (mol) 


m p = 0,96 X 31 = 29,76 (g). 

Với 38,4 g 0 2 có thể đốt cháy hết 187,2g K hoặc 38,4g s hoặc 29,76 g p. 

112 . Đốt cháy lau huỳnh trong bình chứa 2,4 lít 0 2 ở điều kiện thường 
(20°c, latm). Sau phản ứng người ta thu được 5 , 12 g khí S0 2 . 

a) Tính khôi lượng s đã cháy ? 

b) Tính khô'i lượng 0 2 còn dư sau phản ứng. 

Cho biết 1 mol khí bất kì ở điều kiện (20°c, latm) chiếm thể tích là 24 lít. 

Giải 

a) • n Q = ~ = 0,1 (mol) 

2 24 

5,12 __ 

n so, = = 0,08 (mol) 
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• Phương trình hoá học : 

t° 

s + O 2 —> S 0 2 . 

1 mol 1 mol 1 mol 

X ? y ? <- 0,08 mol 

• Từ phản ứng có : 

* n s đã cháy = X = 0,08 (mol) 

=> msdã cháy = 0,08 X 32 = 2,56 (g) 

b) * no 2 pư = y = 0,08 (mol) 

=> ^o 2 còndư = 0,1 - 0,08 = 0,02 (mol) 
m o 2 còndư = 0,02 X 32 = 0,64 (g) 

113. Đốt cháy một hỗn hợp bột Fe và Mg, trong đó Mg có khôi lượng là 
0,48g, cần dùng hết 672 m7 0 2 (đktc). 

a) Tính khôi lượng hỗn hợp ban đầu. 

b) Tính thành phần % khôi lượng mỗi kim loại. 

Giải 

a) • n M g = ^ = 0,02 (mol) 

24 

672 m l 0 2 = 0,672 / 0 2 (đktc) 

K => n 0 . = = 0,03 (mol) 

° 2 22,4 

• Phương trình hoá học : 

K lĩ t° 

2M§ + J0 2 _, -+ 2 M ể° (1) 

2 moi 1 mol 
0,02 mol X ? 

0,02 X 1 _ 1 

n 0j ii) = X = ~~2 ~ 0,01 mo1 

Gọi y là sô^ mol Fe trong hỗn hợp 

3Fe + 20 2 -> Fe :i 0 4 ( 2 ) 

3 mol 2 mol 

2 y 

y mol ? ~~ mol 
3 
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2 y 

“0,(2) = 2 (moi) 


• Theo đề : Tổng số mol 0 2 ở phản ứng ( 1 ) và ( 2 ) là : 
2 y 


0,01 + =ị- = 0,03 

u 


2y 


= 0,02 


Vậy 


b) 


0,02 X 3 nnn 
y = - = 0,03 


n Fe = y = 0,03 (mol) 

mp e = 0,03 X 56 = 1,68 (g) 

m hh = m h> + m Mtí = 1,68 + 0,48 = 2,16g 

_ 1 , 68 . 100 % „„ „„„ 

% Fe = — = 77,78% 


2,16 


% Mg = 100% - 77,78% = 22,22% 

114. Phân hủy nước bằng phương pháp điện phân thu được 112m 3 0 2 (đktc) 
Hỏi sô kg nước cần dùng ? 

Giải 

điện phân 

Phương trình hoá học : 2 J^^ ———> 2 H 2 + t 0 2) 

22,4m 3 


m H 2 0cần - x - 


2 X 18 kg 

? X (kg) 

112 X 2 X 18 


22,4 


112 m 3 
= 180 (kg) 


115. Phân húy 12,25g KCIO 3 thu được bao nhiêu gam 0 2 dể làm thí nghiệm ? 

Giải 

12,25 _ 

n KC 10 a Ỷ 22 5 = 0)1 (mol) 

t° 

Phương trình hoá học : 2 KCIO 3 -> 2KC1 + 30 2 

2 mol 3 mol 

0,1 mol —> ? X mol 

Từ phản ứng : n 0 . 2SÌuhra = X = °’ - 1 - X 3 = 0,15 (mol) 


m O, sinh ra = 0,15 X 32 = 4,8 (g) 
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6 . Tính khối lượng kali pemanganat (KMn0 4 ) cần để điều chế 5,6 lít 0 2 
(đktc). 

t° 

Biết sơ đồ phản ứng : KMn0 4 -> K 2 Mn0 4 + M 11 O 2 + 0 2 . 

Giải 
5,6 


• Hn, — 

° 2 22,4 


= 0,25 (mol) 


Phương trình phản ứng : 


2 KMnOd 
2 moi 
? X mol 


Từ phản ứng: n KM n o 4 cần 


K 2 Mn0 4 + Mn 0 2 + 0 2 T 
1 mol 

<- 0,25 mol 

0,25 X 2 


= X = 


= 0,5 (mol) 


m KMn0 4 cần - °>5 x 158 = 79 (ẽ) 


117. Đỏ"t 9,2g Na trong bình chứa 4480 m/ 0 2 (đktc). 

- Hỏi sau phản ứng chất nào còn dư ? dư bao nhiêu gam ? 

- Tính số .gam chất tạo thành ? Gọi tên ? Phân loại ? Công thức axit 
hay bazơ tương ứng ? 

Giải 

a) • ìiMa = = 0,4 (mol) 

23 

4.48 

• 4480 mỉ 0 2 = 4,48 1 0 2 (đktc) => . n 0o = ~~~ = 0,2 (mol) 

2 22,4 

• Phương trình hoá học : 4Na + 0 2 -» 2Na 2 0 

4 moi 1 mol 2 moi 
0,4 mol 0,2 mol ? X mol 

Lập tỉ số : QẠ = 0,1 < ^ = 0,2 
4 1 


Vậy 0 2 dư. 

• Tính toán theo lượng Na đã dùng hết 0,4 mol 

• Từ phán ứng có : no 2 pư = ^ — = 0,1 (mol) 

no 2 dư= 0,2 - 0,1 = 0,1 (mol) 
=> mo 2 dư = 0,1 X 32 = 3,2 (g) 
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0 4x2- 

b) n Na 2 ơ = x = ị = °’ 2 (mol) 
m Na 2 0= °> 2 x 62 = 12>4 (g) 

Tên gọi Na 2 0 là natri oxit thuộc loại oxit bazơ. 

Na 2 0 tương ứng với bazơ NaOH. 

118. a) Tính thể tích 0 2 thu được (ở đktc) khi nung nóng 15,8g KMn0 4 ? 

b) Khí 0 2 thu được có đủ đề tác dụng hết với 5,6 g Fe không ? 


Giải 


, „ _ 15,8 

a) llKMnO, - “ 


= 0,1 (mol) 


2KMn0 4 -> K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 í 


( 1 ) 


2 mol 
0,1 moi 


1 mol 
? X mol 


Từ phản ứng có n Ũ2 thudrợc = x = —^ = °> 05 ( m °D 

v o 2 thudtợc = 0,05 X 22,4 = 1,12 lít (đktc) 

b) • »0 2 <i>thuđr Ợ c = 0,05 mol 

u*\> = ~ = 0,1 (moi) 

56 

• Phương trình hoá học : 3Fe + 20 2 ->.Fe a 0 4 

3 mol 2 mol 
0,1 mol 0,05 mol 

r 0,1 0,05 

Lập tỉ so : —— > —— 

3 2 

• Vậy Fe còn dư sau phản ứng tức là 0 2 không đủ dể tác dụng hết với 
5,6 g Fe 


c. BÀI TẬP Tự GIẢI 

119. Các dãy chất sau, dãy nào toàn là oxit ? 

a) H 2 0, CaO, Na 2 0, Si0 2 , p 2 0 5 , NO. 

b) CaCOn, C0 2 , S0 2 , MgO, HC10, NaOH. 
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c) so.-i, H 2 S0 4 , N0 2 , A1 2 0 3 . Pbó, Ag 2 0. 

d) Tất cả đều sai. 

120. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau : 

a) Oxit là hợp chất trong phân tử có nguyên tô' oxi. 

b) Oxit là hợp chất do 2 nguyên tố tạo nên trong đó có nguyên tố oxi. 

c) Oxit là hợp chất do đơn chất oxi tạo nên với đơn chất khác. 

d) a và b đúng. 

121. Nói : "Oxit bazơ là oxit của kim loại" đã chính xác chưa ? Có cần bổ 
sung cụm từ nào ? Hãy viết lại câu trên cho chính xác. Cho ví dụ minh 
họa. 

122. Nói : "Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit". 
Tại sao phải có chữ "thường" ? 

Tại sao phải thêm cụm từ "và tương ứng với một axit" ? 

123. Sản xuất oxi trong công nghiệp bằng các cách nào ? Cách nào thuộc 
’ biến đối vật lí ? Cách nào thuộc biến đổi hoá học ? 

124. Viết 6 phương trình hoá học của phản ứng hoá hợp, 

Viết 6 phương trình hoá học của phản ứng phân hủy. 

125. Em hãy điền vào các chỗ trống những từ và cụm từ thích hợp trong 
các câu sau : 

• Sự cháy là sự oxi hoá có (1) Điều kiện phát sinh sự cháy là : 

a) Chat, phải nóng đến (2) 

b) Phái đủ khí (3) cho sự cháy. 

• Muốn dập tắt sự cháy phải thực hiện một hoặc đồng thời cả hai biện 
pháp : 

a) Hạ (4) xuống dưới (5) 

b) Cách li ( 6 ) với khí oxi. 

126. Có một sô' công thức hoá học viết sai. Hãy chỉ ra những công thức đó 
và viết lại cho đúng. 

KO, 0 2 , Na(OH) 2 , Ca(OH) 2 , Mg0 2 , MgCl 2) A1 3 0 2 , AgO, p 2 0 5 , Zn0 2 , C0 3 . 
*27. Đớt cháy 1 tạ than (chứa 96% c và 4% tạp chất không cháy). 
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a) Hỏi cần bao nhiêu m 3 không khí (đktc) để đốt hết lượng than trên ? 

b) Biết rằng oxi chiếm « \ thể tích không khí. 

5 

128. Muốn điều chế 57,2 m 3 SO-; (đktc) cần đốt cháy bao nhiêu kg quặng 
pyrit sắt FeS 2 chứa 5% tạp chất ? 

Cho biết sơ đồ phản ứng : FeS 2 + O 2 —* Fe 203 + SO 2 

129. Trong phòng thí nghiệm cần điều chê 4,48 lít O 2 (đktc). Hỏi phải dùng 
bao nhiêu gam KCIO3 trộn với lượng nhỏ MnƠ 2 ? Biết rằng khí O 2 thu 
được sau phản ứng bị hao hụt 10 %. 

130. Đốt cháy một hỗn hợp bột AI và bột Mg, trong đó bột AI là 2,7g, cần 
tống cộng là 33,6 i O 2 (đktc). 

Hỏi % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu ? 

131. Đốt cháy p trong bình đựng 6,72 lít 0 2 (đktc) thu được 14,2g PvO 
(điphotpho pentoxit). 

Tính số g p tham gia phản ứng và số gam 0 2 còn dư ? 

132. a) Trộn 5,6 lít H 2 và 5,6 lít 0 2 rồi đốt cháy. Hỏi sau phản ứng khí nào 

còn dư ? dư bao nhiêu ? bao nhiêu gam H 2 0 tạo thành ? 

b) Đế' có 5,6 lít 0 2 nói trên cần phân hủy bao nhiêu gam KMnO„ ? Biết 
các thể tích khí đo ở đktc. 

133. a) Tính thể tích 0 2 thu được (đktc) khi phân hủy 13,02g thủy ngân 

oxit HgO ? 

b) Khí Ơ 2 thu được có đủ để dốt cháy 0,81g bột AI không ? 

134. a) Cho khí (A) nhẹ hơn khí S0 2 0,25 lần, có thành phần % về khối 

lượng các nguyên tcí : 75% c, 25% H. Hãy xác định công thức hoá 
học của khí A ? 

b) Trộn 0,5 lít khí A với 1,5 lít khí 0 2 . Hỏi sau phản ứng khí nào còn 
dư ? dư bao nhiêu ? 

Biết rằng các khí do trong cùng điều kiện t° và p, tỉ lệ số mol khí bằng 
tỉ lệ về thế tích khí. 

Sơ đồ phản ứng : A + khí oxi -> khí cacbonic + nước. 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP số 

119. a) 

120. b) 
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121. - Chưa chính xác. 

- Cần bố’ sung cụm từ "tương ứng với bazơ". 

- Viết lại cho đúng "Oxit bazơ là oxit của kim loại, tương ứng với bazơ" 

- Ví dụ : • Na 2 0 (Natri oxit) tương ứng với bazơ NaOH (Natri 

hiđroxit). 

• Mn 2 0 7 (Mangan (VII) oxit) là oxit kim loại có trạng thái 
hoá trị cao, không phái oxit bazơ vì Mn 2 0 7 tương ứng với 
axit HM11O4 (axit pemanganic). ’ 

122 . - "Oxit axit thường là oxit phi kim và tương ứng với axit". 

- Phải có chữ thường nghĩa là không phải tất cả, vì có một số oxit 
axit không phải là oxit của phi kim. Ví dụ : Mn 2 0 7 , CrOa là oxit của 
kim loại Mn ở trạng thái hoá trị VII, của kim loại crôm (Cr) ở 
trạng thái hoá trị VI. Chúng là oxit axit, tương ứng với axit HM 11 O 4 
(axit pemanganic), axit HaCrO., (axit cromic). 

— Phai có cụm từ và tương ứng với một axit". Vì có một sô nguyên tô" 
phi kim tạo với oxi nhiều oxit khác nhau, trong đó có oxit không 
phải oxit axit. 

Ví dụ : Phi kim c có 2 oxit : co (cacbon oxit) và C0 2 (cacbon đioxit) 

trong đó CO không phải là oxit axit. 

123. Học sinh tự làm, xem phần điều chế oxi. 

124. 6 phương trình hoá học của phản ứng hoá hợp (rút ra từ bài tí nh chất 

hoá học của oxi, những ví dụ trong các bài : Phản ứng hoá học, Phương 

trình hoá học, Tính toán theo phương trình hoá học). 

Gơi ý : 

* Chọn một phản ứng: 

• Kim loại + Oxi 2 Mg + 0 2 -» 2MgO 


• Phi kim + Oxi 
* Ví dụ khác : 

• Vôi sông + C0 2 

• Vôi sống + H 2 0 

• Sắt + s 


c + O 2 C0 2 

CaO + C0 2 —1 CaC0 3 
CaO + H 2 0 ->• Ca(OH ) 2 
Fe + s FeS 


• Hiđro + Cl 2 H 2 + Cl 2 -► 2HC1 

6 phương trình hoá học của phản ứng phân hủy (rút ra từ bài: Điều 
chè oxi, và những ví dụ trong các bài học trước đó tương tự như gợi ý ở 
bài trên). 
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Gơi V : 


* Chọn từ bài điều ché 0 2 : 

t°, Mn0 2 xt _ 

2 KCIO 3 — - > 2KC1 + 3 O 2 t 

t° 

2KMn0 4 -> K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t 


t° 

2HgO -*• 2Hg + 0 2 

điện phân 



2H 2 0 ——» 2H 2 + 0 2 

(H 2 SO 4 ) 



* 

Ví dụ khác : 




t 0 / 
Cu(OH )'2 —> CuO -h H 2 0 

CaC0 3 4 CaO + C0 2 



125. (1) 

tỏa nhiệt và phát sáng 

(4) 

nhiệt độ của chất cháy 

(2) 

nhiệt độ cháy 

(5) 

nhiệt độ cháy 

(3) 

oxi 

(6) 

châ't cháy 


126. 


Công thức sai 

Viết lại công thức đúng 

KO 

K 2 0 

Na(OH) z 

NaOH 

MgọO 

MgO 

A1 3 0 2 

A1 2 0 3 

AgO 

Ag 2 0 

Zn0 2 

ZnO 

C0 3 

C0 2 hoặc CO 


__ 100 X 96 na ,. 

127 . • 1 tạ than = 100 kg than => mc = ~ — — = 96 k s 

• Viết phương trình hoá học 

• Tính toán theo phương trình hoá học tương tự bài 109, bài 110, bài 114. 

• ĐS : 896 m 3 không khí (đktc). 
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128. • Viết phương trình hoá học : 4FeS 2 + 110 2 -> 2Fe 2 0 3 + 8S0 2 

• Tính toán theo phương trình, tương tự bài 110 ta được : 

mpeSgCần = 180 (kg) 

• Theo đề : Quặng pyrit sắt chứa 5% tạp chất. 

Vậy : % FeS 2 là 100% - 5% = 95% => khôi lượng quặng pyrit sắt cần 


100 


HVạng = 180 X = 189,474 (kg) 
95 


129. Cần lưu ý đề cho : lượng 0 2 thu được hao hụt 10% 
=> Lượng 0 2 do phản ứng sinh ra là 110% 


110 % 


Phải tính ngay từ đầu : no 2 sinh ra do phản ứng = n Ơ2 thu được X 

Sau đó tính toán theo phương trình 

Giải 

4,48 


* ^Oothu đíợc - 


22,4 


= 0,2 (mol) 


Vì 0 2 thu được bị hao hụt 10% nên 0 2 do phản ứng sinh ra 110%. 

110 % 


^OgSinh ra do phàn ứng — X 


100 % 


= 0,22 (mol) 


t°,MnC >2 xt 

Phương trình hoá học : '2KC1Q 3; -» 2KC1 +(302. 



3 moi 
0,22 mol 


2x0,22 0,44 ._,, 

• Từ phản ứng : n KC1 o ;< = X = - (mol) 

' 00 


m KC10 g cần - 


0,44 


X 122,5 = 17,967 (g) 


130. Tương tự bài 113. 

ĐS : m Mg = 36(g), m hh = 38,7(g); 

%A1 = 6,98%, %Mg = 93,02%. 

131. Tương tự bài 112. 

ĐS \ m p = 6,2 (g), m 0j còn dư = 1,6 (g) 
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132. Tương tự bài 117. 


ĐS : a) ơ 2 còn dư, mo 2 còndư= 4( g)> m H 2 0 sinhra = 4,5 (g) 
b) TOkcio 3 = 39.5 (g) 

133. a) ĐS : no 2 thu drạc = 0,03 (mol) => Vo 2 tha díợc = 6,72 ự) (đktc) 
b) Tương tự bài 118. 

ĐS : 0 2 dư, đã đốt cháy hết 0,81g bột Al. 

134. a) Xem lại phần bài tập "Tính theo công thức hoá học" 

ĐS : CH 4 

b) Xem lại phần Bài tập "Tính theo phương trình hoá học" : Bài 137 
và 119 

Giải 


- Các khí đo cùng diều kiện t° và p có tỉ lệ số mol = tỉ lệ vồ thể tích. • 

- Phương trình hoá học : 

CH 4 •+ 20 2 ->'C0 2 + 2H 2 0 


1 mol 2 mol 


1 lít 2 lít 


0,5 lít 1,5 lít 


Lập tỉ sô': 


05 < L5 
1 < 2 


Vậy 0 2 dư 

Tính toán theo CH 4 đã dùng hết 0,5 lít 

v 0ỉ pu = = 1 Clít) 

Vo 2 càndư =1,5-1 = 0,5 lít. 
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Chương y 


HIĐRO - NƯỞC 

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 


I- Tính chất ứng dụng của hidro 

1. Hiđro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí, tan rất ít trong nước. 

2. Khí H 2 có tính khử : ở nhiệt độ thích hợp H 2 hoá hợp với khí 0 2 và 
còn hoá hợp được với nguyên tố oxi trong một số oxi hoá kim loại. Các 
phản ứng này đều tỏa nhiều nhiệt. 

3. Khí H 2 có nhiều ứng dụng, chủ yếu là do tính chất rất nhẹ, do tính 
khử và khi cháy tỏa nhiều nhiệt. 

II- Phản ứng oxi hoá khử 


1. Chát khử lù chất chiếm oxi của chất khác. 

Chất oxi hoá là chất nhường oxi cho chất khác. 

2. Sự khử là quá trình tách nguyên tử oxi ra khỏi chất oxi hoá. 

Sự oxi hoá là quá trình nhận nguyên tử oxi của chất khử. 

3. Phản ứng oxi hoá-khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời 
sự oxi /loá và sự khử. 

Ví dụ 1 : 


F e 2^3 

c. oxi hóa 


sự khử Ke-iOu 

77 V ‘ 

+ 3CO = 2Fe + 3C0 2 

c. khử ' ^ 

sự oxi hoá CO 


Ví dự 2 : 


sự oxi hoá s 


s + 02 

c. khử c ox i hóa 


y 

sọ 2 


sự khử 0 2 


••I- Điều chế hiđro - Phản ứng thế 

1. Trong PTN : Điều chê H 2 bằng cách cho axit HC1 hoặc axit H 2 S0 4 
loãng tác dụng với kim loại như Zn, Fe, Al. 
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2 . Thu khí H 2 vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí hoặc đẩy nước. 

3. Trong công nghiệp : Điều chế H 2 bằng cách điện phân H 2 0, hoặc 
dùng than khử oxi của H 2 0 ở nhiệt độ cao, hoặc tách H 2 từ khí tự 
nhiên, khí dầu mỏ. 

4. Phản ứng thế là phản ứng hoá học giữa đơn chất và hợp chất, trong 
đó nguyên tử của đơn chạt thay thế nguyên tử của một nguyền tố trong 
hợp chất. 

Ví dụ : Zn + 2HC1 -» ZnCl 2 + H 2 t 

IV- Nước: 

1 . Nước là một hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là hiđro và oxi. Chúng dã 
hoá hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích là 2 phần khí H 2 và 1 phần khí 0 2 . 

2 . Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiêt độ thường (như Na, K, Ca ...) 
tạo thành bazơ và H 2 ; tác dụng với một số oxi kim loại (như Na 2 0, 
K 2 0, CaO) tạo ra bazơ (như NaOH, KOH, Ca(OH) 2 ); tác dụng với một 
số oxit phi kim (như C0 2 , S0 2 , S0 3 , N 2 0 5 , p 2 0 5 ) tạo ra axit (như 
H 2 co 3 , H2SO3, h 2 so 4 , hno 3 , H3PO4). 

V- Axit - Bazơ - Muối 


1 . • Axit là hợp chất mà phân tử có một hay nhiều nguyên tử H liên kết 
với gốc axit. 

• Phân loại và tên gọi : 

+ Axit không có oxi : 

Ví dụ : HC1 axit 

H 2 S axit suntuhiđric 
+ Axit có oxi : 

_____ % _ 

Axit + tên La tinh của phi kim - nếu tận cùng là nguyên âm + ric 

- nếu tận cùng là phụ âm + ic 


Axit + tên La tinh phi kim + hidric 
clohiđric 


Ví dụ : HNO3 axit nitric 

H 2 SO 4 axit sunfuric 
H 3 PO 4 axit photphoric 
H 2 C0 3 axit cacbonic 

Chú ỷ : Một nguyên tố tạo nên nhiều loại axit có oxi 


Ví dụ : s tạo ra H 2 S0 3 , H 2 S0 4 . 
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Axit có ít nguyên tử hơn đọc tên : 

Axit + tên La tinh phi kim + ơ 
Axit có nhiều nguyên tử hơn đọc tên : 

Axit + tên La tinh phi kim + ic 
H 2 S0 3 : Axit sunfurơ 
H 2 S0 4 : Axit sunfuric 

2. Bazơ là hợp chất mà phân tử có một nguyên tử kim loại liên kết với 
một hay nhiều nhóm hiđroxit -OH 

• Công thức chung : M(OH) n l M là kim loại có hoá trị n. 

J -OH là nhóm hiđroxit có hoá trị 1 


- Bazơ tan trong nước gọi là kiềm 
Ví dụ : NaOH, KOH, Ba(OH ) 2 

- Baxơ không tan trong nước 

Ví dụ : Cu(OH) 2 , Mg(OH) 2 , Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Al(OH) s . 

3. Muối là hợp chất mà phân tử gồm nguyên tử kim loại liên kết với gốc 
axit. 

• Tên gọi : 

Tên kim loại (thêm hoá trị nếu kim loại cổ nhiều hoá trị) + tên gốc axit 

• Các gốc axit thường dùng 


Phân tử axit có 1 H 

=> 

có 1 gốc 

axit 

Ví dụ : axit HC1 

Góc 

-Cl 

Gôc clorua (I) 

HNO3 

Gốc 

-no 3 

Gốc nitrat (I) 

Phân tử axit có 2H 

=> 

có 2 gốc 

axit 

Ví dạ : HHSO 4 

Gốc 

-hso 4 

Gốc hiđrosunfat (I) 

h 2 so 4 

Gô'c 

=S0 4 

Gốc sunfat (II) 

Phân tử axit có 3 H 

=> 

có 3 gốc 

axit 

Ví dụ : HH 2 P0 4 

Gốc 

-h 2 so 4 

Gốc đihiđro photphat (I) 

h 2 hpo 4 

Gốc 

=hpo 4 

Gốc hiđro photphat (II) 

h 3 po 4 

Gốc 

•d* 

o 

Ch 

III 

Gốc photphat (III) 


Tên gọi : 

Tên kim loại (thêm hoá trị nếu kim loại có nhiều hoá trị) + hiđroxit 

Phân loại : 
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Gốc axit có đuôi ua 


Tên gốc axit : 

Axit có đuôi hiđric => 
Ví dụ : Gốc clorua -C1 
Axit có oxi đuôi ic => 
Ví dụ : Gốc sunfat =S0 4 . 
Axit có oxi đuôi ơ => 


Gốc axit có đuôi at 


Gốc axit có đuôi it 


: Gôc suníit 

: tên muối : 

=so 3 . 

NaCl 

Natri cloma 

Na 2 S 

Natri sunfỉza 

Fe(N0 3 j 3 

Sắt (III) nitraí 

Mg(HC 0 . 1)2 

Magiê hiđrocacbonaí 

MgCO .1 

Magiê cacbonaí 

KHSO .-1 

Kali hiđrosunf it 

k 2 so 3 

Kali sunf ỉt 

KHSO 4 

Kali hiđrosunfcư 

k 2 so 3 

Kali sunfcư 


Phân loại : 

Muối trung hòa là muôi mà trong gốc axit không có H. 

Muối axit là muối mà trong gốc axit vẫn còn nguyên tử H chưa được 
thay thế bằng nguyên tử kim loại. 


B. BÀI TẬP 

135. Tại sao hỗn hợp khí H 2 và 0 2 khi cháy lại gây tiếng nổ ? Sẽ nổ mạnh 
nhất khi nào ? Muốn tránh nổ mạnh phải làm thế nào khi làm thí 
nghiệm này trong phòng thí nghiệm ? Muôn thu được H 2 tinh khiết 
phải làm thế nào ? 

Giải 

* Hỗn hợp H 2 và 0 2 là hỗn hợp nổ khi cháy vì hỗn hợp khí cháy nhanh 
và tòa ra rất nhiều nhiệt. Nhiệt .này đã làm cho thể tích hơi nước tạo 
thành sau phản ứng tăng lên dột ngột nhiều lần. Kết quả là làm chấn 
động mạnh không khí, sinh ra tiếng nổ. Phương trình hoá học là 

2H 2 + 0 2 -> 2H 2 0. 
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1 * Sè nổ mạnh nhất nếu trộn hỗn hợp H 2 và 0 2 theo tỉ lệ về thể tích 
đúng như phương trình hoá học là 2 : 1 . 

* Muốn tránh nổ mạnh trước khi đốt khí H 2 phải thử xem H 2 có lân khí 
Ơ 2 không bằng cách thu khí H 2 vào ống nghiệm nhỏ rồi đốt ở miệng 
ông nghiệm. Nếu H 2 tinh khiết chỉ nghe thấy tiếng nổ nhỏ. Nếu H 2 co 
lẫn 0 2 (hoặc không khí) thì có tiếng nổ mạnh. 

* Muốn thu được H 2 tinh khiết từ dụng cụ điều chế H 2 , lúc đầu phải cho 
luồng khí H 2 thoát ra ngoài dể cuốn hết không khí có sẵn trong thiết 
bị, sau đó mới thu được H 2 tinh khiết. 

136. Dưới đây là sơ dồ ứng dụng của khí H 2 . Mỗi ứng dụng đó dựa trên cơ 
sở tính chất lí học nào hay tính chất hoá học nào của H 2 ? 



ưng dụng : 

1 : là do H 2 là khí nhẹ nhất trong mọi chất khí. 

2 : là do nhiệt tỏa ra từ phản ứng cháy của H 2 rất lớn, lớn hơn nhiều 

so với cùng nhiên liệu khác. 

Ví dụ : 2H 2 + 0 2 4 2 H 2 0 + 571,5kJ 

3 : là do H 2 có tính khử nên điều chế được một sô' kim loại từ oxit của 

chúng 

Ví dụ : CuO + H 2 4 Cu + H 2 0 

PbO + H 2 4 Pb + H 2 0 

4 : là do H 2 tác dụng với Cl 2 : H 2 + Cl 2 4 2HC1 

5 : là do H 2 tác dụng với N 2 : N 2 + 3 H 2 —2NH.Í 
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137. Cho các sơ đồ phản ứng oxi hoá khử sau : 

t° t° 

a) Fe + 0‘2 Fe 3 0 4 b) Cr 2 0 3 + AI —> A1 2 0 3 + Cr 

c) c + H 2 0 4 co + H 2 d) NH 3 + 0 2 4 NO + H 2 0 

e) Fe 2 0 3 + CO —> Fe + C0 2 g) H 2 S + 0 2 —> S0 2 + H 2 0 

Hãy cân bằng phương trình phản ứng - Ghi chất khử, chất oxi hoá, s 
khử, sự oxi hoá ngay trên phương trình. 


a) 


b) 


c) 


d) 


e) 


Giải 


Sự oxi hoá Fe 


3Fe+20 2 

c. khử c ọxh 

[ 


1 

Fe 3 0 4 


Sự khử O 2 
Sự oxi hoá AI 


Cr 2 0 3 + 2AỊ 


1 

AI2O3 +2Cr 


Sự khử Cr 2 0 3 
Sự oxi hoá c 


c + H 2 O 
cĩilử r g 


1 


CO+ h 2 


Sự khử H 2 0 
Sự oxi hoá NHa 


ĩ 


4 NH 3 + 502 

c. khử c. oxh 


~ị 

4NO + 6 H 2 Ọ 

f 


Sự khử 0 2 . 

Sự oxi hoá CO 


Fe 2 0 3 + 3CO 

c. oxi hóa c ' ^ 1LÌf 


2 Fe + 3C0 2 

J 


Sự khử Fe 2 0 3 
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Sự oxi hoá H 2 S 


K 


\ w ' 

2 H 9 S ■+* 30 2 


c. khứ 


c.oxh 


~ì/ 

2S0 2 + 2H 2 0 

T 


Sự khứ 0 2 

lS 8 . Lập các phương trình hoá học theo sơ đồ sau : 

a) Sắt từ oxit + cacbon oxit -» sắt + cacbon đioxit 

b) Canxi cacbonat -> canxi oxit + khí cacbonic 

c) Nhôm + sắt (III) oxit -> sắt + nhôm oxit 

d) Hiđroxit đồng (II) -» đồng (II) oxit + nước 

e) Photpho + oxi —> điphotphopentoxit 

Phản ứng nào là phản ứng oxi hoá khử ? Xác định ngay trên phương 
trình đó châ't khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá. 


a) 


Giải 

Sự oxi hoá CO 


b) 

c) 


Fe 3 O 4 + 4CO 

TST c * Wiử 


Sự khử Fe 3 0 4 
CaCO, -> CaO + C0 2 

Sự oxi hoá AI 


3Fe + 4 C0 2 

J 


d) 

e) 


2A1 + Fe 2 0 3 
clUlử 

I 


Sự khứ Fe 2 0 3 

Cu(OH ) 2 -> CuO + H 2 0 

Sự oxi hoá p 


2 Fe + Ad 2 0 3 

J 


4P + 50 2 

c.khử c.oxi hoá 


2P2Ọ5 


Sự khử 0 2 

^ 39 . Lập phương trình hoá học các phản ứng sau và mở ngoặc ghi loại phản 
ứng đã học (phản ứng hoá hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng thê, 
phản ứng oxi hoá - khử) bên cạnh phương trình. 

a) Kèm + axit clohiđric -> kẽm clorua + hiđro 
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/ 

t° 

b) Nhôm + oxi —> nhôm oxit 

t°.xt 

c) Kali clorat -> kali clorua + oxi 

d) Sắt + đồng suníat -» sắt sunfat + đồng 

t°,cao 

e) Cacbon + nước -> cabon oxit + hiđro 

t° 

g) Kali pemanganat -> kali manganat + mangan dioxit + oxi 

điện phản 

h) Nước --- > hiđro + oxi 

(Axit sunfuric) 

Giải 

a) Zu + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 í (phản ứng thế) 

t° 

b) 4A1 + 30 2 -*■ 2A1 2 0 3 (phản ứng hoá hợp, pư oxi hoá khử) 

t" 

c) 2KC10 a ———> 2KC1 + 30 2 (phản ứng phân hủy) 

xt Mn0 2 

d) Fe + CuS0 4 -> FeS0 4 + Cu (phản ứng thế) 

t°cao 

e) c + H 2 0 - > CO + H 2 (pư thế - pư oxi hoá - khử) 

g) 2 KM 11 O 4 -> K 2 Mn(Xị + Mn0 2 + 0 2 (pư phân hủy) 

điện phân 

h) 2 HvO -- —> 2 H 2 + 0 2 (phản ứng huy) 

(H 2 so 4 ) 

140. Trong các phương trình hoá học của bài 139), phản ứng nào dùng để 
điều chế 0 2 , H 2 trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp ? 

Giải 

Các phương trình hoá học : 

a) điều chế H 2 trong PTN 

e) và h) điều chế H 2 trong công nghiệp 

c) và g) điều chế 0 2 trong PTN 

h) điều chế 0 2 trong công nghiệp 

141. a) Muôn chuyển khí H 2 từ ông nghiệm có sẵn sang ông nghiệm khác, 

ta làm theo hình vẽ nào ? Vì sao. 
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^ Ông nghiệm có 



chứa sẵn khí 


o 


o 


Ống nghiệm có 
chứa sẵn khí 


Hình 35 


Hình 36 


b) Dựa vào hình 37 hãy mô tả bình Kíp hoạt động và ngừng hoạt động. 



Giải 

a) Làm theo hình số 36 vì khí H 2 nhẹ hơn không khí nên sẽ bay lên ông 
nghiệm ở phía trên. 

b) Cho những viên kẽm vào bình qua cửa c. Rót axit qua phễu A vào đầy 
bán cầu cho ngập những viên kẽm, khí H 2 T sinh ra được thoát ra 
ngoài qua khóa K. 

- Nếu khóa K mở, khí H 2 T tạo ra được thoát ra liên tục - Bình Kíp hoạt 
động. 

- Nếu đóng khóa K, H 2 tiếp tục sinh ra không có lối thoát tạo ra áp suất 
trong phần hình cầu sè đẩy axit về phần bán cầu, Axit trở về phêu A. 
Axit không tiếp xúc với Zn nữa nên phản ứng ngưng lại - Bình Kíp 
ngưng hoạt động. 

^2. Hãy vè hình thí nghiệm phân hủy nước ? Tổng hợp nước ? Và trả lời 
các câu hỏi : 
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V 


* Thí nghiệm phân hủy nước : 

• Điện phân nước phải pha thêm ít dung dịch axit H 2 SƠ 4 để làm gì ? 

• Khi cho dòng điện một chiều qua em quan sát thấy các hiện tươĩ^ 
gì ? giải thích và kết luận. 

• Làm thí nghiệm gì để nhận biết khí A và khí B ? 

• Kết luận rút ra ? 


điện phân 

2 H 2 O -——> 2H 2 + 0 2 . 

(H2SO4) 

* Thí nghiệm tổng hợp nước : 

Trước khi đốt bằng tia lửa điện trong ổng có 4 thể tích khí. 

Sau khi đốt trong ông còn lại 1 thể tích khí oxi. Chứng tỏ đã có phản 
ứng xảy ra 2 thề tích H 2 hoá hợp với 1 thể tích 0 2 sinh ra nước. 


* Thí nghiệm tổng hợp nước : 

• Hỗn hợp khí H 2 và 0 2 trước khi đốt bằng tia lửa điện và sau khi 
đốt thay đổi thế nào ? 

• Rút ra kết luận gì ? 

Giải 


2H 2 + 0 2 —> 2 H 2 0 

Kết luận : Nước được tạo nên từ 2 nguyên tố H và o. Chúng đã hoá 
hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích 2 phần khí H 2 và 1 phần khí O 2 . 


* về thí nghiệm phân hủy nước : 

- Điện phân nước phải pha thêm ít dung dịch H 2 S0 4 để làm tăng độ dẫn 
điện của nước. 



Hình 38 

Sự điện phân nước 

- Khi cho dòng điện một chiều đi qua nước thấy bọt khí xuất hiện ở bề 
mặt hai điện cực và tích tụ trong hai đầu ống nghiệm A và B. Thể tích 
khí trong ông A gấp đôi khí ở ông B. 

- Để phân biệt 2 khí, ta đốt cháy khí ống A thấy có ngọn lửa xanh nhạt 
A chứa khí H 2 . Khí trong ống B làm cho que đóm cháy còn than hồng 
cháy sáng bùng. B chứa khí 0 2 . 

- Kêt luận : Điện phân nước thu được hai khí H 2 và 0 2 với tỉ lệ thể tích 
H 2 luôn bằng hai lần thể tích 0 2 . Như vậy chứng tỏ nước được tạo nêu 
2 nguyên tố H và o với tỉ lệ thể tích 2:1. 





- - 









Sự tổng hợp nước 






\ ~ ■ 


- 






Hình 39 
(trước khi nổ) 


Hình 40 
(sau khi nổ) 


143. Tóm tắt tính chất hoá học của nước, câu nào đúng : 


a) Nước tác dụng với một số kim loại tạo thành bazơ tan và hidro, tác 
dụng với các oxit kim loại tạo thành bazơ, tác dụng với một sô" oxit 
phi kim tạo thành axit. 

b) Nước tác dụng với kim loại và oxit kim loại tạo thành bazơ, tác 
dụng với phi kim tạo thành axit. 

c) Nước tác dụng với một số kim loại tạo thành bazơ tan và hiđro, tác 
dụng với một số oxit kim loại tạo thành bazơ tan, tác dụng với một 
số oxit phi kim tạo thành axit. 

d) Nước tác dụng với một sô" kim loại và oxit kim loại tạo thành bazơ 
tan và hiđro, tác dụng với một sô" phi kim tạo thành axit. 

Giải 

c) đúng. 
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144. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp ở trong khung điền vào chỗ trống trong 
các câu sau : 

Oxit kim loại; đổi màu quỳ tím; với nước. 

Bazơ tan trong nước; dung dịch axit. 

• (1) được gọi là kiềm (như NaOH, KOH, Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 ). 

• Chỉ những (2) tương ứng với kiềm mới có phản ứng hoá hợp 

(3) tạo ra kiềm. 

Ví du : Na 2 0 + H 2 0 = .2NaOH 

CuO + H 2 0 X không có phản ứng 

• Dung dịch bazơ làm (4) thành xanh. 

• (5) làm (6) thành đỏ. 

Giải 


( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 

(4) 

(5) 

( 6 ) 


Bazơ tan trong nước 
Oxit kim loại 
với nước 
đổi màu quỳ tím 
dung dịch axít 
đổi màu quỳ tím 

145. Viết công thức gọi tên 6 axit, 6 bazơ, 6 muôi. 

Giải 

axit clohiđric 
axit sunfuric 
axit nitric 
natri hidroxit 
kali hiđroxit 
Ca(OH) 2 canxi hiđroxit 
NaCl natri clorua 
MgS0 4 magie sunfat 
CaC0 3 canxi cacbonat 

146. Viết công thức axit hoặc bazơ tương ứng với các oxit sau : 

CaO, Fe,0 ;t) S0 2) K 2 0, C0 2 , Si0 2) S0 3) FeO, N 2 0 5) p 2 0 5 . 


Axit 


Bazơ 


Muối : 


HC1 

H 2 S0 4 

HNOm 

NaOH 

KOH 


H 3 P0 4 axit photphoric 
H 2 S0 3 axit sunfurơ 
H 2 C0 3 axit cacbonic. 
Al(OH) 3 nhôm hiđroxit 
Fe(OH) 2 sắt (II) hiđroxit 
Fe(OH) 3 sắt III hiđroxit 
KN0 3 kali nitrat 
FeS sắt sunfua 
K 2 S0 3 kali sưnfit 
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Giải 


CaO tương ứng với bazơ Ca(OH) 2 

Fe 2 0 3 " 

Fe(OH) 3 . 

k 2 0 

KOH. 

FeO 

Fe(OH) 2 . 

S0 2 tương ứng với axit 

h 2 so 3 . 

C0 2 

h 2 co 3 . 

Si0 2 

•h 2 sìo 3 . 

so 3 

h 2 so 4 . 

NaOr, 

hno 3 . 

P 2 O r> 

h 3 po 4 . 


Đọc tên các chất sau : 

a) HBr, H 2 S, HI, HC1, H 2 S0 3 , H 2 S0 4 , H 2 C0 3 , HN0 3 . 

b) Mg(OH) 2 , Ba(OH) 2> LiOH, NaOH, Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 . 

c) NaHS0 3 , Na 2 S0 3 , KHS0 4 , K 2 S0 4 , CaC0 3 , Ca(HC0 3 ) 2 , MgS0 3 , 
MgS0 4f NaH 2 P0 4 , Na 2 HP0 4 , Na 3 P0 4 , AgCl, KI, K 2 S, A1(N0 3 ) 3 . 

Giải 


a) HBr : 

Axit brômhidric 

H 2 S0 3 : 

Axit sunfurơ 

H 2 S : 

Axit suníuhiđric 

H 2 S0 4 : 

Axit suníuric 

HI : 

Axit iot hiđric 

H 2 C0 3 : 

Axit cacbonic 

HC1 : 

Axit clo hiđric 

HN0 3 : 

Axit nitric 

b) Mg(OH) 2 : 

Magie hiđroxit 

NaOH : 

Natri hiđroxit 

Ba(OH) 2 : 

Bari hiàroxit 

Al(OH) 3 : 

Nhôm hiđroxit 

LiOH 

Liti hidroxit 

Zn(OH) 2 : 

Kẽm hiđroxit. 

c) NaHSO. 1 : 

Natri hiđro sunílt 

rtaH 2 P0 4 : 

Natri đihiđro photphat. 

Na 2 S0 3 : 

Natri suníĩt 

Na 2 HP0 4 : 

Natri hiđro photphat. 

KHS0 4 : 

Kali hiđro sunfat 

Na 3 P0 4 : 

Natri photphat 

K 2 S0 4 : 

Kali sunfat 

AgCl : 

Bạc clorua 

CaCO.Ị : 

Canxi cacbonat 

AgBr : 

Bạc bromua 

Ca(HC0 3 ) 2 

Canxi hiđro 

KI : 

Kali iodua 

MgSO.-i : 

Magie sunílt 

K 2 S : 

Kali suníua 

MgSO,| : 

Magie sunfat 

A1(N0 3 ) 3 : 

Nhôm nitrat 
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148. Viết công thức các muối có tên gọi : 

Bạc nitrat, nhôm sunfat, magie hiđrocacbonat, bari cacbonat, nat rị 
suníĩt, canxi đihiđrophotphat, kali hiđrophotphat, canxi photphat 
magie bromua, kali sunfua. 

Giải 


Bạc nitrat 

AgN0 3 

Nhôm sunfat 

ai 2 (so 4 ) 3 

Magie hiđrocacbonat 

Mg(HC0 3 ) 2 

Natri suníĩt 

Na 2 S0 3 

Canxi dihiđrophotphat 

Ca(H 2 P0 4 ) 2 

Kali hiđrophotphat 

k 2 hpo 4 

Canxi photphat 

Ca 3 (P0 4 ) 2 

Bari cacbonat 

BaC0 3 

Magie bromua 

MgBr 2 

Kali sunfua 

K 2 S 


149. Hãy sửa lại các công thức hoá học viết sai - gọi tên - phân loại các 
Chat : NaS, K 2 HSoJ MgO, AgN0 3 , A1(N0 3 ) 2) ĂlCl 3l Na 2 P0 4 , Cu(OH) 3 , 
Mg 2 C0 3 , Na(HS0 4 ) 2 . 


Giải 


Công thức viết sai 

Viết đúng 

Phân loại 

Gọi tên 

NaS • 

Na 2 S 

Muôi 

Natrisuníua 

k 2 hso 3 

KHSO., 

Muối axit 

Kali hiđrocacbonat 

A1(N0 3 ) 2 

A1(N0 3 ) 3 

Muối 

Nhôm nitrat 

Na 2 P0 4 

Na 3 P0 4 

Muối 

Natri photphat 

Cu(OH) 3 

Cu(OH) 2 

Bazơ 

Đồng (II) hidroxit 

MgaCOs 

MgCO:, 

Muối 

Magie cacbonat 

Na(HS0 4 ) 2 

NaHS0 4 

Muối axit 

Natri hiđrosunfat 


150. Lập các phương trình hoá học theo sơ đồ sau : 

a) Natri oxit + nước -> Natri hiđroxit 

b) Bari oxit + nước -4 Bari hiđroxit 

c) Magie oxit + axit clohiđric -4 Magie^clorua + nước 
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d) Magie clorua + natri hiđroxit -* Magie hiđroxit + natri clorua 

e) Sắt (III) oxit + axit suníuric -4 sắt (III) suníat + nước 

g) Sắt (IỊI) sunfat + natri hidroxit -4 Sắt (III) hidroxit + nước 

Qua các phương trình hoá học trên em hãy rút ra nhận xét gì về điều 
chê kiềm và bazơ không tan từ oxit tương ứng ? 

Giải 

a) Na 2 0 + H 2 0 2NaOH 

b) BaO + H 2 0 -4 Ba(OH) 2 

c) r MgO + 2HC1 -4 MgCl 2 + H 2 Ọ 

d) 1 MgCl 2 + 2NaOH -4 Mg(OH) 2 i + 2NaCl 

e) r Fe 2 0 3 + H 2 S0 4 —> Fe 2 (S0 4 ) 3 + H 2 0 

g) lFe 2 (S0 4 ) 3 + 3NaOH -4 Fe(OH) 3 ị + 3N a2 S0 4 
Qua a) b) : Oxit B az„ kiềm + H 2 0 -4 Kiềrn 

Qua c) d) và e) g) : Oxit Bllzu không tan + Axit -4 Muối + H 2 0 
Muối + kiềm -4 Bazơkhông tan i + Muối mđi . 

151. Những biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước, biện pháp nào đúng ? 

a) Không vứt rác thải xuống các nguồn nước : ao, hồ, kênh, rạch, sông ... 

b) Phải xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp trước khi 
cho chảy vào hộ, sông, biển... 

c) .Tuyên truyền giáo dục cộng đồng xã hội giữ vệ sinh môi trường 
bằng nhiều hình thức phong phú. 

d) Tất cả a, b, c đều đúng. 

Giải 

d) đúng. 

152. Viết phương trình biểu diễn các biến hoá sau : 

a) K -4 K 2 0 -4 KOH 

b) Ca -4 CaO -4 Ca(OH). 2 

c) s —> S0 2 —^ H 2 S0 3 

d) H 2 -4 H 2 0 -4 H 2 S0 4 -4 H 2 

e) Cu -4 CuO -4 CuS0 4 -4 Cu(OH) 2 ị 
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g) Fe —> ^Fe 30 /^ —> Fe —> H 2 

(FeO. Fe 2 0 3 ) 

Ị" 

FeCl <2 4 FeCl 3 4- HvO 

Giải 

a) 4K 4 o 2 —^ 2K 2 0 
K 2 0 + H 2 0 -> 2 KOH 

b) 2 Ca 4 O 2 —► 2 CaO 
CaO 4 HvO -4 Ca(OH) 2 

c) s 4 0 2 —> S0 2 

S0 2 4 H 2 0 -4 H 2 SO 3 

d) 2 H 2 4 0 2 —> 2H 2 0 

h 2 0 + so 3 -4 H 2 S 04 
H 2 S0 4 + Zn —> ZnS0 4 + Ha T 

0 ) 2Cu + o 2 —^ 2CuO 

CuO + H 2 S0 4 -* CuS0 4 + H 2 0 
CuS0 4 + 2 NaOH Cu(OH ) 2 ị + Na 2 S0 4 
g) 3Fe + 20 2 —► Fg 3 0 4 

Fe : ,0 4 + 4Ha -> 3Fe + 4H 2 0 


Fe + 2HC1 -» FeCla + Ha 
Fe :j 0 4 + 8HC1 FeCla + 2FeCl 3 + 4H 2 0 
Có thể diễn giải phương trình phản ứng cuối : 


Fe :i 0 4 o FeO. Fe 2 0:j 


fFeO + 2HC1 -> FeCla + H 2 0 
lFe 2 0 3 + 6HC1 -> 2FeCl 3 + 3HạO 

Fe 3 0 4 + 8HC1 -* FeCla + 2FeCl 3 + 4H 2 0 


153. Cho các chát sau : s, CaO, Na, P 2 Or„ A1 2 0 3 , PbO, Fe 2 0 3 , c. 

a) - Chất nào tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường ? 

- Chất nào tác dụng được với Ha ở nhiệt độ thích hợp ? 

- Chất nào tác dụng được với 0 2 ở nhiệt độ thường? ở nhiệt độ cao- 

b) Viết các phương trình hoá học đó. 
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Giải 


a) • CaO, Na, P 2 O s tác dụng được với nước ở t° thường. 

4 PbO, Fe 2 0 3 tác dụng được với H 2 ở t° thích hợp. 

Na tác dụng với 0 2 ở nhiệt độ thường. 

* s, c tác dụng với 0 2 ở nhiệt độ cao. 

b) Các phương trình hoá học : 

* CaO 4 H 2 0 -> Ca(OH) 2 

* 2Na + 2H 2 0 -> 2NaOH + Ha t 

1 . • P 2 Or, + 3H 2 0 -> 2H 3 P0 4 

+ PbO + Ha 4 Pb + HaO 

+ Fe 2 0 3 + 3Ha 4 2Fe + 3H 2 0 
i J 4Na 4 0 2 —> 2Na 2 0 

* s + Oa 4 SOa 

* c + Oa 4 COa 

154. Có 3 bình đựng riêng biệt các chất khí : không khí, 0 2 , H 2 . Bằng thí 
nghiệm nào có thể biết được chất khí ở mỗi bình ? 

Giải 

• Dẩn mỗi khí trong bình ra, đề que đóm cháy còn tàn đỏ ở miệng ống 
dẫn khí thấy : 

- Khí nào làm tàn đóm bùng cháy là oxi. 

Phương trình : c 4 0 2 -> C0 2 . 

• Hai khí còn lại đem đốt, khí nào cháy trong không khí có ngọn lửa 
xanh nhạt là H 2 . Phương trình : 2H 2 4 0 2 -4 2H 2 0 

• Bình còn lại là không khí. 

155. Có 4 lọ mất nhàn đựng riêng biệt : nước cất, dung dịch axit HC1, dung 
dịch KOH, dung dịch NaCl. Bằng cách nào nhận biết được các chất 
trong mỗi lọ ? 

jí:\ Giải 

+ Dùng giấy quỳ tím đế thử 

:|: Nước cất và dung dịch NaCl không làm đổi màu quỳ tím. 
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* Dung dịch NaOH làm đổi màu quỳ tím thành xanh. 

* Dung dịch HC1 làm đổi màu quỳ tím thành đỏ. 

+ Lây ra 2 ống nghiệm : một ít nước cất và một ít dung dịch NaCl đựng 
riêng biệt. Rồi đun cạn thấy : cíng nào cạn hêt là nước cất, ồng nào có 
cạn còn lại chút muối màu trắng đó là ống đựng dung dịch NaCl. 

156. Một hợp chất gồm 3 nguyên tố hoá học Na, s, o có khối lượng mol M = 142g 
và có tỉ lệ về khối lượng giữa các nguyên tố là m Na : ms : mo = 23 : 16 : 32. 

Hãy lập công thức hoá học ? Đọc tên ? 

Giải 


M = 142 (g) và m Na : ms : m 0 = 23 : 16 : 32 
Gọi công thức hợp chất là Na x SyO z ta có tỉ lệ khôi lượng : 
23x 32y = 16z 142 _ 


Giải ra : 


16 

32 

2x23 

_ 9^ 

23 


2x 16 

= 1 > 

32 

2x 32 

16 

= 4, 
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=> công thức Na 2 S0 4 : natri sunfat 


157. Để điều chế H 2 người ta dùng hỗn hợp AI và Zn có số mol bằng nhau 
tác dụng vừa đủ dung dịch HC1 thu được 13,44 lít H 2 (đktc). 

a) Hỏi khối lượng hỗn hợp AI và Zn ? 

b) Hỏi khối lượng axit HC1 trong dung dịch-? 


Giải 


a) • n Hf = = 0,6 (mol) 

• Gọi sô' mol AI = sô' mol Zn = a (mol) 

2AI + 6HC1 -► 2A1C1 3 + 3H 2 T (1) 

2(mol) 6(mol) 3(mol) 

a(mol)-» 3a(mol) —•(moi) 

z 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 í (2) 

l(mol) 2(mol) l(mol) 

a(mol)-> 2a(mol) a (mol) 
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• Từ (1), (2) ta có : 

_0,6 X 2 A OÀ , IV 

=> a = — — = 0,24 (mol) 

5 

=> m A i = 2,7 X 0,24 = 6,48 (g) 
m Zn = 65 X 0,24 = 15,6 (g) 
nih.hợp = 6,48 + 15,6 = 22,08 (g) 

b) Từ (1), (2) ta có : 

nnci = 3a + 2a = 5a (mol) = 5 X 0,24 = 1,2 (mol) 
m H ci = 36,5 X 1,2 = 43,8 (g) 

158. Tính số gam H 2 0 sinh ra và thể tích H 2 0 ở thể lỏng (lít) khi đô't cháy 
17,92 lít H 2 trong 11,2 lít 0 2 . Biết các thể tích khí đo ở đktc. Cho biết 
khối lượng riêng của nước là lg/m/. 

Giải 

17,92 n Q __n 

• 11 H ., = '1. = 0,8 (mol) 

H ’ 22,4 


3a n 

n H 2 = 2 + a = 0,6 

Vậy : n A i = n Zn = 0,24 (mol) 


n 0 2 - 
2H 2 


11,2 

22,4 


= 0,5 (mol) 


+ 0 2 
r 3 

2 moi 1 mol 


0,8 mol 0,5 mol 
Lập tỉ số : 


2H 2 0 
2 mol 

X? 


08 05 

2 < 1 


Vậy 0 2 dư, tính toán theo lượng H 2 đã dùng hết 0,8 mol 

0,8 X 2 _. 

n H,o = x = - ỉ -r— = 0,8 (moi) 
z 


m^o = 18 X 0,8 = 14,4 (g) 

Vì khôi lượng riêng của H 2 0 : 

D = 1 (g/m/) => lg H 2 0 (lỏng) có thể tích là lmZ 

14,4 g H 2 0 (lỏng) có thể tích là 14,4 m/ 

Đổi ra lít => V^otMiõug =0,0144 lít 

^59. Cho 7,8 g Zn vào dung dịch H 2 S0 4 loãng chứa 19,6 g H 2 S0 4 . 

a) Tính thể tích H 2 thu được ồ đktc. Biết rằng thể tích H 2 bị hao hụt 5%. 

b) Còn dư bao nhiêu gam châ't nào sau phản ứng ? 
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Giải 


a) • n Zn = = 0,12 (mol) 

65 

19,6 

• n H 2 S0 4 = = °> 2 (moi) 


98 

• + v HvSQ 4 

1 mol 1 mol 

0,12 0,2 


ZnS0 4 + H 2 T 
1 mol 


X ỉ 


.... .. 0,12 ^ 0,2 

• Lập tỉ sô : “7— < 

1 1 

• Vậy H 2 S0 4 dư 

• Tính toán theo lượng Zn dùng hết 0,12 mol 

0,12.1 


n H = 


= 0,12 (mol) 


=> V H; = 0,12 X 22,4 = 2,688 (l) (đktc) 
Vì hao hụt 5 % nên thực tế thu được 95% : 


V Hỉ = — 8 ~* — = 1.5536 lít (đktc) 

b) n Hí so 4 p.ư= —— =0,12 

=> nH 2 S0 1 còn dư = 5,2 - 0,12 = 0,08 (mol) 

m H 2 S0 4 còn dư = 5,08 X 98 = 7,84 (g) 

160. a) Một hợp chất oxit có thành phần % khối lượng : % o là 7,17%. Tìơ 
công thức oxit biết kim loại có hoá trị II. 

b) Dùng CO hoặc H 2 đều khử oxit kim loại đó thành kim loại. Hỏi 
muốn đều chế 41,4g kim loại cần bao nhiêu lít H 2 (đktc) hoặc ba 0 
nhiêu gam khí co ? 

Giải 

a) Gọi kim loại là A => Công thức oxit là AO 


% o = 7,17 (%) => %A = 100 - 7,17 = 92,83 (%) 

Theo công thức AO ta có tỉ lệ khối lượng : 
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M a _ 92,83 
Mo " ' 


M a = 


7,17 

• 92,83 X 16 


Mạ 

16 


92,83 


7,17 

A = 207 đvC. Đó là Pb 

b) n M , = ^ = 0,2 (mol) 
zu 1 


7,17 

= 207 (g) 

=> Công thức oxit là PbO. 


PbO +^cg -> JPb,+ co 2 (1) 

1 mol 1 mol 
0,2 mol <— 0,2 mol 
Từ (1) có n C 0 = 0,2 (mol) 

m ( :o.cần = 0,2 X 28 = 5,6 (g) 


PbO + l H 2) 


l Pb ) + H 2 0 (2) 


1 mol 1 mol 
0,2 mol <- 0,2 mol 
Từ (2) có n Hj = 0,2 (mol) 

V H 2 cần= 0,2 X 22,4 = 4,48 (1) (đktc) 


Có 48 gam hỗn hợp Fe 2 0 3 và CuO với tỉ lệ khôi lượng Fe 2 0 3 và CuO là 
m Fe a o a : m CuO = 3:1. Dùng H 2 đế’ khử hỗn hợp đó. 

a) Tính khôi lượng Fe và Cu thu được sau phản ứng. 

b) Tính thể tích H 2 đã tham gia phản ứng (đktc). 

Giải 


a) • ra Feí o ; ,: mouo = 3:1 


m Fe 2 O a _ 3 
m hổn hợp 4 

48x3 


= 36 (g) 


m Fe 2 0 3 = 4 

mouo = 48 - 36 = 12 (g) 


36 


• ĩ1 Fgi0j = 

— = 0,225 (mol) 

r e 2 u 3 

160 

12 

ncu0 = 80 

= 0,15 (mol) 

• ,Fe^O; t , + 

v 3H 2j -> ^_2Fe, + 

1 mol 

3 mol 2 mol 

0,225 -> 

0,675 0,45 

Từ (1) ta có : 

n Fe = 0,45 (mol) 


(1) 


mpesinhra = 0,45 X 56 = 25,2 (g) 
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(2) 


i CuO ; + ( Hịị, —> l Cu J + H 2 0 
1 moi 1 moi 1 mol 

0,15mol —► 0,15 0,15 

Từ (2) ta có : n Cu = 0,15 (mol) 

mcusinhra = 0,15 X 64 = 9,6 (g) 
b) Từ(l) và (2) ta có : 

• Tổng số mol H 2 tham gia phản ứng : 
n Ha = 0,675 + 0,15 = 0,825 (mol) 

• Vh 2 = 0,825 X 22,4 = 18,48 (/) (đktc) 

162. Cho hỗn hợp CuO và Fe 3 0 4 tác dụng với H 2 ở nhiệt độ thích hợp. Hỏi 
nếu thu được 29,6g hỗn hợp hai kim loại trong đó sắt nhiều hơn đồng 
là 4g thì cần dùng bao nhiêu lít H 2 (đkc) ? 

Giải 

• Gọi X là số gam Cu thu được, thì X + 4 là số gam Fe thu được 

=> X + X + 4 = 29,6 => 2x = 29,6 - 4 = 25,6 

m Cu = X = = 12,8 (g) => n Cu = ^ = 0,2 (mol) 

m Fe = X + 4 = 12,8 + 4 = 16,8 (g) => n F e = ^ = 0,3 (mol) 

• Phương trình hoá học 

Fe 3 0 4 + -> ^3Fe^ + 4H 2 0 (1) 

4 mol 3 mol 

0,4 mol <-0,3 mol 

CuO + H. -> .Tu + H 2 0 (2) 

’—*— 1 

1 mol 1 mol 

0,2 mol <— 0,2 mol 

Từ (1) và (2) ta có tổng số mol H 2 cần dùng : 
n Hỉ = 0,4 + 0,2 = 0,6 (mol) 

Vn 2 cản = 0,6 X 22,4 = 13,44 (/) (đktc) 

163. Cho các kim loại Na, Mg, AI lần lượt tác dụng với dung dịch HC1. 

a) Nếu cùng một lượng (số mol) kim loại trên tác dụng với axit H( 
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kim loại nào cho nhiều khí H 2 hơn ? 
b) Nếu thu được cùng lượng khí H 2 thì khôi lượng kim loại nào ít hơn ? 

Giải 

a) Na, Mg, AI đều cùng có một lượng tức là cùng có sô' mol bằng nhau 
là a (mol). 


2^ + 2HC1 -> 2NaCl + J1 2 _T 
2 mol 1 mol 


(1) 


a mol -> 


— mol 
2 


^Mg_ + 2HC1 -> MgCl 2 + Hị_t 
1 mol 1 mol 

a mol a mol 

2AI + 6HC1 -> 2A1C1 3 + 3H 2 T 


( 2 ) 


(3) 


2 mol 


a mol -> 

Từ (1) 

n Ha = a (mol) ^ 

Từ (2) 

n H 2 = a (moi { 

Từ (3) 

= Y (mol) , 


3 mol 
3a 


mol 


So sánh ta thấy : 

Cùng lượng kim loại thì 
AI sinh ra H 2 nhiều nhất 


b) Nếu thu được cùng lượng H 2 là b (moi) 
2Na y + 2HC1 -> 2NaCl + 

2 mol 1 mol 

2b mol <— b mol 

=> Từ (1) n Nac ản = 2 b (mol) 

mNa = 2b X 23 = 46b (g) 
JVlg_ y + 2HC1 -> MgCl 2 + Ha 
1 mol 1 mol 

b mol <— b mol 

=> Từ (2) n M g = b (mol) 

m]VỊg 

cần = 24b (g) 


( 1 ) 


(2) 
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2 AI + 6HC1 —> 2 AICI 3 

s + 3H; 

2 mol 

3 mol 

2 b , 

—- mol *- 

b mol 


3 

2b ._ 

=> Từ (3) n A i = y (mol) 

m Alcán = ^ X 27 = 18b (g) 


So sánh ta có : 18b < 24b < 46b 

Vậy cùng thu được lượng H 2 như nhau thì cần ít nhất là số gam Al, rồi 
đến Mg, cuối cùng là Na. 

164. Phân hủy 200 m 3 nước bằng cách điện phân. Cho biêt khối lượng riêng 
' của h“o là lkg/lít. Tính thể tích H 2 và 0 2 thu được ở điều kiện chuấn 

tính bằng m 3 . 

Giải 

. 200 m 3 H 2 0 = 200.000 dm 3 = 200.000 (l) H 2 0. Vi H 2 0 có khối lượng 
riêng là D = lkg/lít => 200.000 lít H 2 0 có khối lượng là 200.000 kg 

H 2 0. 


điện phân 

Phương trình hoá học : - * 

2 mol 
2 X 18g 
2 X 18kg 
200.000kg -> 


^ + 

2 mol 

2 X 22,4 lít 

2 X 22,4 m 3 


y rn' 


3 ? 


Ạ- 

1 mol 
22,4 lít 
22,4 m 3 
X m 3 ? 


_ 200.000 X 2 X 22,4 _ 248888,889 (m 3 ) (đktc). 


'Hí sinh ra J 2 X 18 


sinh ra 


_ x _ 200.000 X 22,4 _ J24444,444 (m 3 ) (đktc). 


2 X 18 


165. Điện phân một lượng nước thu được khí hiđro và khí oxi. Nêu dùng lượn 
H 2 thu được để khử sắt (III) oxit thì thu được 22,4 g Fe. Hỏi đã điện phân 
bao nhiêu lít nước. Biết D Hỉ 0 = lkg/lít. 

Giải 

npy = ^ = 0,4 (mol) 

56 


1 no 


Fe 2 Ơ 3 +^H 2 , -> 'v2Fe, + 3H 2 0 

3 mol 2 mol 

0,6 mol <- 0,4 moi 

Từ (1) có : n H = 0,6 mol 


( 1 ) 


2H 2 0 


điện phân 


2H 2 + 0 2 


( 2 ) 


(H 2 so 4 ) 

2 mol 2 mol 

0,6 mol <- 0,6 mol 

Từ (2) có i1h 2 0 = 0,6 (mol) 

ra H 2 0 = X 18 = 10,8 (g) 

Vì Dh 2 o = lkg /l nên 10,8g H 2 0 chiếm thể tích là 10,8 m/ * 0,0108 lít 
Đã điện phân 0,0108 lít H 2 0. 

166. Dùng H 2 đế khử a gam Fe ;f 0 4 để thu được b gam Fe. Cho lượng Fe này 
tác dụng với CL thu được 32,5 gam muối FeCl 3 . 

a) Tính b (g) Fe ? 

b) Tính a (g) Fe 3 0 4 ? 

Giải 

. 32,5 


a) • n 


FeCl; ( - 


= 0,2 (mol) 


162,5 

• ^2Fe + 3C1 2 -> 2FẹCl 3 
2 mol 2 mol 

0,2 mol <- 0,2 mol 

Từ (1) có 11 ị.’,. = 0,2 (mol) 

ni|.y = 0,2 X 56 = 11,2 (g) => 

b) PeaO^ + 4H-2 ^ + 4H 2 0 

1 mol 3 mol 


( 1 ) 


b (gam) Fe là 11,2 (g) 

( 2 ) 


M mol 
3 


0,2 mol 


0,2 , 


Từ (2) có n Fe n (mol) 

1 e 3 w 4 2 

a (gam) Fe 3 0 4 là 15,467 (g). 


raFe s o 4 = ^ X 232 = 15,467 (g) 
3 
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167. a) Cho khối lượng mol của oxit kim loại là 94 (g), % khối lượng kim loại 
trong oxit là 82,98%. Lập công thức của oxit và gọi tên oxit đó. 

b) Lập phương trình hoá học của oxit kim loại trên với nước. Gọi tên 
sản phẩm ? Phân loại ? 

Giải 

a) • Gọi kim loại là A => công thức hoá học oxit là A x O y 
• %0 = 100 - 82,98 = 17,08 (%) 

. M = 94 (g) 

Theo công thức hoá học A x O y ta có tỉ lệ khối lượng các nguyên tố : 

x.M a _ y.M 0 _ M 
%A - %0 - 100 % 

x - Mạ = JỆL. = A 4 - = 0,94 
82,98 17,02 100 



17.02 X 

0,94 . 


Giải ra : * 

y = - 

16 

- ĩ — = 1 


* 

x.M a = 

0,94 X 

82,98 = 78 


Biện luận 

X 

1 

2 

3 


Ma 

78 

39 

26 



Loại 

Nhận 

Loại 


(K = 39) 

Vậy X = 2 

M A = 39 => A = 39 đvC. Đó là kali 

Công thức A x O y => K 2 0 kali oxit. 

b) Phương trình hoá học K 2 0 + H 2 0 —> 2KOH 

KOH tên là kali hiđroxit thuộc loại bazơ tan trong nước (kiềm). 
Cách giải khác của câu a). 

• Gọi kim loại là A => công thức oxit A x O y và M = 94 (g) 

=> xM a + 16y = 94 


. %A = 82,98 (%) 

• Khối lượng kim loại (A) trong oxit : 

94 X 82,98 


m A = 


100 


= 78 (g) 
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x.M a = 78 


Biện luận : X 

1 

2 

3 

m a 

78 

39 

26 


Loại 

Nhận 

Loại 

Nhận X = 2 ; M A = 

39 => 

A = 39 đvC. Đó là K. 


• Khối lượng oxi trong oxit : 

m 0 = 94 - 78 = 16 
16y = 16 => y = 1 

• Công thức A x Oy là K 2 0. 

168. Tính khối lượng vôi tôi Ca(OH ) 2 có thể thu dược khi cho 124,445 kg vôi 
sống CaO tác dụng với nước. Biết rằng vôi sống chứa 10% tạp chất. 

Giải 

• Vôi sông chứa 10 % tạp chất => %CaO = 90% 

90 

• m<- H o = 124,445 X * 112 (kg) 

CaO + H 2 0 -> Ca(OH ) 2 • 

56 kg 74 kg 

112 kg ? X kg 

Từ phản ứng ta có : 

74 X 112 

m Ca(OH ) 2 thudrợc = x = ^ = 148 (kg) 

169. Hòa tan 10,2 g hỗn hợp AI và Mg vào dung dịch H 2 S0 4 loãng, dư thu 
được 11,2 l H 2 (đktc). 

Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu và % khối lượng 
của chúng ? 

Giải 

• n H , = = °> 5 (moi) 

. 22,4 

Gọi X là số mol H 2 sinh ra do AI tác dụng với H 2 S0 4 loãng 
thì 0,5 - X là số mol. H 2 sinh ra do Mg tác dụng với H 2 SO 4 loãng. 
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( 1 ) 


• Phương trình hoá học : 

2A1 + 3 H 2 SO 4 / -> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 T 


2 mol 

3 mol 

2x , 

—— mol 
3 

<— , X mol 

Từ (1) có: 

n Ai = Y (mol) 

V • 

=> 

m AI = 27. ^ = 18x (g) 

o 

+ 

H 2 S0 4 l -> MgS0 4 + ,Ji 2 J‘ 

1 mol 

1 mol 

(0,5 - x) 

mol <- (0,5 - x) mol 

Từ (2) có: 

n M g = (0,5 - X) (mol) 

=> 

m M g = 24(0,5 - X) = (12 - 24x)g 

Từ (1) (2) và đề cho ta có : 18x + 12 - 24x= 10,2 

- 6x = -1,8 

X = 0,3 


• iĩIai = 18x = 18 X 0,3 = 5,4(g) 
m M g = 10,2 - 5,4 = 4,8 (g) 

. %M - ẼỊiỊÍỊỌ* „ 52,94 <%) 

10,2 

%Mg = 100% - 52,94% = 47,06 (%) 

c. BÀI TẬP Tự GIẢI 

170. Hãy viết một phương trình hoá học (tùy chọn chất cụ thể) dối với mỗi 
loại phản ứng sau. Ghi vào trong ngoặc đơn bên cạnh phương trình đã 
viết, phản ứng loại nào ? (hoá hợp, phân hủy, thế, oxi hoá khử) 

a) oxi hoá đơn chất kim loại. 

b) oxi hoá đơn chất phi kim. 

c) oxi hoá hợp chất. 

d) điều chê oxi trong phòng thí nghiệm. 

e) điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm. 
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g) khử một sô' oxit kim loại bằng hiđro. 

h) một số kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. 

i) một sô' oxit kim loại tác dụng với nước. 

k) một số oxit phi kim tác dụng với nước. 

l) Điện phân nước. 


171. Điền vào các chỗ trông trong bảng sau : 


Axit 

Gốc axit 
(kèm hoá trị) 

Tên gốc Axit 

Công thức 
muối natri 

Tên muối 

HCl 

-C1 

• Clorua 

NaCl 

Natri clorua 

H 2 S 


• Hiđrosunfua 





• Sunfua 



HNO;, 

-NO:, 

• 



h 2 so 4 

-hso 4 . 

• 




-S0 4 

• 



h 2 co 3 


• Hiđrocacbonat 





• Cacbonat 



H.,P0 4 


• 

NaH 2 P0 4 




• 

Na 2 HP0 4 




• 

Na 3 P0 4 



172. Cho các chất sau : 


MgO, Na, Na 2 0, K 2 0, CaO, CuO, S0 2 , SO 3 , Ca, Fe 2 0 3 . 

a) Viết phương trình phản ứng mỗi chất với nước (nếu có). Gọi tên 
chất tạo thành. 

b) Với chất không phản ứng với nước, muốn điều chê' bazơ tương ứng 
phải làm thê' nào ? Viết các phương trình hoá học. 

|,? 3. Viết phương trình theo sơ đồ biến hoá (ghi điều kiện phản ứng (nếu 
có)) 

KCIO;, -» 0 2 -> CuO -> H 2 0 -> NaOH 
H 2 0 —> H 2 —► Fe —► FeS0 4 
s -> S0 2 -> S 0 3 -* H 2 S0 4 -> ZnS0 4 
1 ^1- Viết công thức các hợp chất sau : 
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Axit bromhiđric, axit cacbonic, axit sunfuhiđric, magie hiđroxit, săt (Ify 
hiđroxit, sắt (III) hiđroxit, axit suníuric, axit suníurơ, axit nitric axit 
clohiđric, canxi cacbonat, natri hiđrocacbonat, magie sunfít, kali sunfat 
sắt (III) sunfat, nhôm nitrat, lưu huỳnh đioxit, cacbon oxit, natri oxit, 
lưu huỳnh trioxit, cacbonđioxit, nhôm oxit, axit photphoric, sắt từ oxit, 
canxi đihiđrophotphat, canxi hiđrophotphat, canxi photphat, natri 
' hiđrophotphat, natri photphat, natri cacbonat. 

175. Nguyên tố X có hoá trị V với oxi. Thành phần % về khối lượng oxi 
trong oxit của X là 70,07%. 

a) Tìm nguyên tố X ? Gọi tên oxit ? 

b) viết phương trình hoá học của oxit đó với nước ? Đọc tên sản phẩm ? 
Phần loại. 

176. Tìm công thức hoá học đơn giản của một oxit cacbon biết rằng trong 
oxit này có 3g cacbon kết hợp với 8g oxi. Gọi tên ? Phân loại. 

177. Một oxit kim loại có % khôi lượng oxi là 47,06%. Cho biêt khoi lượng 
mol của oxit là 102 gam. Hãy lập công thức oxit ? Gọi tên ? 

178. a) Một hợp chất (A) được tạo nên từ 3 nguyên tố K, s, 0 biết thành 

phần % khối lượng các nguyên tố : %K là 49,37 (%); %s là 20,25%, 
%0 là 49,37%. 

Khối lượng mol của hợp chất là 158 (g). 

Lập công thức hoá học ? Gọi tên ? Phân loại ? 

b) Viết phương trình tạo thành hợp chất trên từ oxit tương ứng tác 
dụng với kali hiđroxit theo sơ đồ : 

Oxit tương ứng + kali hiđroxit -» hợp chất (A) + nước 

179. Cho hỗn hợp PbO và Fe 2 0 3 tác dụng vói H 2 ở nhiệt độ thích hợp. Hỏi 
nếu thu được 52,6g hỗn hợp Pb và Fe trong đó khối lượng Pb gấp 3,696 
lần khối lượng Fe thì cần dùng tất cả bao nhiêu lít H 2 (đktc) ? 

180. Có 31,2g CuO và Fe 3 Ơ 4 trong đó Fe 3 0 4 hơn CuO là 15,2 (g). Dùng 1 
để khử hỗn hợp trên. 

a) Tính khối lượng Cu và khối lượng Fe thu được. 

b) Tính thể tích H 2 đã tham gia tất cả là bao nhiêu lít (đktc) ? 

181. a) Từ HgO, dùng phản ứng thế hoặc phản ứng phân hủy đều sinh 

Hg. Viết 2 phương trình phản ứng đó ? 

b) Tính thể tích H 2 cần dùng (đktc) và khối lượng 0 2 sinh ra nếu cá c 
phản ứng đều sinh ra 40,2g Hg. 
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182. Trong phòng thí nghiệm điều chế H 2 từ Zn hoặc AI tác dụng với dung 

dịch H 2 SƠ 4 loãng. 

a) Viết các phương trình phản ứng. 

b) Nếu cùng lượng kim loại trên tác dụng hết với axit H 2 S0 4 loãng, 
kim loại nào cho ít H 2 hơn ? 

c) Nếu thu được cùng lượng khí H 2 thì khối lượng kim loại nào cần 
nhiều hơn ? 

183. Cho 2,7g AI tác dụng với dung dịch chứa 14,6 g HC1. 

a) Chất nào còn dư sau phản ứng ? Dư bao nhiêu gam ? 

b) Tính thể tích H 2 thu được (đktc). 

184. Dùng dòng điện phân hủy 450 mỉ nước lỏng thì thu được bao nhiêu lít 

khí H, ? 0 2 ? ở điều kiện tiêu chuẩn. Cho biết khối lượng riêng của 

nước D = lg/m/. 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI - ĐÁP số 

170. a) Chọn kim loại như Na(I), K(I), Ca(II), Mg(II), Al(III) tác dụng với 0 2 . 
Cần nhớ nếu chọn Fe thì 

3Fe + 20 2 Fe 3 0 4 (sắt từ oxit) 

(Fe0.Fe 2 0 3 ) 

b) Chọn phi kim như c (IV), S*(IV), p (V), H 2 (I) tác dụng với 0 2 , 
không nên chọn N 2 (sẽ học ở lớp 11). 

c) Chọn hợp chất như khí metan CH 4 , khí axetilen C 2 H 2 . 

d) Chọn kali clorat KClOy hoặc kali pemanganat KMn0 4 . 

e) Chọn Zn, Fe, AI tác dụng với axit HC1 hoặc H 2 S0 4 loãng. 

g) Chọn CuO, Fe 2 0 3 , Fe 3 0 4 , PbO, HgO. Nếu chọn oxit kim loại mạnh 
như Na 2 0, MgO, A1 2 0.J ... không xảy ra phản ứng khử bằng H 2 . 

h) Chọn một số kim loại như K, Na, Ca, Ba, mới tác dụng với H 2 0 ở t° 
thường. 

i) Chọn K 2 0, Na 2 0, CaO, BaO tương ứng với các bazơ tan trong nước 
(kiềm) (là KOH, NaOH, Ca(OH) 2 ) thì mới tác dụng với nước. 

k) Chọn S0 2 , SƠ 3 , C0 2 , P 2 p 5 tác dụng với nước sinh ra axit tan trong 
nước (H 2 S0 3 , H 2 S0 4 , H 2 C0 3 , H 3 P0 4 .) 

l) Nhớ ghi trên dấu -> chữ "điện phân" 
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171. Xem lại phần tóm tắt kiến thức - Tự giải. 

172. a) Tự viết phương trình hoá học của các chất Na, Na 2 0, K 2 0, CaO, 

S0 2 , S0 3 , Ca với nước. 

b) MgO + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 0 

MgCl 2 + 2 NaOH Mg(OH ) 2 trắng ị + 2NaCl 

CuO + H 2 S0 4 loãng —^ CuS0 4 •+• H 2 0 

CuSO„ + 2 NaOH -> Cu(OH) 2xanh ị + Na 2 S0 4 

Fe 2 0 3 + 6HC1 -» 2 FeCl 3 + 3H 2 0 

FeCl 3 + 3NaOH -> Fe(OH ) 3 nÃuđỏ ị + 3NaCl 

t“ +Cu(t°) +H 2 (t°) +Na 

173. KCiO;, -> 0 2 ——> CuO > H 2 0 — > NaOH 

Tự viết từng phương trình. 

dện phâ n +Fe 2 03 Ít°) +H 2 S0 4 loãng 

H 2 0 — > H 2 -——> Fe —— > FeS0 4 

<h 2 so 4 ) 

Tự viết từng phương trình 

+0 2 (t°) +0 2 (t ư ,xt) +H 2 0 +Zn 

s--—■> S 0 2 —— > SO 3 -— > H 2 SO 4 ———> ZnS0 4 . 

Tự viết từng phương trình. 

174. Tự giải. 

175. ĐS : a) Nitơ, N 2 0 5 

b) N 2 0 5 + H 2 0 —> 2 HNO 3 axit nitric - axit có oxi. 

176. Để cho trong oxit có 3g cacbon kết hợp với 8 g oxi nghĩa là cho biết tỉ 
lệ khôi lượng nguyên tố trong oxit là m c : m 0 = 3 : 8 (xem lại bài 75 a) 
chương Mol). 

ĐS : C0 2 Cacbon đioxit là oxit axit tương ứng với axit H 2 CO 3 . 

177. ĐS : A1 2 0 3 Nhôm oxit (tương tự bài 167a). 

178. a) ĐS : K 2 S0 3 Kali suníìt. Là muôi trung hòa. 


b) S0 2 + 2KOH -> K 2 S0 3 + H 2 0 

179. • Gọi khôi lượng Fe là X (g) 

thì khôi lượng Pb là 3,696x (g). 

=> Ĩ^Fe = 11,2 (g) 


X + 3,696 X = 52,6 
X = 11,2 


min, = 52,6 - 11,2 = 41,4 (g) 


110 


= 0,2 (mol 


• 11IV = 

41.4 

ni>b = = 0,2 (mol) 

Ả\) I 

. Viết đúng 2 phương trình hoá học và tính toán để ra 
ĐS : 11,2 lít H 2 (đktc). 

180 . • Trước hết đi tìm mcuo và m Fea o 4 => m ( : u0 = 8 (g) 

m Fe 3 o 4 = 23,2 (g) 

• Đã về dạng toán cơ bản, tính toán theo phương trình hoá học. 
ĐS : a) mcu = 6,4 (g) m Fe = 16,8 (g) 

b) V Ha = 11,2 (Z) (đktc). 

181. a) HgO + H 2 4 Hg + H 2 0 (1) 

2HgO 4 2Hg + 0 2 ( 2 ) 

b) Tính toán với mỗi phương trình hoá học 
DS : Từ (1) => V Hje4n = 4,48 (/) 0 2 (đktc) 

Từ (2) => mo 2SÌnhra =3,2(g) 

182. Tương tự bài 163. 

ĐS : a) Zn cho ít H 2 hơn. 

b) Khôi lượng Zn cần nhiều hơn. 

183. a) HC1. ninci (ỉư = 3,65g 

b) Vh 2 thu dược = 3,36 (/) (đktc). 

184. ĐS : Vh 2 thu được = 560 (Z) (đktc), 

Vq 2 thu được = 280 (l) (đktc) 
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Chương 1TI 


DUNG DỊCH 


A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 

I- Dung dịch 

1. • Dung môi là chất có khả năng khuếch tán chất khác để tạo thành 

dung dịch. 

• Chất tan là chất bị khuếch tán trong dung môi. 

• Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. 

2. Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan. 

3. Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chât tan. 

4. Muốn chất rắn tan nhanh trong nước, ta thực hiện một, hai hoặc cả ba 
biện pháp sau : khuấy dung dịch, đun nóng dung dịch, nghiền nhỏ chất 
rắn. 

II- Độ tan của một chốt trong nước 

1. Tính tan của các hợp chảt trong nước ĩ 

Bazơ : Phần lớn các bazơ không tan, trừ NaOH, KOH, Ba(OH) 2 ... 

Axit : Hầu hết các axit tan được, trừ axit silicic H 2 Si0 3 . 

Muối : 

• Tất cả các muối nitrat đều tan. 

• Phần lớn các muối clorua và sunfat tan được trừ AgCl, PbS0 4 , BaS0 4 . 

• Phần lớn các muối cacbonat không tan trừ Na 2 C0 3 , K 2 C0 3 . 

2. Độ tan của một chất trong nước : 

+ Độ tan (T) của một chất là số gam chất đó tan được trong lOOg nước 
để tạo thành dung dịch bào hòa ở nhiệt dộ xác định. 

+ Độ tan của chất rắn sẽ tăng nếu tăng t°. 

+ Độ tan của chất khí sẽ tăng nếu giảm t° và tăng áp suất p. 

III- Nồng độ dung dịch 

1. Nồng độ dung dịch cho biết khối lượng chất tan (hoặc lượng chất tan) 
có trong khối lượng dung dịch xác dịnh (hoặc trong một thể tích dunế 
dịch xác định). 
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2. Nồng độ phần trăm (kí hiệu c%) cho biết sô' gam chất tan có trong 
lOOg dung dịch. 

c% = m ch.tan xl00% 
m dd 

3. Nồng độ mol/Z (kí hiệu C M ) cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung 
dịch. . 


IV- Pha chế dung dịch 

1. Pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước. 
ị 2 . Pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước. 

3. Thực hiện : 

- Tính toán các đại lượng cần dùng (m ch . tan , niH 2 o, n ch .tan, v dd ). 

- Pha chế theo các đại lượng đà xác định. 

B. BÀI TẬP 

185. a) Định nghĩa dung dịch. 

b) Khi hòa tan rượu vào nước và khi hòa tan sữa vào nước, trường hợp 
nào tạo ra dung dịch ? Như vậy càn cứ vào đặc tính quan trọng nào 
để nhận ra dung dịch. 

Giải 

I a). Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. 

b) Hòa tan rượu vào nước tạo ra dung dịch vì hỗn hợp rượu và nước là 
chất lỏng dồng nhất không phân biệt được đâu là rượu đâu là nước. 
Như vậy căn cứ vào đặc tính đồng nhất giữa chất tan và dung môi đê 
nhặn ra dung dịch. 

18G. Một chất rắn màu xanh và một chất rắn màu trắng được lắc mạnh với 
nước tạo thành một chất lỏng đục màu xanh. Khi rót châ't lỏng đục 
màu xanh qua phễu lọc chỉ có chất rắn màu trắng bị giữ lại. Chất ]ỏng 
sau khi đã thấm qua lọc có thể được mô tả là. 

a) Trong suốt và không màu. b) vẩn đục và không màu. 

c) Vẩn đục và có màu xanh. d) Trong suổt và có màu xanh. 
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Lọc 

thu được 
chất rắn 
màu trắng 

Chất lỏng 
qua lọc 


Giải 

Càu đúng : d) 

187. Rưựu và nước dễ dàng trộn lẩn với nhau dể tạo dung dịch. Nếu trội) 
40ml nước với 60ml rượu thì phát biếu nào sau đây là đúng? 

a) Nước là dung môi. 

b) Rượu là chất tan. 

c) Dung mồi là rượu. 

d) Do là các chất lỏng nên cả rượu lẫn nước đều là dung môi. 

Giải 

Phai biểu đúng : c) 

188. Một dung dịch là bão hòa khi không thể hòa tan thêm chất ấy. Dung 
dịch nào dưới đây là bão hòa ? 


Chát 

Chất 

rắn 

rắn 

màu 

màu 

xanh 

trắng 




Dung dịch 

JB^ 

Dung dịch 

^C 

Dung dịch 



CuCl 2 ■ 


NaCl 


NaCl 


XX 

CuCl 2 rắn 

,xx ; 

AgCl rắn 


CaC0 3 rắn 


a) 


b) 


c) 


d) 


Dung dịch 
CuSO, 


Hình 42 


Hình 43 


Hình 44 


Hình 45 


Giải 


Dung dịch bão hoà : a) 


114 



189. Dùng giản đồ hình bên, tìm 
xem chất nào tan nhiều nhất 
(trong số các chất A, B, c, D) 
tại 30°c. 

Giải 
Chất (C) 


190. Nói về tính tan của muôi, phát biểu nào đúng : 

a) Tất cả các muôi natri, kali, nitrat đều tan, phần lớn muôi clorua, 
sunfat, cacbonat không tan. 

b) 'Tất cả các muôi natri, kali đều tan, phần lớn muôi nitrat, clorua đều 

tan, phần lớn muôi sunfat, cacbonat không tan. 

c) Tất cả muôi natri, kali, nitrat đều tan, phần lớn muôi clorua tan, 
phần lớn muôi sunfat, canbonat không tan. 

d) Tất cả các muôi natri, kali, nitrat đều tan, phần lớn muồi clorua và 
sunfat tan được, phần lớn muối cacbonat không tan. 

Giải 

Phát biểu đúng : d) 

191. Ớ 20 () c, 250ml H 2 0 hòa tan dược tối đa 0,01g 0 2 . 

Ở 20°c, 500ml H 2 0 hòa tan được tối đa 0,009g N 2 . 

Hỏi dộ tan của 0 2 , N 2 ở 20°c ? Biết D H2 0 = lg/m/. 

Giải 


Vì Dh 2 o = lg/m/ nên 250ml H 2 0 có khôi lượng 250g. 
Tương tự 500ml H 2 0 có m = 500g. 


T 

. 1 o,(t u =20°C) 


T 

N 2 (t w =20 u C) 


0,01 X 100 
’ 250 

0,009 X 100 
500 


= 0,004 (g) 


= 0,0018 (g). 
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192. Ở 25°c, độ tan của đường là 204g, của NaCl là 36g, của AgN0 3 là 222g. 

Hỏi phải hòa tan bao nhiêu gam đường vào 80ml nước, bao nhiêu gani 
NaCl vào 150ml nước, bao nhiêu gam AgN0 3 vào 50ml nước để có các 
dung dịch bão hòa ở nhiệt độ đó ? 

Cho biết Dh 2 o = lg/m/. 

Giải 


• Vì D H2 o = lg/m/ nên 80ml H 2 0 có m = 80g. 

150ml H 2 0 có m = 150g. 
50ml H 2 0 có m = 50g. 

• Độ tan của đường là 204g nghĩa là : 
lOOg H 2 0 hòa tan tối đa được 204g đường. 


Vậy 80g H 2 0 hòa tan tối đa được xg đường ? 

204 X 80 


m dường X 100 

36 X 150 


Tương tự : m Na ci = 


m AgN0 3 - 


100 
2 22 X 50 
100 


- = 163,2 (g). 
= 54 (g) 

= 111 (g). 


193. a) Ở nhiệt độ 60°c, độ tan của KBr là 120g. 

Muốn có 330g dung dịch KBr bão hòa ở nhiệt độ 60°c cần bao 
nhiêu gam KBr ? cần bao nhiêu gam H 2 0 ? 

b) Hạ nhiệt độ từ 60°c đến 25'’C thì 330g dung dịch KBr bão hòa sẽ tách 
ra bao nhiêu gam KBr.kết tinh. Biết ở 25°c độ tan của KBr là 40g. 

Giải 

a) Ớ t" = 60"C, độ tan của KBr là 120g nghĩa là : 

Cứ 120g KBr hòa tan tối đa trong lOOg H 2 0 thành 

120 + 100 = 220g dd bão hòa 


Vậy xg ? KBr hòa tan tối đa trong yg ? <- 


m KBr 

(t°=60°C) 


120 X 330 
220 


= 180 (g) 


330g dd bão hòa. 


m H 2 o 


100 X 330 
220 


= 150 (g). 


116 


b) Ở t° = 30”C độ tan của KBr là 40g nghĩa là. 
Cứ lOOg H 2 0 hòa tan tôì đa 40g KBr. 

Vậy 150 gam H 2 0 hòa tan tối đa zg Br 


m KBr 
(t° = 25°C) 


40 X 150 
100 


= 60 (g) 


=> Khối lượng KBr kết tinh là : 

180 - 60 = 120 (g). 

194. Ở nhiệt độ 100°c độ tan của NaN0 3 là 180g, ở 20°c là 88g. 

Hòi có ì/ao nhiêu gam NaN0 3 kết tinh lại khi làm nguội 560g dung 
dịch NaNO.i bão hòa từ 100°c xuôhg 20°c ? 


Giải 

ỡ 100"C độ tan của NaN0 3 là 180g nghĩa là : 

Cứ lOOg H 2 0 hòa tan được tối đa 180g NaN0 3 thành 

100 + 180 = 280g dd bão hòa. 
Vậy yg ? H 2 0 hòa tan được tối đa ? xg <r- 560g dd bão hòa. 


m NaN0 3 
(t° = 100°C) 


m H 2 0 = y = 


180x560 

280 

100 X 560 


280 


= 360 (g) 

= 200 (g). 


ơ t" = 20"C độ tan của NaN0 3 là 88 (g) nghĩa là : 
Cứ lOOg HvO hòa tan tối đa 88g NaN0 3 
200 g H 2 0 hòa tan tôì đa ? zg NaN0 3 


m NaN0 3 

(t°=20 0 C) 


88 X 200 

100 


= 176 (g). 


=> Khối lượng NaN0 3 kết tinh là : 

360 - 176 = 184 (g). 

195. Hòa tan hoàn toàn 2$g tinh thể muối đồng sunfat ngậm nước 
(CuSCV5H 2 0) vào 375g nước. Tính nồng độ % dung dịch đồng suníat. 

Giải 


* iiiddCuSO, = 25 + 375 = 400 (g). 
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Trong 1 mol CuS0 4 .5H 2 0 có 1 mol CuS0 4 

250g 160g 


25 g 


xg 


m 


CuSO, 


25 X 160 1C , , 

= X = = 16 (g). 

250 


c% 


dd C 11 SO 4 


16 X 100 
250 


= 4 (%) 


196. Hòa tan 10,6g Na 2 C0 3 vào nước để tạo thành dung dịch 26,5%. 

Tính khối lượng nước cần dùng ? 

Giải 

100% _ 1 n /■.. 100% - an (o\ 

nl dd Na 2 CO :) — m NaCO;j x Q % ’ 26,5% 

m H 2 Ocần = 40 - 10,6 = 29,4 (g). 

197. Hãy tính nồng độ % của dung dịch thu được trong các trường hợp sau 

a) Pha thêm 20g nước vào 130g dung dịch muối KC1 có nồng độ 20%. 

b) Trộn 150g dung dịch NaOH nồng độ 10% với 250g dung dịch NaOH 
nồng độ 20%. 

Giải 

a) • Trong 130g dung dịch 20% có : 

c. 20 

m m = m„.,. ĩ ^=130x^ = 26(g), 

' • Pha thêm 20g H 2 0 thì : 

niKCI không đổi — 26 (g). 
m ddmới = 130 + 20 = 150 (g) 

• Nồng độ % dd KC1 mới là : 

c% = 26 1 = 17,33%. 

. 150 

b) • Trong 150g dd NaOH 10% có : 

10% 1C 

niNaOH = 150 X——T = 15 (g). 

NaOU 100% 

• Trong 250g dd NaOH 20% có : 

_ 20% 

mw a 0H = 250 X — 50 (g). 

Nrt 1 100% 
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Trộn 2 dd trên với nhaụ có : 


m NaOH = 15 4- 50 = 65 (g) 

^(1(1 mới = 150 + 250 = 400 (g) 

• Nồng độ % dd NaOH mới là : 

_ 65x100% _ __ 

c% = - J ĩỉr L = i6 -25 (%) 

198. Cho 50 cm ; dung dịch HNOj 40% có khối lượng riêng là l,25g/cm’ 
(D,|,| = l,25g/cni :l ). Hãy : 

a) Tìm khối lượng dung dịch HNO;i 40% ? 

b) Tìm khối lượng HNO a ? Đổi ra số mol HN0 3 . 

c) Tìm nồng độ mol /1 của dung dịch HNO 3 40% ? 

Giải 

a) m. 1,1 = V,|,|.D lM = 50 X 1,25 = 62,5 (g). 

b ’ m " NO » = mđi x ĩow * 62 ’ 5 * ĩẵ = 25 (g) ' 

n HNO :t = ^ = n =°. 397 (mol) 

c) C M,H,,so l) = ~ = °.; 3 . 9 . 7 = 7,94 (M). 
v dd 0,05 

199. Cân lây bao nhiêu m/ dung dịch HC1 có nồng độ 36,5% (D = 1,19 g/m/) 
đế pha thành 5 lít dung dịch axit HC1 có nồng độ 0,5 M ? 

Giải 

• 5 lít dd axit HC1 0,5 M có : 


U||CI = C M .V ,|,1 = 0,5 X 5 = 2,5 (mol). 

=> niiici = 11. M = 2,5 X 36,5 = 91,25 (g) 

’ Đế có 91,25g HC1 cần phải có khối lượng dung dịch HC1 36,5% là : 

100% _ 100 

m, 1,11101 = m,, n X " ' = 91,25 X = 250 (g). 


c% 

Vì dd HC1 36,5% có D = 1,19 g/m l 

=> V dl |H(:i = —= 210 (mỉ). 
u dd 1.19 


36,5 
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200. Hãy tính nồng độ mol/1 của dung dịch thu được trong môi trường hợp 
sau : 

a) Hòa tan 20g NaOH vào 250g nước. Cho biết D H .,o = 1 S^ rn ^’> coi nllu 
thể tích dung dịch không đổi. 

b) Hòa tan 26,88 lít khí hiđro clorua HC1 (đktc) vào 500 cm' 1 nước 
thanh dung dịch axit HC1. Coi như thể tích dung dịch không đổi. 

c) Trộn 2 lít dung dịch NaCl 0,1M với 3 lít dung dịch NaCl 0,5M. 

d) Hòa tan 28,6g Na 2 CO 3 .10H,O vào một lượng nước vừa đủ để thành 
200ml dung dịch Na^COa- 

Giải 

a) itNaOii - TT = Ò.5 (moi). 

40 

Coi như V(UI không đổi v dd = Vh 2 o = 250ml (vì D Hí 0 = lg/m/). 

Nông độ mol/Z : c M NuũH — Y — 0 25 ^ 1^)- 

b) nuoi = 22 4 = 

v dl | HOI không đổi = Vh 2 o = 500cm 3 = 0,5 (/). 

Cv, = ^ = Ị| = 2,4 (M). 

M »o V 0,5 

c) 2 lít dd NaCl 0,1M có : 

n Na ci = C M .V dd = 0,1x2 = 0,2 (mol). 

3 lít dd NaCl 0,5M có : 

n Na ci = 0,5 X 3 = 1,5 (moi) 

Trộn 2 dd[vj a oi ta có : 

n Na ci = 0,2 + 1,5 = 1,7 (mol) 

V,| ( Ị = 2 + 3 = 5 (lit). 

Nồng độ mol/1 của dung dịch NaCl mới : 

C M = -^- = ^=0;34(M). 
v dd 5 

d) M Na 2 CO y .10H 2 O = 286 g 
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28,6 _ n _ ,_ 

n Na 2 CO 3 .10H 2 O - = °» 1 ( mol) 


0,1 mol Na 2 CO 3 .10H 2 O có 0,1 mol Na 2 C0 3 . 


c n 0,1 

m 'No 2 co 8 ) Y dd 0,2 


= 0,5 (M). 


201. a) Phải hòa tan thêm bao nhiêu gam Na 2 S0 4 rắn vào 500 gam dung 
dịch Na 2 S0 4 12% đế có dung dịch Na 2 S0 4 20% ? 

b) Phải thêm bao nhiêu cm 3 H 2 0 vào 500 cm 3 dd KOH 0,5M để được 
dung dịch KOH 0,2M ? 


Giải 


a) • 500 gam dd Na 2 S0 4 12% có 

c% 


m 


Na 2 S0 4 


= m, 


dd 


100 % 


= 500 X = 60 (g) 

100 % 


• Gọi X là số gam Na 2 S0 4 rắn cần dể hòa tan vào 500g dung dịch 
Na 2 S0 4 12% .Ta có dung dịch mới 20% trong đó : 

^Na 2 S0 4 mới = 60 + xỊ ^ 60 + X 20 = 0 2 

m ddmới = 50 .° + x 1 500 + X 100 

60 + X = 0,2(500 4- x) 

60 + X = 100 + 0,2x 
=> X = 50. 

Vậy lttNa 2 S0 4 ráncần = X = 50 (g). 

b) • 500cm 3 = 0,5 lít dd KOH 0,5M có : 

n K ()H = C M .V d(l = 0,5 X 0,5 = 0,25 (mol). 

• Dung dịch KOH 0,2M nghĩa là : 

có 0,2 mol KOH trong 1 lít dd 
Vậy có 0,25 mol KOH trong V lít dd ? 

I v dd = = 1,25 ơ) 

=> Vpj 2 o cán thêm vào = 1.25 - 0,5 = 0,75 (l) ~ 750 (cm ) 

202. a) Lập biếu thức liên hệ giữa độ tan và nồng độ % của chât tan trong 
dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định. 
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b) Cho biêt T ỈÍNOa( 20 o C) 31,6 g 

r ^CuSO j(20 t, C) = 20,7 ể 

Hãy tính nồng độ % của dung dịch bão hòa KNO 3 , của dd bão hòa 
CuS0 4 ở nhiệt độ 20°c. 


Giải 

a) Độ tan của một chất tại nhiệt độ xác định là Tg nghĩa là : 

ở nhiệt độ xác định. Cứ lOOg H 2 0 hòa tan tối đa được Tg chất đó 
dược dd bảo hòa. 


ưich.ian — T(g) 
^•dclbhòa = T + 100 

T X 100% 


c% = 


T + 100 


b) Áp dụng : 


c% 


(KN0 3 ) 
bão hòa (20 U C) 


c% 


(CuS0 4 ) 
bão hòa(20°C) 


31,6x100% 

31.6 + 100 

20.7 X 100% 
20,7 +100 


= 24% 


= 17,15%. 


203. Từ các hoá chất dưới đây, nước cất và những dụng cụ cần thiết, hãy 
tính toán và giới thiệu cách pha chế dung dịch : 

a) 300g dung dịch Ca(NO a )2 8 , 2 % từ Ca(NO:d 2 rắn. 

b) 150inl dung dịch MgCl 2 0 , 1 M từ MgCl -2 rắn. 


c) 250ml dung dịch NaOH 0 , 5 M từ dung dịch NaOH 2 M. 

d) 200 g dung dịch H 2 SO 4 24,5% từ dung dịch H 2 SO 4 73,5%. 


Giải 


Tính toán 

Cách pha chế 

. 300x8,2 _ . . 

in Ca(NO.,l. - - 24,6 (g) 

- Cân lấy 24,6g Ca(N0 3 ) cho vào 


cốc. 

m H ,0 = 300 - 24,6 = 275,4g 

- Rót nước vào bình chia độ, đong 


lấy 275,4ml H 2 0 rồi đổ vào côc, 

=> V H ,0 = 275,4ml 

khuấy nhẹ được 300g dung dịch 

(vì D h .,0 = lg/m/) 

8 , 2 %. 
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b) n Mgcụ = C M .V, 1,1 = 0,1 X 0,15 
= 0,015 (mol) 

m MgCl 2 = 0,015 X 95 = l,425g 

c) • 250mldd = 0,25/ dd NaOH 0 , 5 M 

có : 

llNaOII = Cm.Vhu = 0,5 X 0,25 
= 0,125 (mol) 


- Cân lấy l,425g MgCl 2 cho vào 
bình chia độ. 

- Cho dần H 2 0 vào khuấy nhẹ để 
MgCl 2 tan hết đến đúng vạch 
150ml thì dừng lại. 

• Đong lấy 62,5ml dd NaOH 2M 
chứa trong bình chia độ. 


• Pha chế từ : dd NaOH 2 M. 

2 moi NaOH có trong 11 dd 0,125 
moi NaOH có trong vz dd NaOH 2M 

\J _ 1 x 0,125 

= -—- = 0,0625 l 

= 62,5ml. 

• V\ỉ.fi cần thòm = 250 — 62,5 

= 187,5ml. 

d) • 200g dd HvS0 4 24,5% có : 

c% _ onA 24,5 

m H , iSOi — 111 ]]. ————— — 200 X —' 
h 2 so 4 dd 100% 100 

= 49 (g). 

• Pha chế từ dd H 2 SO 4 73,5% : 
có 73,5g H 2 SO 4 trong lOOg dd 

49g H 2 SO 4 trong xg dd ? 

49x100 

m ddHjjS0 4 73,5% - X - —— 

= 66,67 (g) 

nl H 2 Ocâuthèm = 200 - 66,67 

= 133,33 (g) 

=> V H ,0 = 133,33ml. 

204. Cho 50cm’ dung dịch NaOH tác c 
20% có D = l,lg/cm 3 . 


• Cho thêm từ từ nước vào bình 
chia độ đựng dd NaOH 2M đến 
vạch 250ml thì dừng lại, khuấy 
nhẹ ta được 250ml dd NaOH 
0,5M 


• Cân 66,67 (g) dd H 2 SO 4 73,5%. 
cho vào cốc. 

• Rót nước vào bình chia độ, đong 
lấy 133,33ml H 2 0. 

• Đổ từ từ axit H2SO4 vào bình 
chia độ đựng nước (không làm 
ngược lại: cho H 2 0 vào axit) ta 
được 200 g dd H2SO4 24,5% 


vừa đủ với 30cm 3 dung dịch HC1 
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a) Nếu thay dung địch HC1 20 % bằng dung dịch H 2 SO 4 30%. Hãy tính 
số g dd H 2 SO 4 cần. 

b) Tính nồng độ mol/1 của dung dịch NaOH ban đầu. 

Cho biết sơ đồ các phản ứng : 

Axit clohiđric + Natri hiđroxit -> Natri clorua + Nước (1) 

Axit sunfuric + Natri hiđroxit Natri sunfat + Nước (2) 

Giải 

a) • m dd || 0 i = Vdd-Ddd = 30 X 1,1 = 33g. 


mnci = m dd 


c% 

100% 


= 33 X 


20% 

100 % 


= 6 , 6 g. 


n H <n = H = -ỉỉ= = °- 18 (mol) - 
M 36,5 


• Phương trình hoá học : 

HCl + NaOH -> NaCl + H 2 0 (1) 

1 moi 1 mol 
0,18 mol -> 0,18 mol 
Từ (1) ta có : n Na0 H = 0,18(mol). 

• Thay axit HC1 bằng axit H 2 SO 4 : 

H 2 SÓ 4 + 2NaOH -4 Na 2 SO„ + 2H 2 0 (2) 

1 mol 2 mol 
0,09 mol <— 0,18 mol 

• Từ (2) ta có : n Hỉ so<cẳn=°- 09 < mol > 

m Hí so, = 0,09 X 98 = 8,82 (g) 


100% „ „„ 100% . , , 
m .. 14 Qn — m H en X —— — — 8,82 X — 29,4 (g). 

30“ 2 4 2 4 c% 30% 


b) Vdd NhOH bd = õOcm 3 - 0,05 (lít). 

c 


= JL = = 3,6 M. 

v dd 0,05 


205. Hòa tan hoàn toàn 2,4g kim loại Mg vào dung dịch axit HC1 14,6%. 

a) Tính số gam dung dịch HC1 14,6% cần dùng ? 

b) Tính số gam muối MgCl -2 sinh ra ? số gam H 2 thoát ra ? 
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c) Áp dựng Định luật bảo toàn khôi lượng, tính sô' gam dung dịch thu 
được sau phản ứng. 

d) Tính nồng độ % của dung dịch MgCl 2 sau phản ứng ? 

Giải 

a.) n M g = =0,1 (mol) 

24 

Mg + 2HC1 = MgCla' + H 2 T 

1 mol 2 mol 1 mol 1 mol 

0,1 mol -> 0,2 mol 0,1 mol 0,1 mol. 

Từ phản ứng ta có : n H ci = 0,2 (mol) 

=> m H (a = 0,2 X 36,5 = 7,3 (g) 

_ * _ _ k 100 _ _ 0 100 . 

^ m ddHCl 14,6%cần “ m HCl x x 

b) 'Cũng từ phản ứng ta có : 

• n MgCL = 0,1 (mol) => m MgCỈ2 = 0,1 X 95 = 9,5 (g) 

• n H T = 0,1 (mol) => m H 2 t = 0,1 X 2 = 0,2 (g). 

c) Theo ĐLBTKL : 

m Mg + m dd HC1 = m ddMgCl 2 + n H 2 t 
=> m ddMgCl 2 = m Mg + ni dtl HCl - n H 2 t 


= 2,4 + 50 - 0,2 = 52,2 (g) 


d) 


c% 


MgCl 2 


_ m MgCl 2 xl00% 9,5 X 100% 


m dd 


52,2 


* 18,21%. 


206. Cho 6,5g Zn vào 200ml dung dịch H 2 SÍ ) 4 loãng có nồng độ IM. 

a) Hỏi có chất, nào dư sau phản ứng ? Dư bao nhiêu mol ? 

b) Hói thu được bao nhiêu mol muôi tạo thành ? 

c) Tính nồng độ mol/1 của các chất trong dung dịch sau phản ứng. Coi 
như thề tích dung dịch không đổi. 

Giải 

= 0,1 (mol). 
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• ny,n = 
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200ml dd = 0,2 (Z) dd. 
n H 2 so 4 = C M .Vdd = 1 X 0,2 = 0,2 (mol). 

a) • ,Zn , + 'HạSO/Ị, —> 'ZnS0 4; + H 2 7 

1 mol 1 moi 1 mol 

0,1 mol 0,2 mol X mol 

T . 0,1 02 

Lập tỉ sô : -y- > -ý- 

Vậy H 2 SO 4 dư. 

Tính toán theo lượng Zn đã dùng hết 0,1 mol. 

&H 2 so 4 còn dư = 0>2 - 0,1 = 0,1 (mol). 

0,1 X 1 


b) 


^nSCM 


= X = 


= 0,1 (mol). 


c) - Dung dịch sau phản ứng không đổi vẫn là 200ml — 0,2 (/) 

— Trong dung dich chứa 0,1 moi ZnSO i Ị 0,1 mol H 2 SO 4 con dư. 

- C Mi; 


= ậị = 0,5M 

a ( ZnSU 4 ) Q 2 


0,1 


Cv, =rrz = 0,5M. 
m ih 2 so 4 > 0,2 


207. Cho 2,3g Na "tan" hết trong 47,8ml nước thu được dung dịch NaOH và 
thoát ra H 2 . 

_ Tính khối lượng NaOH sinh ra ? khối lượng H 2 bay di ? 

- Tính khối lượng dung dịch NaOH thu được ? 

_ Tinh nồng độ % của dung dịch NaOH ? 

Giải 


a) • n Na = n = 0,1 (mol) ; 47,8ml H 2 0 có khối lượng 47,8g 

vì Dh 2 o = lg /mZ - 

• ^2Na, + 2H 2 0 ^ 2NạOH. + 

2 moi 2 mol 1 mol 

0,1 mol -> 0,1 mol 0,05 mol 


Từ phản ứng ta có : 


n N«on = 0,1 (mol) => m Na0H = 0,1 X 40 = 4 (g). 

n Họt = 0,05 (mol) => m Hỉt = 0,05 X 2 = 0,1 (g). 

b) rheo ĐLBTKL : m,i(iNaon = m Na + m Hỉ 0 - m H Ỷ 

= 2,3 + 47,8 - 0,1 
= 50 (g) 


c) 


C^lNaOH) 


m NaOH x 100 _ 4 X 100 
m dd ” 50 


= 8 (%). 


Cho 5,4g kim loại (M) hoá trị III tác dụng vừa đủ với 395,2g dung dịch 
H 2 SO,| loãng. Dung dịch muối sau phản ứng có nồng độ 8,55% và thu 
được 0,6g Hv t. 

a) Tìm tên kim loại ? 

b) Tìm nồng độ % của dung dịch H 2 S0 4 ban đầu. 

Giải 

a) Theo ĐLBTKL : 


m.1,1 muấi — mikim I 0 ạj M + m c |d h.,so 4 - ^H, t 

= 5,4 + 395,2 - 0,6 
= 400 (g) 

Dung dịch muôi có c% = 8,55 (%). 

m dd x c% 


Ta có : m„ 


m 


muôi 


100 % 

8, 55 X 400 
100 


= 34,2 (g). 


• Phương trình hoá học : 


'2M_+ 3H 2 S0 4 -> 

M^íSO^ + 3 H 2 T 

2M(g) 

(2M + 288)g 

5,4 (g) 

43,2g 

2M _ 2M + 288 

M M + 144 
-\ - 

5,4 “ 34,2 

2,7 17,1 


17,IM = 2,7M + 388,8 
14,4M = 388,8 


127 

















M = = 27 (g). 

14,4 

M = 27. Đó là nhôm (Al). 

b) 11 A 1 = = 0,2 (mol) 

27 

2AI + 3H L )SO^ —> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3 H 2 Ĩ 

2 mol 3 mol 
0,2 mol —^ 0,3 moi 

Từ phản ứng ta có : n Hii so 4 = 0,3 (mol) 

m H 2 so 4 = 0,3 X 98 = 29,4 (g). 
29,4 X 100 


c%, 


395,2 


= 7,44 (%). 


209. Trộn 20ml dung dịch HC1 (dung dịch X) với 30ml dung dịch HC1 (dung 
dịch Y) ta được dung dịch z. 

Cho dung dịch z tác dụng với 6,5g Zn thì phản ứng vừa đủ. 

a) Tính C M của dung dịch z. 

b) Tính % của dung dịch muối tạo thành. Cho biết dung dịch HC1 
(dung dịch Z) có khôi lượng riêng D = l,lg/m/. 



Giải 

a) n Zn = --- = 0,1 mol 
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Zn + 2HCỊ —> 

ễnCỊ^ + Hat, 

1 mol 2 mol 

1 mol 1 mol 

0,1 mol —^ 0,2 mol 

0,1 mol 0,.l mol 

Từ phản ứng ta có : nnci = 

0,2 (mol). 


V.UI '/j — V(1([ X + Vdd Y = 20 + 30 — 50 (m l) — 0,5 (/) 

c = JL = M = 4M. 

M « wz > v dd 0,5 

b) + Từ phản ứng ta có : 

• n ZuC i, = 0,1 (ipol) =í. m Zn ci 2 = 0,1 X 136 = 13,6 (g) 


• n 


H 2 t 


= 0,1 (mol) 


m H J = 0,1 X 2 = 0,2 (g). 
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+ Từ dd z ta có : 






m dd HC1 = Vdd X D dd = 50 X 1,1 = 55 (g). 
+ Theo định luật BTKL : 

m ddZnCl 2 = m Zn + m dd HC1 - A1 h 2 T 


= 6,5 + 55 - 0,2 
= 61,3 (g). 


C%ZnCl 2 


13,6x100 

61,3 


* 22,19 (%). 


c. BÀI TẬP Tự GIẢI 

I 210. Tìm độ tan của muối trong nước ở t° = 25°c khi làm thí nghiệm thu 
được các kết quả : 

- Nhiệt độ dung dịch bão hòa là 25°c. 

- Chén sứ nung có khôi lượng là 40g. 

- Chén sứ đựng dung dịch muối có khối lượng 108g. 

- Chén sứ nung và muôi kết tinh sau khi làm bay hết hơi nước là 58g. 

1 211 . Trình bày cách pha chế : 

a) 200g dung dịch 3,2% từ CuS0 4 .5H 2 0. 

b) 100 m/ dung dịch KOH 1,2M từ dung dịch KOH 2M. 

c) 500g dung dịch NaCl 5,85% từ dung dịch NaCl 23,4%. 

1212. Ớ nhiệt độ 100°c, độ tan của NaCl là 39,8g, ở 25°c là 36g. Hỏi có bao 
nhiêu gam NaCl kết tinh lại khi hạ nhiệt độ từ 100°c xuống 25°c đối 
với 6,99g dung dịch NaCl bão hòa ? 

■213. Cho biêt T NaN o H (20°C) = r ^KCK20°C) ” 

Hãy tính nồng độ % của dung dịch NaN0 3 bão hòa, của dung dịch KC1 
bão hòa ở 20°c ? 

214. Phải hòa tan thêm bao nhiêu gam Cu(N0 3 ) 2 rắn vào 200g dung dịch 
Cu(N 0 3 ) 2 6% để có dung dịch Cu(N0 3 ) 2 20%. 

215, Phải thêm bao nhiêu m/ nước vào 200m/ dung dịch NaOH 2M để có 
dung dịch NaOH 0,5M. 

216 Từ dung dịch 20%, làm bay hơi nước 30g được dung dịch mới 22%. Tìm 
khôi lượng dung dịch ban đầu. 
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217. Làm bay hơi lOOg nước từ 700g dung dịch 30% sẽ thu được dung dịch 
có nồng độ % là bao nhiêu ? 

218. Cần lấy bao nhiêu m/ dung dịch NaOH 25% (D = l,28g/mi) để pha thành : 

a) 2 lít dung dịch NaOH 0,5M. 

b) 200g dung dịch NaOH 16%. 

c) 181,82ml dung dịch NaOH 15% (có D = l,lg/mZ). 

Cho biểu thức v dd = dd . 

u dd 

219. Cho 4,8g một kim loại M hoá trị II tác dụng vừa đủ với 195,6g dung 
dịch HC1. Sau phản ứng thu được dung dịch muối có nồng độ 9,5% và 
thoát ra 4,48/ khí hiđro (đktc). 

a) Tính số gam muối tạo thành ? 

b) Tìm tên kim loại? 

c) Tìm nồng độ % của dung dịch HC1 ban đầu ? 

220. a) Cho 7,8g K "tan" hết vào 392,4m/ H 2 0. Hãy tính nồng độ c% của 

dung dịch tạo thành ? Cho biết D H;i 0 = lg/m/. 

b) Cho dung dịch H 2 S0 4 0,8M tác dụng hết với chất tạo thành ở câu a). Hãy 
tính thể tích dung dịch H 2 S0 4 cần dùng ? Cho biết sơ đồ phản ứng : 

Axit + Bazơ -» Muôi + Nưởc. 

221. Cho 59,73ml dung dịch HC1 20% (có D dd = l,lg/m/) tác dụng vừa hết 
với 90m/ dung dịch Ca(OH) 2 . 

a) Nếu thay dung dịch HC1 20% bằng dung dịch H 2 S0 4 IM, hãy tính 
thể tích dung dịch H 2 S0 4 cần dùng ? 

b) Tính nồng độ mol/Z của dung dịch Ca(OH) 2 ban đầu. 

Cho biết sơ đồ các phản ứng xảy ra là : 

Axit clohiđric + Canxi hiđroxit -> Canxi clorua + Nước. 

Axit suníuric + Canxi hiđroxit -> Canxi sunfat + Nước. 

222. Cho 5,4g AI vào 500ml dung dịch HC1 1,4M. 

a) Hói có chất nào dư sau phản ứng ? Dư bao nhiêu mol ? 

b) Hỏi thu được bao nhiêu mol muôi tạo thành. 

c) Tính nồng độ mol// của các chất trong dung dịch sau phản ứng ? Coi 
như thế tích dung dịch không thay đổi. 
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D. HƯỚNG DẪN GIẢI. ĐÁP SỐ 


210. Phải tìm : 

^(icl muối ? 
m muối kết tinh 


m nưức — m dd — m muô 'i. 


m 


muối (25°C) 


L muối 

m H,0 


X 100 


211 . 


a) m f 


Tính toán 

c% 


100% 


lll CuSO, 

160g 

6,4g 


= 200 X MỊ = 6 4 (g) 
100% e 

CuS0 4 ,5H 2 0 

250g 

xg? 


ln CuSƠ,.5H,0 cản 


250 X 6,4 


= 10(g) 


Đáp số : 36 (g). 


Cách pha chế 

• Cân lấy lOg CuS0 4 .5H 2 0 cho 
vào cốc. 

• Đong lấy 190ml nước (hoặc cân 
lấy 190g nước) bằng cốc'chia 
độ, rồi đổ vào cốc đựng muôi 
CuS0 4 .5H 2 0. Khuấy nhẹ ta đã 
được 200g dung dịch CuS0 4 
3,2%. 


160 

* m H.,0 cân = m dd - m CuSO., .ÕH/) 

= 200 - 10 = 190 (g) 

V H .,0 = 190ml 

y ì Dh .,0 = lg/m/. 

b) Tương tự bài 203 b), c) 

ĐS : b) : V ddK0H2Mcần = 60ml 

• m ddNaCl 23,4% cần = 125g 

212. Tương tự bài 193, 194 ĐS : 9 (g) 

213. Áp dụng biểu thức : c% = — T X 100 % 

T +100 

ĐS : C% Na No 3 bàohòa = 46,8% ; C% KCIbảohòa = 25,37% 

(20"C) (20° C) 
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214. 


• Giông bài 201 a) 

• Gọi X là số gam Cu(N0 3 ) 2 cần thêm vào dd Cư(N0 3 ) 2 20% 

=> mdd mới = 200 + X 

200 x 6 

—^ m Cu(N03) 2 mới ” ^QQ x — 12 + X 

m Cu<NO a ) 2 20 _• 12 4-X 90 no 

m đd 100 200 + X 100 

Giai ra : X = 35; fticu(N0 3 ) 2 cần thêm ~ x “ 35 (g) 


215. • Giống bài 201 b). ĐS : 600ml H 2 0. 

• Có thể giải cách khác như sau : 

• 200 ml dd = 0,2 lít dd NaOH 2M 

nNaOH = C M .Vdd = 2 X 0,2 = 0,4 (mol). 

• Gọi X là thể tích (lít) H 2 0 cần pha thêm để có dd NaOH 0,5M ta có : 

n Na ()H không đổi = 0,4 (mol) 
v d dmdi = 0,2 + x(lít). 

Ta có : C M = -M- = °> 5 => °> 4 = (°>2 + x )°> 5 

0,2 + X 

0,4 - 0,1 

=> X = - J -—- L - = 0,6 (lít) 

0,5 

Vậy thể tích nước cần pha loãng là : 0,61 hay 600ml. 

216. • Gọi khối lượng dd ban đầu là X : m dd 20 % = X (g) 

20 % _ n - 

= m ' l “ = x>< wo%‘ 0 ’ 2x 


• Làm bay hơi 30g H 2 0 được dd 22 % 


• Ta có : 


°’ 2 *. = = 0,22 

X - 30 100 


=> 0,2x = 0,22(x - 30) => 

• Vậy m dd ban dẳu = 330 (g). 


=> m dd 22% = X - 30 
còn nich.tan không đổi = 0,2x. 


X = 


TrỂĩ = 330. 
0,02 


217. • 700g dd 30% có m ch tan = 


700 X 30% 


= 210 (g) 


100% 


• Làm bay hơi lOOg HvO => m dd m ứi = 700 — 100 = 600 (g) 

a^ch.tan không dổi “ 210 (g) 

. Vậy c%dd mứi = lỉ? X 100 = 35 (%) 

600 

218. a) Tương tự bài 199, ĐS : 125ml dd NaOH 25% 

b) Hướng dẫn : • Từ 200g dd NaOH 16% tìm m Na0H 

• Từ mNaơll tìm m dd NaOH 25 % 

• Tìm v dd 25% = ^ 

D dd 

ĐS : 100 m l dd NaOH 25%. 

c) Hướng dẫn 

• Tìm Iiidd NaOM 15% theo công thức : m dd 15 % = Vdd-Ddd 

• Tiếp tục làm như hướng dẫn câu b) 

ĐS : 93,75ml dd NaOH 25%. 

219. Giống bài 208. 

a) - Chuyển đổi từ 4,48 lít khí H 2 (đktc) sang n Ha ? m Hz ? 

- Áp dụng ĐLBTKL tìm 

m il(l muôi = ^ưKloại + ^dẩ H(’l — ĐS I 200g dd. 

Tính khối lượng muôi sinh ra dựa vào dữ kiện c% = 9,5% 

c% 

in muối = nidd X —— ; ĐS : 19g 

100 % 

b) - Tính toán theo phương trình hoá học : 

M + 2HC1 -> MC1 2 + H 2 T 
Ra ĐS : M = 24 => Đó là Mg. 

c) Từ phản ứng tính ra n H ci = 0,6 mol ; m H ci = 21,9 (g) 

đề cho m d( | = 195,6 (g); C%HC 1 = 11,2 (%) 

220. a) Giống bài 207 => ĐS : C%KOH = 28 (%) 

b) • Tính toán ở câu a) : n K on = 0,2 mol 

• Phương trình hoá học : 
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2KOH ' + HnSQ.t —> K 2 S 04 

2 mol 1 moi 

0,2 moi —> 0,1 mol 


+ h 2 o 


( 2 ) 


Từ pư (2) ta có : . n H2 so 4 = 0,1 (moi) 

v dd H 2 s 04 =7?: = ^ = °- 125 ^) ha y 125mZ - 

U M u, ỡ 

221. Giông bài 204. 

• ni(ị(| ỊỊCI 20 % — Vdd-Ddd = 59,73 X 1,1 = 65,7 (g) 

Q 

• m H ci = nidđ- - 13,14 (g) 

m 13,14 _ AOfi/ _ 

• Hiu:i = ^ = = °> 36 ^ mo1 ) 

M 36,5 

• Phương trình hóa học : 

, 2HC1 ,+ .Ca(ỌH)a. -» CaCl 2 + 2H 2 0 (1)' 

2 mol 1 mol 
0,36 mol -> 0,18 mol 
Từ (1) ta có : n Ca(OH ) 2 = 0,18 (mol) 

• Thay axit HC1 bằng axit H 2 S0.4 

,H 2 S 04 .+ .Ca(ỌH) 2 , -> CaS0 4 + 2H 2 0 (2) 

1 mol 1 mol 
0,18 mol <- 0,18 moi 
Từ (2) ta có : n H2 go 4 = 0,18 (mol) 

V dd H 2 so 4 ~ = ^ = 0,18 (/) hoặc 180 (m l). 

'-'M 

222. Giông bài 206. 

a) ĐS : HC1 dư, dư 0,1 mol. 

b) DS : 0,2 mol A1G1 :J . . 

c > C M, lia , = 0,2M ; C M(A|c|3) =0,4M 
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BÀI TẬP TỐNG HỢP 

Ị 223. Có những nguyên tô hóa học sau : đồng, cacbon, oxi, canxi, lưu huỳnh, 
jị thúy ngân, sát, brom, nitơ, hiđro. 

Viêt kí hiệu hóa học của : 

a) Nguyền tố phi kim ở trạng thái rắn, khí, lỏng. 

b) Nguyên tô kim loại ớ trạng thái rắn, lỏng. 

Ị 224. Một hợp chất X có 85,7% c về khối lượng còn lại là nguyên tô' H. Xác 
định công thức phân tử của hợp chất, biết hợp chất này có phân tử 
khối bằng phân tử khối khí nitơ. 

I 225. Khi đốt nóng, lg sắt Fe kết hợp với l,9g. clo C1 tạo ra hợp chất sắt 
clorua. Tìm công thức của hợp chất sắt clorua, biết phân tử của hợp 
chât. có một nguyên tử Fe. 

Ị 226. Phản tích một hợp chất có 3 nguyên tố hóa học là c, H và o. Đốt cháy 
hoàn toàn l,24g hợp chất thì thu được l,76g C0 2 và l,08g H 2 0. 

Xác định công thức phân tử của hợp chất, biết khối lượng mol của hợp 
I chất bằng 62g. 

I 227. Hợp chất nhôm sunfua thành phần có 36% AI và 64% s về khối lượng. 
Tính hóa trị của AI trong hợp chất. 

1228. Tính khối lượng FeS thu được khi cho 8g bột s và 28g bột Fe. 

■ 229. Cho công thức hóa học của muối natri hiđrocacbonat NaHC0 3 . Hãy 
tính : 

a) Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 0,5 mol hợp chất. 

b) Tính số nguyên tứ của mỗi nguyên tố có trong 0,5 mol hợp chất. 

»230. Đôt cháy 12g một mầu cacbon không tinh khiết trong khí 0 2 dư thu 
được 16,8 lít khí C0 2 (ở đktc). Hãy tính độ tinh khiết của mẫu cacbon 
trên. 

231. Đế sản xuất vôi sống CaO, người ta thường nung đá vôi CaC0 3 . Hãy 
tính hiệu suất của quá trình sản xuất vôi khi nung 10 tấn đá vôi thu 
dược 4,48 tân vôi sông. 

232. Cho 8,125g Zn tác dụng với 18,25g axit clohiđric HC1. Hăy tí nh khôi 
lượng ZnCl 2 và thể tích khí H 2 (đktc) tạo thành. 

233. Cho biêt các chất dưới đảy thuộc loại hợp chất nào, viết công thức các 
chất dó : natri hiđroxit, khí cacbonic, khí suníurơ, sắt III oxit, muôi ăn, 
axit clohiđric, axit photphoric. 

’ 
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234. Có ba lọ mất nhãn, đựng các dung dịch sau : dung dịch axit, dung dịch 
kiềm NaOH, muối ăn. Làm thế nào để nhận biết các lọ bằng phương 
pháp hóa học ? 

235. Dốt cháy 6,8g một mẫu lưu huỳnh không tinh khiết trong khí oxi dư, 
người ta thu được 4,48 lít khí S0 2 (ở đktc). Hãy tính độ tinh khiêt của 
mẫu lưu huỳnh. 

236. Cho 7,2g một loại oxit sắt tác dụng với khí hiđro cho 5,6g sắt. Tìm 
công thức oxit sắt. 

237. Hãy viết các phương trình các phản ứng hóa học tạo ra axit và bazơ từ 
các oxit mà em biết. Làm thế nào để nhận biết được dung dịch axit và 
dung dịch bazo\ (Mỗi loại oxit cho 5 ví dụ). 

238. Xác định công thức hóa học của một oxit nhôm, biêt tỉ sô khôi lượng 
của hai nguyên tố nhôm và oxi bằng 4,5 : 4, 

239. Đốt nóng 0,6750g bột nhôm trong khí clo, người ta thu được 3,3375g 
hợp chất nhôm clorua. 

Xác định công thức hóa học của clorua. Giả sử chưa biêt hóa trị của AI 

và Cl. 

240. Đốt cháy hoàn toàn cacbon bằng lượng khí oxi dư, người ta thu được 
hỗn hợp khí cacbonic và khí oxi. 

a) Xác định thành phần phần trăm theo số mol của khí oxi trong hỗn 
hợp có 0,3.10 23 phân tử C0 2 và 0,9.10 23 phân tử 0 2 . 

b) Trình bày phương pháp hóa học tách riêng khí oxi và khí cacbonic 
ra khỏi hỗn hợp. 

241. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự oxi hóa : 

a) Đơn chất; Al, Cu, Fe, s, p, N. 

b) Hợp chất : CH„, C 2 H 2 , C 4 H 10 , C 2 H 6 0 (cồn đốt). Biết rằng sự oxi hóa 
các hợp chất này, cho khí C0 2 và H 2 0. 

242. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm khí co và khí H 2 cần dùng 6,72 
lít khí oxi và sinh ra 4,48 lít khí co^. 

Xác định thành phần phần trăm của hỗn hợp khí ban đầu theo số mol 
Biết rằng các khí dều ở đktc. 

243. Bình đựng gas dùng để đun nấu trong gia đình có chứa 12,76 kg butaii 
C,|Hio ở trạng thái lỏng,do được nén dưới áp suất cao. Tính thể tích 
không khí cần dùng để đốt cháy lượng nhiên liệu có trong bình. Biêt 
oxi chiếm 20% về thể tích có trong không khí. 
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244. Có 4 lọ mất nhãn đựng các khí sau : oxi, nitơ, không l^kí, khí cacbonic 
Làm thê nào có thể nhận biết được các khí trong mỗi lo bằng phương 
pháp hóa học. 

245. Bốn bình có thể tích và khối lượng bằng nhau, mỗi bình đựng một 
trong những khí sau : oxi, hiđro, nitơ, khí cacbonic. Hãy cho biết sô' 
phân tử của mỗi khí và khối lượng khí có trong các bình có bằng nhau 
không ? Giải thích. Biêt các khí trên đều ở cùng điều kiện. 

246. Có 4 lọ mất nhãn đựng một trong những châ't lỏng không màu sau : 
nước muối, dung dịch axit suníuric, nước vôi trong, dung dịch NaOH. 

Nêu phương pháp hóa học nhận biêt các chât lỏng đựng trong mỗi lọ 
và viêt các phương trình phản ứng (nếu có). 

247. So sánh thế tích khí hiđro sinh ra trong mỗi trường hợp sau : 

a) 0,1 mol Fe tác dụng với dung dịch H 2 S0 4 loãng dư. 

0,1 moi AI tác dụng với dung dịch H 2 S0 4 loãng, dư. 

b) 0,3 mol Zn tác dụng với dung dịch HC1 dư. 

0,3 mol AI tác dụng với dung dịch HC1 dư. 

I 248. Cần điều chê' 5,6 lít khí hiđro (ở đktc) từ những chất có sẵn là magie, 
nhôm, sắt, axit clohiđric. 

Hảy chọn kim loại có khối lượng nhỏ nhất (axit dùng dư). 

1 249. Khử hoàn toàn 10,86g một hỗn hợp gồm có CuO và PbO bằng khí 
hiđro, người ta thu được l,8g H 2 0. 

Hãy tính phần trăm theo khối lượng các oxit có trong hỗn hợp. 

1 250. Tính thể tích (ở đktc) chất khử cần dùng và khô'i lượng kim loại thu 
được trong các thí nghiệm sau : 

a) Khử hỗn hợp 20g CuO và 11,5g PbO ở nhiệt độ cao bằng khí hiđro. 

b) Khử hỗn hợp 0,2 mol Fe 2 0 3 và 0,1 mol Fe 3 0 4 ở’nhiệt độ cao bằng 
• khí CO. 

HƯỚNG DẨN GIẢI VÀ ĐÁP số 

223. a) Nguyên tố phi kim : - Ở trạng thái rắn : c, s, ... 

- Ớ trạng thái khí : N, 0, H, ... 

- ơ trạng thái lỏng : Br. 

b) Nguyên tố kim loại : - Ở trạng thái rắn : Cu, Fe, ... 

- ơ trạng thái lỏng : Hg. 
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224. M n 


= 14 X 2 = 28. 


Lượng c có trong phân tử hạtp chất 
28 X 85,7% 


m ( - = 


* 24 


100% 

Lượng H có trong hợp chất : 
ni| I = 28 - 24 = 4 


24 „_ 

nc = ~ = 2 nguyên tứ 


—> 


n H = Ỷ = 4 nguyên tử 


Còng thức phân tử hợp chất Cvlĩ^. 

225. Theo đầu bài cho phân tử sắt clorua có 1 nguyên tử Fe, nên ta có : 
lg Fe kết hợp với l,9g C1 

Vậy 56g Fe kết hợp với xgCl -> X = 106,4 g 
106,4 


nn = 


35,5 


* 3 nguyên tử. 


Công thức phân tử hợp chất là FeCl 3 . 

226.-Dựa vào m Hiỉ 0 , m C 0 2 tính m (: , m H . 

- Dựa vào l,24g và nic, II 1 || tính m 0 . 

• Trong 44g C0 2 có 12g c 

Vậy trong l,76g COv có X g X = 0,48g 

• Trong 18g H 2 0 có 2g H 

Vậy trong l,08g H 2 0 có y g H y = 0,12g 
. m„ = 1,24 - 0,48 - 0,12g = 0,64g 
Cách 1 : 

• Tìm công thức phân tử hợp chât : 

Giả sử công thức phân tử của hợp chất là C x H y O z . 


Ta có : 


12x 


16z 


62 


0,48 0,12 0,64 1,24 

0,48 X 62 


Giải ra ta có : X = 


y = 


12 X 1,24 

0 ,12 X 62 
1,24 


= 2 


= 6 
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0,64 X 62 „ 

z ~ 16 X 1,24 

Công thức phân tử hợp chất là C 2 H 6 0 2 . 
Cách 2 : 

= 24g 


= 6g 


= 32g 


Công thức phân tử của hợp chất là C 2 H 5 0 2 . 

227. Muốn tìm hóa trị của Al, ta phải tìm công thức phân tử của hợp chất. 
Đặt công thức phân tử hợp chất là Al x Sy 

27 32 
= 1,33 : 2 
= 2:3 

Công thức cùa hợp châ't là A1 2 S 3 , trong hợp chất nguyên tô' AI có hóa 
trị III, nguyên tô' s có hóa trị II. 

228. Phương trình phản ứng : 

Fe + s —► FeS 

Ptpư 56g 32g 88g 

Đề bài cho 28g 8g 


Đô't l,24g hợp châ't cho 0,48g c 

Vậy đô't 62g hợp chất cho x 

1,24 

24 „ . ,... 

nc = — = 2 nguyên tử. 
12 

Đô't l,2g hợp chất cho 0,12g H 

Vậy đốt 62g hợp chất cho - °’ 12 * — 

1,2 


11|1 = Y =6 nguyên tử. 
Đô't l,24g hợp chất cho 0,64g o. 
Vậy đỏ't 62g hợp chát cho 

1,24 
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Lập tỉ số : §§ > như vậy Fe dư, nên tính mpeS theo m s- 
56 32 

8x88 __ 

m '- s - nir - 22g 

Chất còn dư là Fe : 28 - ———— = 14g. 

32 

229. a) Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 0,5 mol NaHC0 3 : 
23.0,5 


niNa = 


1 


nin = 0,5g 
12.0,5 


nic = 


1 


= 11,5g 


= 6g 


3.16.0,5 _ 
m„ = V ■ = 24g. 


b) Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 0,5 mol hợp chất NaHC0 3 là : 
trong phân tử NaHC0 3 ta nhận thấy : Na, c, H đều có một nguyên tử 
nên sô" nguyên tử Na = số nguyên tử H = sô" nguyên tử c 


0,5x6.10 


,23 


= 3.10 23 nguyên tử 


Số nguyên tử o = 3 x 0,5 * 6 —— = 9.10 23 nguyên tử. 

230. Phương trình phản ứng đô"t cháy cacbon : 

16,8 


‘co* 


22.4 


= 0,75 mol 


nic = 0,75 X 12 = 9g 
Độ tinh khiết của mẫu cacbon : 

231. Phương trình phản ứng hóa học của phản ứng nung đá vôi. 


c + O 2 —> 

C0 2 

1 mol 1 mol 

1 mol 

0,75 mol <r- 

0,75 mol 

9 - 100% =75%. 

12 



CaC0 3 

100g 

10T 


CaO + CO* 

56g 

xT 
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56 X 10 „__ 

X = - -■ — = 5,6T 

100 

Nếu thu được 5,6T CaO thì hiệu suất đạt 100%. Thực tế chỉ thu đươc 
4,48T CaO thì hiệu suất của phản ứng nung đá vôi chỉ đạt : 

H* - 4 - 48 :‘°” = 80». 

5,6 

232. nj; n = = 0,125 mol. 


Him = 


65 
18,25 


= 0,5 mol 


26,5 

Phương trình phản ứng : 


Zn . + 

2HC1 -> 

ZnCl 2 + H 2 

1 mol 

2 mol 

1 mol 

Theo đầu bài 0,125 mol 

0,5 mol 


0,125 -> 

0,25 moi —> 

0,25 mol 0,25 mol 

T - l 0,125 0,5 

1 2 

IÌHC1 dư nên 

tính n ZnCl2 vàn Hí theo 


(nghĩa là tính khối lượng ZnCl 2 , thể tích khí H 2 theo khối lượng Zn). 
m ZnCi 2 = °> 25 X 136 = 34g 

Vh 2 = 0,25 X 22,4 = 5,6 lít. 

233. Các chát trên thuộc loại hợp chất sau : 

- Oxit axit : khí cacbonic C0 2 ; khí suníurơ S0 2 

- Oxit bazơ : sắt III oxit Fe 2 0 3 

- Bazơ : natri hiđroxit NaOH 

- Axit : axit clohiđric HC1, axit photphoric H 3 P0 4 

- Muôi : muôi ăn NaCl. 

234. Cho giấy quỳ tím vào ba mẫu thử đựng các dung dịch trên. Dung dịch 
nào làm quỳ tím thành đỏ là dung dịch axit; lọ nào làm quỳ tím thành 
xanh là lọ dựng dung dịch kiềm. Còn lọ quỳ tím không đổi màu là lọ 
đựng dung dịch muối ăn NaCl. 


141 






















235. Phương trình phản ứng đôt cháy lưu huỳnh : 

neo., = 4““" = 0>2 mo1 s + 0 2 -> S0 2 

s ° 2 224 

1 mol 1 mol 

0,2 mol <— 0,2 mol 

m,s tham gia phản ứng :0,2 X 32 = 6,4g. 

, , , % v 6,4.100% 1O0/ 

Độ tinh khiết của mâu lưu huỳnh : -—- * y4,l Z7o. 

0,0 

236. Dặt. công thức hóa học dạng tổng quát của oxit sắt là Fe x Oy. 
Phương trình phản ứng Fe x Oy tác dụng với H 2 : 

Fe x Oy + yH 2 -+ xFe + yH 2 0 
(56x + 16y)g 56x 

7,2g 5,6g 

Theo phương trình phản ứng hóa học trên ta có : 

7,2 X 56x = (56x + 16y) X 5,6 
403,2x = 313,6x + 89,6y 
89,6x = 89,6y 
X _ 89^6 _ 1 
ỹ ■ 89,6 ' 1 

Vậy công thức hóa học của oxit sắt là FeO. 

237. Phàn ứng tạo ra axit : 

SO, + H 2 0 -> H 2 S0 4 
S0 2 + H 2 0 -> H 2 S0 3 
C0 2 + h 2 0 -> h,co 3 

p 2 0r, + 3H 2 0 -> 2H 3 P0 4 
NA, + H 2 0 -> 2HN0 3 
Phán ứng tạo dung dịch bazơ : 

K 2 0 + H 2 0 -> 2K0H 
BaO + H 2 0 -> Ba(OH) 2 
CaO + H 2 0 -> Ca(OH) 2 
Na 2 0 + H 2 0 —> 2NaOH 
Li 2 0 + H 2 0 -> 2LÍ0H. 


238. Gọi cóng thức của nhôm oxit là Al x O y . 


Theo đầu bài, ta có : 
Rút ra ti lệ : 


27x _ 4^5 
16y ~ 4 

_x = 2 íx = 2 
y 3 |y = 3 


Công thức hóa học của oxit nhôm A1 2 0 3 . 

239. Đặt cõng thức hóa học dạng tổng quát của nhôm clorua là Al x Cly. 
Phương trình phản ứng : 

2xAl + yCl 2 -+ 2Al x Cly 
(2x.27)g 2(27x + 35,5y) 

0,6750g 3,3375g 

Theo phương trình trên ta có : 

0,6750 X 2(27x + 35,5y) = 3,3375 X 2x X 27 
Giái phương trình trên ta có : — = —. 

y 3 


140. 


Công thức hóa học ciia nhôm clorua là A1C1 3 . 
a) Sô mol các chât trong hỗn hợp 


n 


co 2 - 


0,3.10 


23 


6.10 


23 


= 0,05 mol 


n 0 2 = 


0,9.10 


23 


6.10 


23 


= 0,15 mol 


c , n{ , _ 0.05x100% 

%co ^ = T7T -~r = 25% 
0,05 + 0,15 


0,15 _ 

c <0, = - 75% 

0,05 + 0,15 

(Hoặc lấy 100% - 25% = 75%). 

b) Tách riêng từng khí từ hỗn hợp khí C0 2 và 0 2 : 

Cho hỗn hợp qua nước vôi trong dư, khí C0 2 tác dụng với Ca(OH) 2 
tạo két túa trắng CaCO;j. Khí đi ra từ nước vôi trong dư là khí oxi. 

Phương trinh phán ứng : 

Ca(OH) 2 + C0 2 -+ CaC0 3 ị + H 2 0 
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Thu lại khí C0 2 từ CaC0.3 bằng cách lọc lấy kết tủa CaCOg. Cỉho CaCO :i 
tác dụng với H 2 S0 4 . Chât khí bay ra là khí C0 2 

CaCO.t + H 2 SO„ -> CaSO„ + cơ 2 t + H 2 0. 


Iaíu ý : Người ta không cho CaC0 3 tác dụng với dung dịch axit 
clóhidric dế thu khí C0 2 vì axit HC1 dễ bay hơi nên khi thu khí C0 2 
không tinh khiết có lẫn khí HC1. 

241.a) Sự oxi hoá các đơn chất : 

t° 


4 AI + 30 2 -* 

2A1 2 0 3 

t" 

2Cu + 0 2 -> 

2CuO 

t" 

3Fe + 20 2 —> 

Fe 3 0 4 

t° 

s + 0 2 — > 

S0 2 

4P + 50 2 -> 

2P 2 0 5 

2N 2 + 50 2 — > 

2N 2 0r, 

b) Sự oxi hoá các hợp chất : 

CH„ + 20 2 -> 

C0 2 + 2H 2 0 

2CvHv + 5 O 2 -> 

4C0 2 + 2H 2 0 

C,|Hio + — 0‘2 -> 
z 

4C0 2 + 2H 2 0 

C 2 H h O + 30 2 -> 

2C0 2 + 2H 2 0 

Phương trình phản ứng : 


2CO + 0 2 — > 

2C0 2 

211 2 + 0 2 —> 

2H,0 


6,72 = 0,3 mol; n co 

22,4 

= 4,48 = 0,2 mol 

22,4 

2CO + 

0 2 —> 

2C0 2 (1) 

2 moi 

1 mol 

2 mol 

0,2 mol 

0,1 mol <- 

0,2 mol 

2H 2 + 

O 2 -> 

2H 2 0 (2) 

2 mol 

1 mol 



0,4 mol <— (0,3 - 0,1) mol 
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Tổng số mol oxi tham gia cá 2 phản ứng (1) và (2) là 0,3 mcỊl nên ta 
tính theo (1) 

n C0ư = n co = 0,2 ; 


n 0 2 = 2 n co 2 = 0,1 • 

Suy ra sô' mol 0 2 tham gia ở (2) là (0,3 - 0,1) = 0,2 mol 
Theo (2) n H2 = 2n 0iỉ = 2.0,2 = 0,4 mol 

Thanh phần phần trăm co và H 2 : 

%CO = = 33,33% 

0,2 + 0,4 

„ T1 0,4.100% „„„„„ 

%H 2 = - = 66,67% 


0,2 + 0,4 


243. 12,76 kg = 12760 g 


*C<H, 


12760 

58 


= 220 rnol 


Phương trình phản ứng đốt cháy butan 

2C^H]|) + 130 2 —► 8C0 2 + 10ỉỉ 2 O 
2 mol 13 mol 
13.220 




220 mol 


= 1430 mol 


The tích khí 0 2 cần dùng : 

1430 X 22,4 = 32032 lít 
Thê tích không khí cần dùng : 
32032 X100 


20 


= 160160 lít không khí; 




244. Cho một mầu than hồng đang cháy dở đế nhận biết các khí : 

- Mẩu than hồng bùng cháy là khí 0 2 . 

- Mẩu than hồng tắt là khí C0 2 hoặc N 2 . 

- Mấu than hồng cháý nhưng không bùng cháy sáng như khi cho vào khí 
oxi là không khí. 

- Đế phân, biệt hai khí N 2 và C0 2 .* Ta cho hai khí này qua nước vôi trong 
dư, khí nào làm đục nước vôi trong là khí C0 2 , khí không làm đục nước 
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245, 


v:Ịi trong là khí N2. 

C0 2 + Ca(OH ) 2 —> Ca0O 3 -i- + H 2 0 

- Các khí 0 2 , H 2 , N 2 , C0 2 có thể tích bằng nhau ở cùng điều kiện, chúng 
có số phân tử bằng nhau. Vì thể tích chất khí không phụ thuộc vào 
kích thước của phân tử, mà chỉ phụ thuộc vào khoảng cách giữa các 
phân tử. Do đó, sô' phân tử có bằng nhau thì thể tích của chúng mới 
II hư nhau và ngược lại. 

Cá' khí khác nhau, tuy có thể tích bằng nhau, nhưng khác nhau về 
lượng vì chúng có phân tử khôi khác nhau. 


kh( 


246. Ch 
gi< 
th 
tí) 


m co 2 - 44. 


M „ 2 = (2 ; Mo, = 32 ; My 2 = 28 ; 

> giấy quỳ tím vào cốc mẫu thử chứa 4 dung dịch trên, ta nhận thấy 
gn y quỳ tím thành đỏ là mẫu thử chưa dung dịch H2SO4, giấy quỳ tím 
thanh xanh là mẫu thử chứa dung dịch NaOH và Ca(OH) 2 , giấy quỳ 
t.í) I không đổi màu là mẫu thử chứa dung dịch NaCl. 

Đá phân biệt hai mẫu thử chứa Ca(Oíĩ ) 2 và NaOH, ta sục khí C0 2 vào 
hỉỊi mẫu thử, mẫu thử nào-vẩn đục ỉà Ca(OH) 2 , mẫu thử không vẩn đục 
là NaOĨI. 


C0 2 + Ca(OH ) 2 —> CaCOs -l + H 2 0 
247.a) So sánh thể tích khí H 2 


Fe + H 2 S0 4 
0,1 mol 

2 Ai + 3 H 2 sd 4 

2 mol 
0,1 mol 


FeS0 4 + H 2 t 

0,1 mol 

A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 1 
3 mol 
0,1x3 


= 0,15 mol 


Vh, 


b) 


sinh ra do AI tác dụng với H 2 S0 4 = 0,15 X 22,4 = 3,36 lít 

sinh ra do Fe tác dụng với H 2 SỌ 4 = 0,1 X 22,4 = 2,24 lít 

của kim loại AI sinh ra nhiều hơn kim loại sắt. 

Zn + 2HC1 -*■ ZnCl 2 + H 2 1 
1 mol 1 mol 

0,3 moi 0,3 mol 


( 1 ) 
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2A1 + 6HC1 2 AICI 3 + 3H 2 T 
2 rnol 3 mol 

0,3 mol -*■ = 0,45 moi 

2 


Vjị 2 sinh ra ở phản ứng (1> : 0,3 X 22,4 = 6,72 lít 



V h , 2 sinh ra ở phản ứng (2) : 0,45 X 22,4 = 10,08 lít. 


248. 


So sánh V H2 sinh ra ở phản ứng ( 2 ) lớn hơn ở phản ứng ( 1 ). 

Chọn kim loại cớ khôi lượng nhỏ nhất. 

n H „ = = 0,25 mol 

H2 22,4 


Phương trình phản ứng : 


Mg 

+ 2HC1 -> MgCl, + 

H 2 T 

1 mol 

2 mol 

1 mol 

0,25 mol 

0,5 mol <- 

0,25 moi 

2 AI 

+ 6HC1 -> 2 AICI 3 + 

3H 2 t 

2 inol 

6 mol 

3 mol 

y mol 

X mol <— 

0,25 mol 

X = 

. ?- 25 ,< 6 .0,5mol 

3 




0,25x2 , 

y = ———— = 0,17 mol 
3 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 T (3) 




1 

mol 

2 moi 



1 mol 


0,25 

mol 

<- 0,5 

mol 


<- 

0,25 mol 

Theo 

(1) 


niMg = 

= 0,25 X 

: 24 = 

6 g 






niHci 

= 0,5 X 

36,5 

= 18,25 

g 


Theo 

(2) 


m A i = 

0,17 X 

27 = 

4,59 g 






rciHci 

= 0,5 X 

36,5 

= 18,25 

g 


Theo 

(3) 


m Fu = 

: 0,25 X 

56 = 

14 g 



•• 



niHci 

= 0,5 X 

36,5 

= 18,25 

g 
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249. 



rĐể CÓ 5,6 lít khí H 2 ta chọn kim loại có khôi lượng nhỏ nhất là Al với 
khối lượng 4,59 g. 

18 

n„ n = —- = 0,1 mol Đặt n ( ; u o là X ; npb() là y 
h 2 o 18 


Phương trình hoá học : 
CuO + H 2 

X mol 

PbO + H 2 
y mol 

Ta có phương trình : 


-» Cu + H 2 0 

X mol 

-> Pb + H 2 0 

y mol 

80x + 223y = 10,86 g 
x + y = 0,1 

I Griải hệ phương trình ta có : X = 0,08 mol 

y = 0,02 mol 

80x0,08x100% _ CQOữ , 

%m Cu o = -— 7,777 = 58 > 9 % 

10,86 

%mp b0 = 100% - 58,9% = 41,1%. 

n Cu o = ” - 0,25 mol 
80 

111,5 - __. 

npbo = = 0,5 mol 

2tAỎ 1 

■ 

Phương trình hoá học : 

t° 

7uO + H 2 —> Cu + H 2 0 

1 mol 1 mol 1 moi 
0,25 mol 0,25 mol 0,25 mol 
mcu = 0,25 X 64 = 16 g 
Vh 2 = 0,25 X 22,4 = 5,6 lít 

PbO + H 2 -> Pb + H 2 0 

1 moi 1 mol 1 moi 

0,5 mol 0,5 mol 0,5 moi 
mp b = 0,5 X 207 = 103,5 g 
Vh 2 = 0,5 X 22,4 = 11,2 lít 

Vh 2 cần dùng cho phản ứng (17, (2) là : 11,2 + 5,6 = 16,8 lít 


( 1 ) 


( 2 ) 
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( 1 ) 


b) Các phương trình hoá học : 

Fe 2 0 3 + 3CO -> 2Fe + 3CƠ 2 
1 mol 3 mol 2 moi 
0.2 mol 0,6 mol 0,4 mol 
ni|.',. = 0,4 X 56 = 22,4 g 
Vco = 0,6 X 22,4 = 13,44 l 
Fe 3 0 4 + 4CO 3Fe + 4C0 2 (2) 

1 mol 4 mol 3 mol 
0,1 moi 0,4 mol 0,3 mol 
nip,, = 0,3 X 56 = 16,8 g 
Vco = 0,4 X 22,4 = 8,96 l 
ran. ở (1) và (2) = 22,4 + 16,8 = 39,2 g 
v t „ ở (1) và (2) = 13,44 + 8,96 = 22,4 lít. 
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